
THƢ VIỆN TIỀN GIANG 

THƢ MỤC SÁCH ĐỊA CHÍ 

 
1.  ĐỖ DŨNG. Chân dung nghệ nhân nghệ sĩ tài tử cải lƣơng  / Đỗ Dũng. - Tiền Giang : 

Sân khấu Hà Nội,2012 , 21cm 

 T.1, 750tr     

 ĐC.0    

 

2.   Võ Tánh Trƣơng  Định hai vị anh hùng đất nƣớc Gò Công  : (Tài liệu photo) / Nguyễn 

Huỳnh Mai soạn. - Tiền Giang : [Knxb],1991. - 43tr , 21cm  

Tóm tắt :    Cuộc đời và sự nghiệp của Quốc công Võ Tánh và Bình Tây đại 

tƣớng quân Trƣơng Công Định...  

 ĐC.0 (91)    

 

3.   130 năm nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp Trƣơng Định  : Kỷ yếu hội thảo khoa học. - 

Tiền Giang : Sở Văn hoá Thông tin Tiền Giang xuất bản,1995. - 184tr , 24cm  

Tóm tắt :    Tầm vóc và ảnh hƣởng của khởi nghĩa Trƣơng Định trong phong 

trào kháng Pháp ở Nam bộ...  

 ĐC.0(91)    

 

4.   Nguyễn Hữu Huân tấm gƣơng kiên trung bất khuất của ngƣời trí thức yêu nƣớc . - 

Tiền Giang : Viện Khoa học Xã hội miền Nam xuất bản,1976. - 134tr , 30cm  

Tóm tắt :    Anh hùng Nguyễn Hữu Huân - một võ tƣớng, một thi nhân, một 

giáo chức...  

 ĐC.0(91)    

 

5.   Trƣơng Định, Thủ Khoa Huân . - Tiền Giang : Ty thông tin văn hoá Tiền Giang xuất 

bản,1976. - 110tr , 19cm  

Tóm tắt :    Diễn văn của thƣờng vụ tỉnh uỷ, thơ Thủ Khoa Huân,...  

 ĐC.0(91)    

 

6.  BẢO ĐỊNH GIANG. Gƣơng sáng ngàn đời  : Nam Bộ nhân vật chí / Bảo Định Giang, 

Huỳnh Lứa, Nguyễn Quảng Tuân. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2001. - 289tr , 20cm  

Tóm tắt :    Trƣơng Định, Nguyễn Hữu Huân những tấm gƣơng yêu nƣớc 

kiên cƣờng bất khuất;thơ văn sƣu tầm -khảo dị-chú thích  

 ĐC.0(91)    

 

7.  ĐINH XUÂN LÂM. Anh hùng Trƣơng Định   / Đinh Xuân Lâm. - H. : Giáo dục,1976. - 

71tr , 19cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu về anh hùng dân tộc Trƣơng Định  

 ĐC.0(91)    

 

8.  NGUYỄN PHAN QUANG. Khởi nghĩa Trƣơng Định  / Nguyễn Phan Quang, Lê Hữu 

Phƣớc. - TP.Hồ Chí Minh : Trẻ,2001. - 179tr , 20cm  



Tóm tắt :    Khỡi nghĩa Trƣơng Định buổi đầu xây dựng lực lƣợng và căn cứ 

; bƣớc chuyển mình lịch sử; những chiến công oanh liệt...  

 ĐC.0(91)    

 

9.  PHẠM THIỀU. Nguyễn Hữu Huân nhà yêu nƣớc kiên cƣờng, nhà thơ bất khuất  / 

Phạm Thiều, Cao Tự Thanh, Lê Minh Đức. - Tp.Hồ Chí Minh : Thành phố Hồ Chí 

Minh,1986. - 179tr , 19cm  

Tóm tắt :    Nguyễn Hữu Huân nhà yêu nƣớc kiên cƣờng, nhà thơ bất khuất 

và thơ văn của Nguyễn Hữu Huân...  

 ĐC.0(91)    

 

10.   Nhân vật tỉnh Tiền Giang  : (Tài liệu photo) / Võ Văn Lộc, Nguyên Phúc Nghiệp, Chu 

Thị Thuận,..... - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2005. - 443tr , 24cm  

Tóm tắt :    Hệ thống những nhân vật nổi tiếng sinh sống ở Tiền Giang hoặc 

có cuộc đời gắn bó với Tiền Giang, góp phần tích cực vào việc giáo dục truyền thống 

yêu nƣớc, cách mạng và đạo đức cho thế hệ trẻ  

 ĐC.0(92)    

 

11.  NGUYỄN VĂN NGUYỄN. Tháng tám trời mạnh thu  / Nguyễn Văn Nguyễn. - Tp.Hồ 

Chí Minh : Trẻ,2001. - 460tr , 20cm  

Tóm tắt :    Nguyễn Văn Nguyễn cuộc đời và sự nghiệp, Côn Lôn hòn đảo 

địa ngục,...  

 ĐC.0(92)    

 

12.  NGUYỄN THỊ THẬP. Từ đất Tiền Giang  : Hồi ký / Nguyễn Thị Thập. - TP.Hồ Chí 

Minh : Văn nghệ,1986. - 486tr , 19cm     

 ĐC.0(92)    

 

13.   Nhân vật tỉnh Tiền Giang  : Tài liệu photo / Võ Văn Lộc, Nguyễn Phúc Nghiệp chủ 

biên. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ,2005. - 443tr , 27cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu về các nhân vật tham gia hoạt động cách mạng trƣớc 

và sau 1945...  

 ĐC.02 (92)    

 

14.   Đồng chí Phan Văn Khỏe - Ngƣời chiến sĩ cộng sản kiên cƣờng của Nam Kỳ  : Kỷ 

yếu hội thảo khoa học . - H : Chính trị Quốc gia - Sự thật,2017. - 306tr , 24cm     

 ĐC.02(91)    

 

15.   Lê Quang Thành - Một đời nghĩa nặng tình sâu . - H : Hội nhà văn,2017. - 489tr , 

24cm     

 ĐC.02(91)    

 

16.   Nguyễn Thị Thập - Ngƣời con ƣu tú của Nam Bộ thành đồng . - H : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật,2016. - 351tr , 24cm     

 ĐC.02(91)    

 



17.   Nguyễn Trung Trực  : Trích tuần báo nhân loại. - Tiền Giang : Thƣ viện Tiền Giang 

xuất bản. - 20tr , 29cm     

 ĐC.02(91)    

 

18.   Sử địa. Đặc khảo về Trƣơng Công Định  : (Tài liệu photo). - Tp.Hồ Chí Minh : Sài 

Gòn,1966. - 160tr , 30cm  

Tóm tắt :    Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động của Trƣơng Định...  

 ĐC.02(91)    

 

19.   Sử địa. Kỷ niệm chiến thắng Xuân Kỷ Dậu ( Đống Đa)  : (Tài liệu photo). - Tp.Hồ 

Chí Minh : Sài Gòn,1969. - 231tr , 30cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu về ngƣời anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ...  

 ĐC.02(91)    

 

20.   Thông tin chuyên đề Võ Nguyên Giáp . - Tiền Giang : Thƣ viện tỉnh Tiền Giang xuất 

bản,2013. - 76tr , 29cm     

 ĐC.02(91)    

 

21.   Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Văn Phẩm . - H. : Giáo dục Việt 

Nam,2019. - 407tr , 24cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê 

Văn Phẩm...  

 ĐC.02(92)    

 

22.   Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Văn Phẩm . - H. : Giáo dục Việt 

Nam,2019. - 407tr , 24cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê 

Văn Phẩm...  

 ĐC.02(92)    

 

23.   Những anh hùng tuổi trẻ . - Tái bản lần 1. - TP.Hồ Chí Minh : Trẻ,1999. - 149tr , 19cm  

Tóm tắt :    TIểu sử các lãnh tụ cách mạng, các anh hùng chiến sĩ cách mạng 

từ ngày có Đảng đến nay, mà đa số ở tuổi thanh xuân, đã lập nên những thành tích đáng 

kể,...  

 ĐC.02(92)    

 

24.  TRẦN THỊ KIM CÚC. Khổ luyện   : Hồi ký / Trần Thị Kim Cúc. - TP. Hồ Chí Minh : 

Đại học sƣ phạm,2020. - 438tr , 24cm     

 ĐC.02(92)    

 

25.  BẢY NĂM. Trôi theo dòng đời  : Hồi ký / Bảy Năm. - H. : Phụ nữ ,1993. - 157tr , 19cm  

Tóm tắt :    Tài liệu là những tƣ liệu sống, những tƣ liệu gốc, những bằng 

chứng đầy uy tín về nghệ sĩ Bảy Nam...  

 ĐC.04 (92)    

 

26.   Đại Việt tập chí  : (Tài liệu photo). - Tp.Hồ Chí Minh : Sài Gòn,1942. - 48tr , 30cm  



Tóm tắt :    Quân tử  với đạo thƣơng lƣu; khảo cổ về cội rể của  sự vật từ đâu 

mà ra; tính cách câu văn Việt Nam  

 ĐC.04(91)    

 

27.   Đại Việt tập chí  : (Tài liệu photo). - Tp.Hồ Chí Minh : Sài Gòn,1942 , 30cm 

Số 2, 48tr 

Số 4, 47tr 

Số 5, 47tr     

 ĐC.04(91)    

 

28.   Đại Việt tập chí: Gia Long khai quốc văn thần  : (Tài liệu photo) / Hồ Biểu Chánh 

soạn. - Tái bản lần thứ 1. - Tp.Hồ Chí Minh : Sài Gòn,1944. - 77tr , 30cm     

 ĐC.04(91)    

 

29.   Nam kỳ tuần báo  : (Tài liệu photo). - Tp.Hồ Chí Minh : Sài Gòn,1942 , 30cm 

Số 1, 19tr 

Số 2, 31tr 

Số 3, 30tr 

Số 4, 31tr 

Số 5, 31tr     

 ĐC.04(91)    

 

30.   Nam kỳ tuần báo  : (Tài liệu photo). - Tp.Hồ Chí Minh : Sài Gòn,1942 , 30cm 

Số 6, 30tr 

Số 7, 31tr 

Số 8, 30tr 

Số 9, 31tr 

Số 10, 31tr     

 ĐC.04(91)    

 

31.   Nam kỳ tuần báo  : (Tài liệu photo). - Tp.Hồ Chí Minh : Sài Gòn,1942 , 30cm 

Số 12, 31tr 

Số 13, 31tr 

Số 14, 31tr 

Số 15, 31tr 

Số 16, 31tr     

 ĐC.04(91)    

 

32.   Nam kỳ tuần báo  : (Tài liệu photo). - Tp.Hồ Chí Minh : Sài Gòn,1942 , 30cm 

Số 18, 31tr 

Số 19, 31tr 

Số 21, 31tr 

Số 23, 28tr 

Số 24, 19tr     

 ĐC.04(91)    

 



33.   Nam kỳ tuần báo  : (Tài liệu photo). - Tp.Hồ Chí Minh : Sài Gòn,1942 , 30cm 

Số 26, 18tr 

Số 27, 66tr 

Số 28, 19tr 

Số 29, 31tr 

Số 31, 19tr     

 ĐC.04(91)    

 

34.   Nguyễn Văn Lạc tức Học Lạc (1842 - 1915)  : (Tài liệu photo). - Tiền Giang : Thƣ viện 

Tiền Giang xuất bản,1999. - 5tr , 21cm  

Tóm tắt :    Cuộc đời và sự nghiệp của Học Lạc...  

 ĐC.04(91)    

 

35.   Nguyễn Văn Lạc tức Học Lạc (1842 - 1915)  : (Tài liệu photo). - Tiền Giang : Thƣ viện 

Tiền Giang xuất bản,1999. - 6tr , 30cm  

Tóm tắt :    Cuộc đời và sự nghiệp của Học Lạc...  

 ĐC.04(91)    

 

36.  QUANG VIỆT. Nguyễn Sáng  / Quang Việt. - H. : Mỹ thuật,2016. - 187tr , 30cm  

Tóm tắt :    Cảm luận về Nguyễn Sáng và hoạt động nghệ thuật của Nguyễn 

Sáng...  

 ĐC.04(91)    

 

37.   Chân dung văn nghệ sĩ Tiền Giang . - Tiền Giang : Sở Văn hóa -Thể thao - Du lịch 

Tiền Giang,2015. - 495tr , 28cm  

Tóm tắt :    Nhà văn Nguyễn Xuân An và tình yêu dành cho ngƣời lính; 

Nguyễn Duy Anh và mảnh đất "Hên lắm đó" mang tên Tiền Giang ...  

 ĐC.04(92)    

 

38.   Toạ đàm Sơn Nam với những tác phẩm Nam bộ Tiền Giang . - Tiền Giang : Thƣ viện 

tỉnh Tiền Giang xuất bản,2012. - 47tr , 28cm     

 ĐC.04(92)    

 

39.  TRẦN VĂN KHÊ. Hồi ký Trần Văn Khê  / Trần Văn Khê. - TP.Hồ Chí Minh : 

Trẻ,2001 , 19cm 

T.1, 304tr 

T.2,  Đất khách quê ngƣời, 287tr 

T.3,  Bôn ba bốn biển năm châu, 501tr     

 ĐC.04(92)    

 

40.  TRẦN VĂN KHÊ. Hồi ký Trần Văn Khê  / Trần Văn Khê. - TP.Hồ Chí Minh : 

Trẻ,2002 , 19cm 

T.4 ,  Một gánh nhạc một cuộc đời, 430tr 

T.5,  Đãi cát tìm vàng, 430tr     

 ĐC.04(92)    

 



41.   Địa chí Tiền Giang  / Trần Hoàng Diệu, Nguyễn Quang Ân  chủ biên. - Tiền Giang : 

Ban tuyên giáo tỉnh uỷ Tiền Giang xuất bản,2007 , 28cm 

T.1, 1083tr. 

T.2, 1398tr.  

Tóm tắt :    Giúp bạn đọc trong học tập và nghiên cứu về địa chí Tiền Giang  

 ĐC.11    

 

42.   Cai Lậy  : Chào mừng kỷ niệm 30 năm miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất 

nƣớc. - Tiền Giang : Ban tuyên giáo Huyện ủy Cai Lậy,2005. - 70tr , 27cm     

 ĐC.11    

 

43.   Chợ Gạo . - Tiền Giang : Uỷ Ban Nhân Dân Chợ Gạo xuất bản,1986. - 39tr , 27cm     

 ĐC.11    

 

44.   Chợ Gạo trên đƣờng xây dựng quê hƣơng giàu đẹp . - Tiền Giang : Ban tuyên giáo 

Chợ Gạo xuất bản,2010. - 80tr , 28cm     

 ĐC.11    

 

45.   Gò Công Đông  : Đặc san văn nghệ xuân 1990. - Tiền Giang : Sở văn hoá thông 

tin,1990. - 27tr , 27cm     

 ĐC.11    

 

46.   Gò Công Đông trên đƣờng xây dựng phát triển huyện biển  : Kỷ niệm 30 năm ngày 

miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nƣớc. - Tiền Giang : Ban tuyên giáo 

huyện uỷ xuất bản,2005. - 140tr , 28cm     

 ĐC.11    

 

47.   Gò Công Đông trên đƣờng xây dựng và phát triển . - Tiền Giang : Gò Công 

Đông,2015. - 164tr , 29cm     

 ĐC.11    

 

48.   Gò Công Đông vững bƣớc trên đƣờng phát triển  : Chào mừng đại hội đại biểu Đảng 

bộ huyện Gò Công Đông lần thứ X. - Tiền Giang : Ban tuyên giáo huyện ủy Gò Công 

Đông xuất bản,2010. - 135tr , 28cm     

 ĐC.11    

 

49.   Gò Công Tây một chặng đƣờng (Kỷ yếu 1979 - 2010) . - Tiền Giang : Ban chấp hành 

Đảng bộ huyện Gò Công Tây,2011. - 187tr , 28cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ huyện 

Gò Công Tây từ năm 1979 - 2010..  

 ĐC.11    

 

50.   Huyện Tân Phƣớc  : Kỷ niệm 10 năm thành lập (1994-2004). - Tiền Giang : UBND 

huyện Tân Phƣớc xuất bản,2004. - 115tr , 28cm     

 ĐC.11    

 



51.   Huyện Tân Phƣớc  : Kỷ niệm 10 năm thành lập (1994-2004). - Tiền Giang : UBND 

huyện Tân Phƣớc xuất bản,2004. - 115tr , 28cm     

 ĐC.11    

 

52.   Huyện Tân Phƣớc kỷ niệm 20 năm thành lập (1994 - 2014) . - Tiền Giang : Ban 

thƣờng vụ huyện Tân Phƣớc,2014. - 147tr , 29cm     

 ĐC.11    

 

53.   Huyện Tân Phƣớc: kỷ niệm 10 năm thành lập 1994 - 2004 . - Tiền Giang : Ban tuyên 

giáo huyện ủy Tân Phƣớc Xuất bản,2004. - 115tr , 28cm     

 ĐC.11    

 

54.   Mỹ Tho . - Tiền Giang : Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Mỹ Tho xuất bản,1987. - 30tr , 

27cm     

 ĐC.11    

 

55.   Niên giám Tiền Giang 2000-2001 . - H. : Chính trị Quốc gia,2002. - 606tr , 27cm  

Tóm tắt :    Thống kê về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những chủ 

trƣơng, chiến lƣợc phát triển trên các lĩnh vực, những tiềm năng, thế mạnh của Tiền 

Giang.  

 ĐC.11    

 

56.   Thành phố Mỹ Tho   : Xuân 1984. - Tiền Giang : Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Mỹ Tho 

xuất bản ,1984. - 50tr , 27cm     

 ĐC.11    

 

57.   Thành phố Mỹ Tho . - Tiền Giang : Sở Văn hóa thông tin,2002. - 20tr , 30cm  

Tóm tắt :    Chƣơng trình kinh tế xã hội trọng tâm đến 2005 của đảng bộ Tp 

Mỹ Tho  

 ĐC.11    

 

58.   Thành phố Mỹ Tho trên đƣờng phát triển  : Kỷ niệm 40 năm tổng tiến công và nổi 

dậy tết Mậu Thân . - Tiền Giang : UBND thành phố Mỹ Tho xuất bản,2008. - 87tr , 

28cm     

 ĐC.11    

 

59.   Thành phố Mỹ Tho trên đƣờng phát triển  : Xuân kỷ sửu 2009. - Tiền Giang : UBND 

thành phố Mỹ Tho xuất bản,2009. - 78tr , 28cm     

 ĐC.11    

 

60.   Thị xã Gò Công trên đƣờng xây dựng và phát triển  : Kỷ niệm 20 năm tái lập (1987-

2007). - Tiền Giang : UBND Thị xã Gò Công xuất bản,2007. - 160tr , 28cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu với bạn đọc về con ngƣời Gò Công trên đƣờng xây 

dựng và phát triển  

 ĐC.11    

 



61.   Bản đồ hành chính thƣơng mại - du lịch Tiền Giang  = Tien Giang administration - 

trade - travel atlas : 1:110000. - H. : Bản đồ,2003 , 66x100cm     

 ĐC.116    

 

62.   Bác Hồ niềm tin của ngƣời dân đất gò  : 1890 - 1990: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh chủ 

tịch Hồ Chí Minh. - Tiền Giang : Ban tuyên giáo huyện Gò Công Đông xuất bản,1990 , 

19cm 

T.1, 73tr  

Tóm tắt :    Giới thiệu với bạn đọc những mẫu chuyện về Bác Hồ với ngƣời 

dân đất gò: Nhớ mãi lần đầu gặp Bác, má cho con...Bác Hồ....  

 ĐC.12    

 

63.   Chúng tôi là bộ đội cụ Hồ . - Tiền Giang : Tổng hợp. - 163tr , 19cm  

Tóm tắt :    Gồm 24 bài viết sinh động và phong phú về quân dân Tiền Giang 

với Bác Hồ  

 ĐC.12    

 

64.   Gò Công với Bác Hồ . - Tiền Giang : Đảng bộ thị xã Gò Công xuất bản,1990. - 113tr , 

19cm  

Tóm tắt :    Tài liệu đã tập hợp 24 bài viết, chuyện kể súc tích, cảm động 

trong việc giáo dục truyền thống cách mạng  

 ĐC.12    

 

65.   Lá bông bụt trong vƣờn Bác . - Tiền Giang : Ban tuyên giáo thành ủy Mỹ Tho xuất 

bản,1990. - 89tr , 19cm     

 ĐC.12    

 

66.   Lòng dân Châu Thành với Bác Hồ . - Tiền Giang : Ban tuyên giáo huyện ủy Châu 

Thành xuất bản,1990. - 79tr , 19cm  

Tóm tắt :    Vì bác Hồ tôi dám hy sinh tất cả,món quà chiến thắng,dạy văn 

thơ Bác Hồ  

 ĐC.12    

 

67.   Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gƣơng, nêu cao 

trách nhiệm gƣơng mẫu của cán bộ Đảng viên  : Thông tin chuyên đề. - Tiền Giang : 

Thƣ viện Tiền Giang xuất bản,2013. - 71tr , 28cm     

 ĐC.12    

 

68.   Tiền Giang với Bác Hồ . - Tiền Giang : Ban tuyên giáo tỉnh ủy Tiền Giang xuất 

bản,2010. - 351tr , 24cm  

Tóm tắt :    Những bức huyết tranh vẽ chân dung của Bác Hồ, quả chuông 

cứu quốc...  

 ĐC.12    

 

69.   Giáo dục Tiền Giang với Bác Hồ . - Tiền Giang : Sở giáo dục và đào tạo Tiền 

Giang,2009. - 103tr , 21cm     



 ĐC.121    

 

70.   Kỷ yếu Hội nghị biểu dƣơng thành tích "Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức 

Hồ Chí Minh" huyện Châu Thành (2007 - 2009 . - Tiền Giang : Ban chỉ đạo cuộc vận 

động "Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh" huyện Châu Thành,2009. 

- 147tr , 29cm  

Tóm tắt :    Báo cáo tổng kết và phát biểu chỉ đạo, báo cáo thành tích của các 

tập thể cá nhân..  

 ĐC.121    

 

71.   Kỷ yếu tọa đàm khoa học tỉnh Tiền Giang với việc thực hiện di chúc của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh . - Tiền Giang : Ban Tuyên giáo tỉnh ủy - Trƣờng Chính Trị,2014. - 327tr 

, 21cm  

Tóm tắt :    Giá trị bất hữu và tính thời sự sâu sắc, những kết quả nổi bật qua 

học tập và làm theo di chúc và các bài viết đăng lên trên báo ấp Bắc hƣởng ứng tọa đàm 

kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh..  

 ĐC.121    

 

72.   Thông tin chuyên đề: Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh  : 45 năm thực hiện di chúc 

của chủ tịch Hồ Chí Minh. - Tiền Giang : Thƣ viện Tiền Giang xuất bản,2014. - 89tr , 

27cm     

 ĐC.121    

 

73.   Tiền Giang với Bác Hồ . - Tiền Giang : Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiền Giang xuất 

bản,2010. - 351tr , 24cm     

 ĐC.121    

 

74.   Tiền Giang với việc thực hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh  : Kỷ yếu tọa đàm 

khoa học. - Tiền Giang : Tiền Giang,2014. - 327tr , 21cm     

 ĐC.121    

 

75.   Tài liệu học tập các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng  : Dùng 

cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên. - Tiền Giang : Ban tuyên giáo tỉnh ủy Tiền Giang 

xuất bản,2011. - 158tr , 19cm     

 ĐC.2    

 

76.   Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng  : 

Dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân 

dân. - Tiền Giang : Ban tuyên giáo tỉnh ủy Tiền Giang xuất bản,2011. - 179tr , 19cm     

 ĐC.2    

 

77.   Tài liệu nghiên cứu các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng  : 

Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên. - Tiền Giang : Ban tuyên giáo tỉnh ủy Tiền 

Giang xuất bản,2011. - 195tr , 19cm     

 ĐC.2    

 



78.   Đảng bộ Khối Doanh Nghiệp Tiền Giang - 15 năm xây dựng và phát triển (4/1/1999 

- 4/1/2014) . - Tiền Giang : Đảng bộ Khối Doanh Nghiệp,2015. - 136tr , 29cm  

Tóm tắt :    Kỷ niệm 15 năm trƣởng thành và phát triển Đảng bộ Khối Doanh 

Nghiệp Tiền Giang năm 1999 - 2015: tiểu sử, hình ảnh các lãnh đạo qua các thời kỳ...  

 ĐC.21    

 

79.   Kỷ yếu đảng bộ tỉnh Tiền Giang: Chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Tiền 

Giang lần thứ IX nhiệm kỳ 2010- 2015 . - Tiền Giang : Tỉnh uỷ Tiền Giang,2010. - 

317tr , 29cm     

 ĐC.211    

 

80.   Lịch sử Đảng  : Đặc san. Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập ban nghiên cứu lịch sử Đảng 

tỉnh Tiền Giang 26/11/1976 - 26/11/1986 . - Tiền Giang : Ban nghiên cứu lịch sử Đảng 

tỉnh Tiền Giang xuất bản,1986. - 53tr , 27cm  

Tóm tắt :    Đặc san giới thiệu các quyết định, chỉ thị, các bài nói về lịch sử 

Đảng, và tổng kết 10 năm hoạt động của ngành.  

 ĐC.211    

 

81.   Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tiền Giang  : Sơ thảo. - Tiền Giang : Ban nghiên cứu lịch sử 

đảng xuất bản,1985 , 19cm 

T.1, 243tr  

Tóm tắt :    Giới thiệu với bạn đọc quá trình Đảng bộ ra đời lãnh đạo cuộc 

đấu tranh giành chính quyền (1927-1945), đảng bộ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp xâm lƣợc (8-1945_20/7/1954)  

 ĐC.211    

 

82.   Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tiền Giang (1927 -1954) . - H. : Chính trị quốc gia,2010 , 22cm 

T.1, 1927 - 1954, 367tr 

T.2, 1954 - 1975, 423tr  

Tóm tắt :    Đảng bộ ra đời và lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền 

1927 - 1945, Đảng bộ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lƣợc 1945 - 

1954  

 ĐC.211    

 

83.   Nghị quyết của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ( khoá VI) về nhiệm vụ năm 1999  : 

Lƣu hành nội bộ. - Tiền Giang : BCH Đảng bộ Tiền Giang xuất bản,1998. - 67tr , 19cm  

Tóm tắt :    Nghị quyết báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 

1998 và nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ( khoá VI ) về nhiệm vụ năm 1999.  

 ĐC.211    

 

84.   Tìm hiểu nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ IV . - Tiền Giang : 

Tổng hợp,1987. - 40tr , 19cm  

Tóm tắt :    Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra nghị quyết nhằm tiếp tục thực hiện 

những nhiệm vụ còn lại của bƣớc đi ban đầu trong chặng đƣờng đầu tiên của thời kỳ 

quá độ.  

 ĐC.211    



 

85.   Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI . - Tiền Giang : Ban 

tuyên giáo tỉnh ủy Tiền Giang xuất bản,2010. - 179tr , 19cm     

 ĐC.211    

 

86.   Văn kiện đại hội V Đảng bộ tỉnh Tiền Giang . - Tiền Giang : Đảng bộ Đảng cộng sản 

Việt Nam tỉnh Tiền Giang xuất bản,1991. - 92tr , 19cm  

Tóm tắt :    Đại hội V của Đảng bộ có nhiệm vụ kiểm điểm đánh giá ƣu 

điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và kinh nghiệm trên các lĩnh vực chủ yếu của nhiệm 

kỳ qua và đề ra các nhiệm vụ lớn cho nhiệm kỳ 5 năm 1991-1995  

 ĐC.211    

 

87.   Đảng bộ khối cơ quan dân chính Đảng Tiền Giang . - Tiền Giang : Đảng bộ khối cơ 

quan dân chính Đảng Tiền Giang xuất bản,2005. - 139tr , 28cm  

Tóm tắt :    Khái quát chặng đƣờng gần 20 năm xây dựng và phát triển của 

Đảng bộ Khối cơ quan Dân chính Đảng, giới thiệu điển hình - nhân tố mới, kinh nghiệm 

trong công tác xây dựng Đảng...  

 ĐC.212    

 

88.   Kỷ yếu ban chấp hành Đảng bộ thành phố Mỹ Tho qua các thời kỳ (1930 - 2010 ) . - 

Tiền Giang : Ban thƣờng vụ thành ủy Mỹ Tho,2008. - 106tr , 28cm  

Tóm tắt :    Tài liệu giới thiệu có hệ thống vùng đất con ngƣời thành phố Mỹ 

Tho, quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ Thành phố, thành tựu và định 

hƣớng các nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Thành phố Mỹ Tho  

 ĐC.213    

 

89.   Kỷ yếu ban chấp hành đảng bộ thành phố Mỹ Tho qua các thời kỳ (1930- 2010) . - 

Tiền Giang,2009. - 107tr , 28cm  

Tóm tắt :    Thành phố Mỹ Tho vùng đất con ngƣời truyền thống, sự ra đời 

chiến đấu trƣởng thành của đảng bộ thành phố Mỹ Tho,..  

 ĐC.213    

 

90.   Lịch sử Đảng bộ TP. Mỹ Tho 1975 - 2000  : Sơ thảo. - Tiền Giang : BCH Đrang bộ TP. 

Mỹ Tho xuất bản,2006. - 314tr , 21cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu với bạn đọc về thành phố Mỹ Tho trong cải tạo và xây 

dựng CNXH, thực hiện đƣờng lối đổi mới của đảng, đấu tranh chống lại diễn biến hoà 

bình,....  

 ĐC.213    

 

91.   Lịch sử Đảng bộ TP. Mỹ Tho: 1927 - 1975 . - Tiền Giang : BCH Đảng bộ TP. Mỹ Tho 

xuất bản,1999. - 292tr , 20cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu với bạn đọc vài nét về địa lí và truyền thống lịch sử 

thành phố Mỹ Tho, đảng bộ và nhân dân TP.Mỹ Tho trong kháng chiến chống thực dân 

Pháp và kháng chiến chống Mỹ  

 ĐC.213    

 



92.   Biên niên sử Đảng bộ và nhân dân xã Mỹ Tân ( 1975 - 2005 ) . - Tiền Giang : Ban 

tuyên giáo Huyện ủy Cái Bè xuất bản ,2008. - 79tr , 19cm  

Tóm tắt :    Biên niên sử của Đảng bộ ghi lại những sự kiện và những công 

việc đã làm trong hơn 15 năm mới thành lập, nhằm tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân 

trong xã biết để tự hào với thành tích của mình.  

 ĐC.215    

 

93.   Biên niên sử Đảng bộ và nhân dân xã Mỹ Tân 1975 - 2005 . - Tiền Giang : Ban tuyên 

giáo huyện ủy Cái Bè xuất bản,2008. - 79tr , 19cm     

 ĐC.215    

 

94.   Kỷ yếu  Đảng bộ huyện Chợ Gạo (1930-2010) . - Tiền Giang : Huyện ủy Chợ Gạo xuất 

bản,2012. - 160tr , 28cm  

Tóm tắt :    Sự hình thành tổ chức Đảng đầu tiên và đội ngủ cán bộ lãnh đạo 

huyện Chợ Gạo; Chân dung, tiểu sử tóm tắt các đồng chí Bí thƣ - Phó Bí thƣ Đảng bộ 

huyện Chợ Gạo (1930-1977) ...  

 ĐC.215    

 

95.   Kỷ yếu ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Mỹ Tho qua các thời kỳ (1930-2017) . - 

Tiền Giang : Ban thƣờng vụ Thành ủy Mỹ Tho xuất bản,2017. - 119tr , 28cm  

Tóm tắt :    Sự ra đời, chiến đấu và trƣởng thành của Đảng bộ thành phố Mỹ 

Tho giai đoạn (1929 -1967); Thành ủy Mỹ Tho ra đời lãnh đạo quân và dân thành phố 

chống Mỹ cứu nƣớc, đến ngày toàn thắng (1967-19750 ...  

 ĐC.215    

 

96.   Kỷ yếu ban chấp hành lâm thời Đảng bộ huyện Tân Phú Đông 2008 - 2010 . - Tiền 

Giang : Ban tuyên giáo huyện ủy Tân Phú Đông,2010. - 81tr , 28cm     

 ĐC.215    

 

97.   Kỷ yếu các lần Đại hội của Đảng bộ huyện Châu Thành (1976 - 2015)  / Nguyễn Văn 

Hanh, Lê Chí Nhân. - Tiền Giang : Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành,2015. - 

171tr , 29cm     

 ĐC.215    

 

98.   Lịch sử Đảng bộ huyện Cái Bè . - Tiền Giang : BCH Đảng bộ huyện Cái Bè,1999 , 

20cm 

T.1, 1930 - 1954, 162tr  

Tóm tắt :    Giáo dục thế hệ thanh thiếu niên hiện nay và mai sau nhận thức 

rõ hơn truyền thống đoàn kết, đấu tranh bất khuất của nhân dân huyện Cái Bè, dƣới sự  

lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên và Đảng bộ huyện  

 ĐC.215    

 

99.   Lịch sử Đảng bộ huyện Cai Lậy . - Tiền Giang : Huyện ủy Cai Lậy xuất bản,1994 , 

19cm 

T.1, 1927 - 1954, 302tr  



Tóm tắt :    Cung cấp tài liệu cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện 

tìm hiểu lịch sử đấu tranh của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà  

 ĐC.215    

 

100.   Lịch sử Đảng bộ huyện Cai Lậy . - Tiền Giang : Huyện ủy Cai Lậy xuất bản,1998 , 

19cm 

T.2, 1954 - 1975, 522tr  

Tóm tắt :    Cung cấp tài liệu cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện 

tìm hiểu lịch sử đấu tranh của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà  

 ĐC.215    

 

101.   Lịch sử Đảng bộ huyện Cai Lậy (1975-2010)  : Tài liệu nghiên cứu. - Tiền Giang. : 

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cai Lậy xuất bản,2010 , 21cm 

T.3, 408tr     

 ĐC.215    

 

102.   Lịch sử Đảng bộ huyện Cai Lậy tập II (1975 - 2010)  : Sơ khảo. - Tiền Giang : Ban 

chấp hành Đảng bộ huyện Cai Lậy xuất bản,2015 , 22cm 

T.3.-408tr  

Tóm tắt :    Đảng bộ Cai Lậy lãnh đạo nhân dân khắc phục hậu quả chiến 

tranh, ổn định tình hình chính trị - xã hội; từng bƣớc cải tạo và xây dựng quan hệ sản 

xuất mới (5 -197- 10-1979)  

 ĐC.215    

 

103.   Lịch sử Đảng bộ huyện Châu Thành . - Tiền Giang : BCH Đảng bộ huyện Châu 

Thành xuất bản,2007 , 21cm 

T.2, 1954 - 1975, 338tr  

Tóm tắt :    Giúp cho cán bộ đảng viên và nhân dân trong huyện tìm hiểu lịch 

sử đấu tranh của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà   

 ĐC.215    

 

104.   Lịch sử Đảng bộ huyện Châu Thành tập III (1975 - 2005) . - Tiền Giang : Ban chấp 

hành Đảng bộ huyện Châu Thành xuất bản,2013. - 360tr , 21cm  

Tóm tắt :    Đảng bộ huyện Châu Thành lãnh đạo nhân dân khắc phục hậu 

quả chiến tranh, ổn định đời sống và từng bƣớc xây dựng xã hội mới (5/1975-8/1979) ...  

 ĐC.215    

 

105.   Lịch sử Đảng bộ huyện Chợ Gạo . - Tiền Giang : BCH Đảng bộ huyện Chợ Gạo xuất 

bản,2007 , 21cm 

T.1, 1930 - 1975, 352tr  

Tóm tắt :    Giới thiệu với bạn đọc về sự ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu 

tranh của Đảng bộ huyện Chợ Gạo, Đảng bộ Chợ Gạo lãnh đạo nhân dân kháng chiến 

chống thực dân Pháp và chống Mỹ cứu nƣớc  

 ĐC.215    

 



106.   Lịch sử Đảng bộ huyện Chợ Gạo tập II (1975 - 2010) . - Tiền Giang : Ban chấp hành 

Đảng bộ huyện Chợ Gạo xuất bản,2015 , 22cm 

T.2.-367tr  

Tóm tắt :    Khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định đời sống nhân dân và 

từng bƣớc xây dựng chế độ xã hội mới ...  

 ĐC.215    

 

107.   Lịch sử Đảng bộ huyện Gò Công Đông tập II (1975 - 2005) . - Tiền Giang : Ban chấp 

hành Đảng bộ huyện Gò Công Đông xuất bản,2013 , 22cm 

T.2.-240tr  

Tóm tắt :    Đảng bộ huyện Đông khắc phục hậu quả chiến tranh; ổn định 

tình hình chính trị - xã hội bƣớc đầu thực hiện cải tạo và xây dựng quan hệ sản xuất mới 

(4/1975-4/1979) ...  

 ĐC.215    

 

108.   Lịch sử Đảng bộ Phƣờng 2 (1975 - 2010) . - Tiền Giang : Ban chấp hành Đảng bộ 

Phƣờng 2 Thị xã Gò Công xuất bản,2015. - 259tr , 21cm  

Tóm tắt :    Vùng đất, con ngƣời và truyền thống yêu nƣớc của nhân dân 

Phƣờng 2- Gò Công; Đảng bộ và nhân dân Phƣờng 2 tham gia xây dựng và bảo vệ tổ 

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1975-2010) ...  

 ĐC.215    

 

109.   Lịch sử Đảng bộ phƣờng 2 thành phố Mỹ Tho: 1930 - 2005 . - Tiền Giang : BCH 

Đảng bộ phƣờng 2 xuất bản,2008. - 211tr , 21cm  

Tóm tắt :    Hơn 70 năm Đảng Bộ phƣờng 2 không chỉ lãnh đạo nhân dân 

đấu tranh chống giặc, mà còn vững vàng trong bảo vệ an ninh, kiến thiết, phát triển xây 

dựng.  

 ĐC.215    

 

110.   Lịch sử Đảng bộ Phƣờng 3 (1994 - 2010) . - Tiền Giang : Ban chấp hành Đảng bộ 

phƣờng 3,2015. - 172tr , 21cm  

Tóm tắt :    Vùng đất - con ngƣời Phƣờng 3; Phong trào đấu tranh cách mạng 

của nhân dân phƣờng 3 từ khi có Đảng lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp 

(1930 - 1954); Nhân dân Phƣờng 3 tham gia phong trào kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nƣớc (1954 - 1975)...  

 ĐC.215    

 

111.   Lịch sử Đảng bộ phƣờng 3 thành phố Mỹ Tho: 1930 - 2005  : Dự thảo. - Tiền Giang 

: BCH Đảng bộ phƣờng 3 xuất bản,2008. - 219tr , 21cm  

Tóm tắt :    Quá trình đấu tranh 75 năm của Đảng bộ và nhân dân phƣờng 3 

là quá trình thử thách lòng kiên trung của Đảng bộ và nhân dân đối với cách mạng  

 ĐC.215    

 

112.   Lịch sử Đảng bộ phƣờng 4 thành phố Mỹ Tho giai đoạn 1930 - 2005  : Sơ thảo . - 

Tiền Giang : BCH Đảng bộ phƣờng 4 xuất bản ,2007. - 307tr , 21cm  



Tóm tắt :    Giới thiệu những thành tựu vẻ vang của nhân dân phƣờng 4,  quá 

trình lãnh đạo và trƣởng thành của Đảng bộ. Đó là một quá trình đƣợc đúc kết bằng 

xƣơng máu, mồ hôi và nƣớc mắt của nhiều thế hệ Đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và nhân 

dân.  

 ĐC.215    

 

113.   Lịch sử Đảng bộ Phƣờng 4 thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang (1975 - 2010) . - Tiền 

Giang : Tổng hợp,2015. - 143tr , 24cm  

Tóm tắt :    Vùng đất, con ngƣời và truyền thống yêu nƣớc của nhân dân 

Phƣờng 4 trƣớc khi có Đảng: Đảng bộ ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành 

chính quyền (1930 - 1945) ...  

 ĐC.215    

 

114.   Lịch sử Đảng bộ phƣờng 5 thành phố Mỹ Tho: 1930 - 2005  : Sơ thảo . - Tiền Giang 

: BCH Đảng bộ phƣờng 5 xuất bản ,2008. - 255tr , 21cm  

Tóm tắt :    Quá trình trƣởng thành của Đảng bộ là quá trình trƣởng thành 

của phong trào cách mạng, đánh dấu bằng những thành tựu vẻ vang của nhân dân.  

 ĐC.215    

 

115.   Lịch sử Đảng bộ phƣờng 6 thành phố Mỹ Tho: 1930 - 2005  : Sơ thảo. - Tiền Giang : 

BCH Đảng bộ phƣờng 6 xuất bản,2008. - 203tr , 21cm  

Tóm tắt :    Quá trình 75 năm Đảng bộ phƣờng 6 không ngừng trƣởng thành 

và vững mạnh để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo nhân dân địa phƣơng xây dựng và phất triển 

đời sống.  

 ĐC.215    

 

116.   Lịch sử Đảng bộ phƣờng 8 thành phố Mỹ Tho: 1930 - 2005  : Sơ thảo . - Tiền Giang 

: Ban Tuyên Giáo Thành ủy Mỹ Tho xuất bản,2008. - 234tr , 21cm  

Tóm tắt :    Quá trình đấu tranh 75 năm của Đảng bộ và nhân dân trên vùng 

đất Phƣờng 8 ngày nay là cuộc thử thách tấm lòng kiên trung của Đảng viên, cán bộ và 

nhân dân.  

 ĐC.215    

 

117.   Lịch sử Đảng bộ thị xã Gò Công ( giai đoạn 1975-2010) . - Tiền Giang : Ban chấp 

hành Đảng bộ thị xã Gò Công Phƣớc xuất bản,2014. - 351tr , 21cm  

Tóm tắt :    Xây dựng củng cố chính quyền, khắc phục hậu quả chiến tranh 

(5-1975-41979); Đảng bộ thị trấn Gò Công lãnh đạo nhân dân xây dựng quan hệ sản 

xuất mới (4-1979-12-1986) ...  

 ĐC.215    

 

118.   Lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện Cái Bè . - Tiền Giang : BCH Đảng bộ huyện Cái 

Bè,2005 , 20cm 

T.2, 1954 - 1975, 192tr  

Tóm tắt :    Giáo dục thế hệ thanh thiếu niên hiện nay và mai sau nhận thức 

rõ hơn truyền thống đoàn kết, đấu tranh bất khuất của nhân dân huyện Cái Bè, dƣới sự  

lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên và Đảng bộ huyện  



 ĐC.215    

 

119.   Lịch sử Đảng bộ và nhân dân thị trấn Cái Bè  (1975-2010) . - Tiền Giang : Ban 

tuyên giáo huyện ủy Cái Bè xuất bản,2013 , 19cm 

T.2.-179tr  

Tóm tắt :    Chi bộ Đảng lãnh đạo nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, 

khôi phục sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân (1975 - 1986); Đảng bộ lãnh đạo nhân 

dân thực hiện đƣờng lối đổi mới, mở đầu giai đoạn thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã 

hội (1986-1995) ...  

 ĐC.215    

 

120.   Lịch sử Đảng bộ và nhân dân thị trấn Tân Hiệp 1930 - 2005 . - Tiền Giang : Tiền 

Giang,2013. - 267tr , 21cm     

 ĐC.215    

 

121.   Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Đạo Thạnh 1930-2005  : Tài liệu nghiên cứu. - Tiền 

Giang. : Ban chấp hành Đảng bộ xã Đạo Thạnh xuất bản,2010. - 276tr , 21cm     

 ĐC.215    

 

122.   Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã An Thái Trung  : Tài liệu nghiên cứu. - Tiền Giang. 

: Ban tuyên giáo huyện ủy Cái Bè xuất bản,2008 , 19cm 

T.2, 1975-2005, 208tr     

 ĐC.215    

 

123.   Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Bình Đức (1930 - 2005) . - Tiền Giang : Ban Chấp 

hành Đảng bộ xã Bình Đức,2013. - 384tr , 21cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu vùng đất và con ngƣời xã Long Định; Chi bộ Đảng ra 

đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân (1927 - 1945); Chi bộ 

Bình Đức lãnh đạo nhân dân tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp...  

 ĐC.215    

 

124.   Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Bàn Long (1930 - 2005) . - Tiền Giang : Ban Chấp 

hành Đảng bộ xã Bàn Long,2013. - 295tr , 21cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu lịch sử hình thành vùng đất và con ngƣời; Chi bộ 

Đảng ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân (1930 - 1945)..  

 ĐC.215    

 

125.   Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Dƣỡng Điềm (1930 - 2010) . - Tiền Giang : Ban 

chấp hành Đảng bộ xã Dƣỡng Điềm,2017. - 235tr , 21cm  

Tóm tắt :    Vùng đất - con ngƣời xã Dƣỡng Điềm; Quá trình thành lập tổ 

chức Đảng Cộng Sản Việt Nam ở Dƣỡng Điềm và cuộc đấu tranh giành chính quyền 

(1927 - 1945); Chi bộ xã Dƣỡng Điềm lãnh đạo nhân dân tham gia cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp (8/1945 - 7/1945)..  

 ĐC.215    

 



126.   Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Hội Cƣ  : Tài liệu nghiên cứu. - Tiền Giang. : Ban 

tuyên giáo huyện ủy Cái Bè xuất bản,2009 , 19cm 

T.2, 1975-2005, 164tr     

 ĐC.215    

 

127.   Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Hậu Mỹ Bắc A . - Tiền Giang : Ban thƣờng vụ 

huyện ủy Cái Bè xuất bản,2008 , 19cm 

T.2, 1975 - 2005, 163tr  

Tóm tắt :    Giới thiệu với bạn đọc về vùng đất và con ngƣời xã Hậu Mỹ Bắc  

 ĐC.215    

 

128.   Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Hậu Mỹ Bắc B  : Tài liệu nghiên cứu. - Tiền Giang. 

: Ban tuyên giáo huyện ủy Cái Bè xuất bản,2009 , 19cm 

T.2, 1975-2005, 152tr     

 ĐC.215    

 

129.   Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Hòa Khánh  : Tài liệu nghiên cứu. - Tiền Giang. : 

Ban tuyên giáo huyện ủy Cái Bè xuất bản,2010 , 19cm 

T.2, 1975-2005, 140tr     

 ĐC.215    

 

130.   Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Kim Sơn (1927-2010) . - Tiền Giang : Ban chấp 

hành Đảng bộ xã Kim Sơn xuất bản,2014. - 292tr , 21cm  

Tóm tắt :    Quá trình thành lập chi bộ cộng sản ở Kim Sơn - chi bộ lãnh đạo 

nhân dân giành chính quyền (1927 -1945); Chi bộ xã Kim Sơn lãnh đạo nhân dân tiến 

hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tái xâm lƣợc (1945 -1954) ...  

 ĐC.215    

 

131.   Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Long Định (1930 - 2005) . - Tiền Giang : Ban Chấp 

hành Đảng bộ xã Long Định,2013. - 340tr , 21cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu vùng đất và con ngƣời xã Long Định; Chi bộ Đảng ra 

đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân (1930 - 1945);...  

 ĐC.215    

 

132.   Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Mỹ Đức Đông   : Tài liệu nghiên cứu. - Tiền Giang. 

: Ban tuyên giáo huyện ủy Cái Bè xuất bản,2009 , 19cm 

T.2, 1975-2005, 136tr     

 ĐC.215    

 

133.   Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Mỹ Lời A  : Tài liệu nghiên cứu. - Tiền Giang. : Ban 

tuyên giáo huyện ủy Cái Bè xuất bản,2009 , 19cm 

T.2, 1975-2005, 156tr     

 ĐC.215    

 

134.   Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Mỹ Trung   : Tài liệu nghiên cứu. - Tiền Giang. : 

Ban tuyên giáo huyện ủy Cái Bè xuất bản,2009 , 19cm 



T.2, 1975-2005, 148tr     

 ĐC.215    

 

135.   Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Tân Lý Đông ( giai đoạn 1930-2010) . - Tiền Giang 

: Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Lý Đông xuất bản,2013. - 276tr , 21cm  

Tóm tắt :    Quá trình vận động thành lập chi bộ; Chi bộ lãnh đạo nhân dân 

đấu tranh giành chính quyền (2/1930 -8/1945); Chi bộ lãnh đạo nhân dân xây dựng và 

bảo vệ chính quyền cách mạng, kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lƣợc (8/1945-

7/1954) ...  

 ĐC.215    

 

136.   Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Tam Hiệp 1930 - 2005 . - Tiền Giang : Ban tuyên 

giáo huyện ủy Châu Thành,2014. - 318tr , 21cm     

 ĐC.215    

 

137.   Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thân Cửu Nghĩa 1930 - 2005 . - Tiền Giang : Tiền 

Giang,2013. - 331tr , 21cm     

 ĐC.215    

 

138.   Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Hƣng (Tân Hƣng) 1930-2005  : Tài liệu 

nghiên cứu. - Tiền Giang. : Ban tuyên giáo huyện ủy Cái Bè xuất bản,2009. - 240tr , 

19cm     

 ĐC.215    

 

139.   Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thiện Trí . - Tiền Giang : BCH Đảng ủy xã Thiện 

Trí xuất bản,2008 , 19cm 

T.2, 1975 - 2005, 132tr  

Tóm tắt :    Giúp cho thế hệ hôm nay và mai sau hiểu rõ hơn về quá trình xây 

dựng xã nhà trong 30 năm sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng  

 ĐC.215    

 

140.   Lịch sử Đảng bộ và phong trào cách mạng nhân dân xã Phú Tân (1930 - 2010) . - 

Tiền Giang : Ban thƣờng vụ huyện ủy Tân Phú Đông xuất bản,2016. - 271tr , 21cm  

Tóm tắt :    Xã Phú Thạnh Đông trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân 

tộc (1930-1975); Cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lƣợc và sự ra đời của chi 

bộ xã Phú Thạnh Đồng (1930-1954) ...  

 ĐC.215    

 

141.   Lịch sử Đảng bộ và phong trào cách mạng nhân dân xã Phú Thạnh (1930 - 2010) . 

- Tiền Giang : Ban thƣờng vụ huyện ủy Tân Phú Đông xuất bản,2016. - 282tr , 21cm  

Tóm tắt :    Xã Phú Thạnh Đông trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân 

tộc (130-1975); Cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lƣợc và sự ra đời của chi 

bộ xã Phú Thạnh Đông (1930-1954) ...  

 ĐC.215    

 



142.   Lịch sử Đảng bộ xã Đăng Hƣng Phƣớc ( giai đoạn 1975-2010) . - Tiền Giang : Ban 

chấp hành Đảng bộ xã Đăng Hƣng Phƣớc xuất bản,2015. - 151tr , 21cm  

Tóm tắt :    Chi bộ xã Đăng Hƣng Phƣớc lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến 

trang, ổn định tình hình an ninh chính trị, kinh tế-xã hội và đời sống của nhân dân 

(30/4/1975-1979) ...  

 ĐC.215    

 

143.   Lịch sử Đảng bộ xã Bình Ninh (1975 - 2010) . - Tiền Giang : Ban chấp hành Đảng bộ 

xã Bình Ninh xuất bản,2015. - 155tr , 21cm  

Tóm tắt :    Khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định chính trị xã hội và đời 

sống nhân dân (5/1975-1979) ...  

 ĐC.215    

 

144.   Lịch sử Đảng bộ xã Bình Phan ( giai đoạn 1975-2010) . - Tiền Giang : Ban chấp hành 

Đảng bộ xã Bình Phan xuất bản,2014. - 159tr , 21cm  

Tóm tắt :    Khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định tình hình chính trị - xã 

hội, từng bƣớc khôi phục và phát triển sản xuất; Tiếp tục củng cố quan hệ sản xuất mới 

trên các lĩnh vực, phát triển sản xuất, từng bƣớc vƣợt khủng hoảng kinh tế - xã hội ...  

 ĐC.215    

 

145.   Lịch sử Đảng bộ xã Bình Phục Nhứt (1975-2010) . - Tiền Giang : Ban chấp hành 

Đảng bộ xã Bình Phục Nhứt xuất bản,2015. - 192tr , 21cm  

Tóm tắt :     Khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định tình hình kinh tế-xã hội 

và đời sống nhân dân(5/1975-12/1979) ...  

 ĐC.215    

 

146.   Lịch sử Đảng bộ xã Long Hƣng (giai đoạn 1987-2010) . - Tiền Giang : Ban chấp 

hành Đảng bộ xã Long Hƣng xuất bản,2015. - 167tr , 21cm  

Tóm tắt :    Chi bộ lãnh đạo nhân dân củng cố hệ thống chính trị, xây dựng 

cơ sở hạ tầng, thực hiện đƣờng lối đổi mới cuarv Đảng (1987-1995) ...  

 ĐC.215    

 

147.   Lịch sử Đảng bộ xã Long Hòa (1987-2010) . - Tiền Giang : Ban chấp hành Đảng bộ 

xã Long Hòa xuất bản,2015. - 192tr , 21cm  

Tóm tắt :    Phong trào cách mạng của nhân dân trƣớc khi thành lập xã Long 

Hòa, chi bộ xã Long Hòa ra đời, lãnh đạo phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng và 

củng cố hệ thống chính trị (1975-1989) ...  

 ĐC.215    

 

148.   Lịch sử Đảng bộ xã Long Khánh ( giai đoạn 1930-2014) . - Tiền Giang : Ban chấp 

hành Đảng bộ xã Long Khánh xuất bản,2016. - 323tr , 21cm  

Tóm tắt :    Long Khánh trong giai đoạn đấu tranh giành chính (1930-1945); 

Xây dựng và củng cố chính quyền, lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp 

xâm lƣợc (1945-1954) ...  

 ĐC.215    

 



149.   Lịch sử Đảng bộ xã Mỹ Phƣớc Tây thị xã Cai Lậy (1930-2014) . - Tiền Giang : Ban 

chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Phƣớc Tây  xuất bản,2018. - 319tr , 21cm  

Tóm tắt :    Quyển sách ghi lại những sự kiện lịch sử hào hùng trong quá 

trình lãnh đạo cách mạng của Chi bộ Đảng xã Mỹ Phƣớc Tây từ khi ra đời cho đến năm 

2014, cùng những thành tựu vẻ vang mà nhân dân Mỹ Phƣớc Tây đạt đƣợc trong bảo vệ 

và ...  

 ĐC.215    

 

150.   Lịch sử Đảng bộ xã Mỹ Thành Bắc (1930-2010) . - Tiền Giang : Ban chấp hành Đảng 

bộ xã Mỹ Thành Bắc  xuất bản,2015. - 280tr , 21cm  

Tóm tắt :    Xã Mỹ Thành Bắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 

(1945-1954); Xã Mỹ Thành Bắc trong cuộc kháng chiến chống quân Mỹ xâm lƣợc và 

bè lũ tay sai (1954-1975) ...  

 ĐC.215    

 

151.   Lịch sử Đảng bộ xã Phú Kiết giai đoạn 1975 - 2010 . - Tiền Giang : Ban chấp hành 

Đảng bộ xã Phú Kiết xuất bản,2014. - 135tr , 21cm  

Tóm tắt :    Khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định chính trị xã hội, từng 

bƣớc khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân (5/1975-1979) ...  

 ĐC.215    

 

152.   Lịch sử Đảng bộ xã Quơn Long (1930 - 2010) . - Tiền Giang : Ban chấp hành Đảng 

bộ xã Quơn Long xuất bản,2017. - 296tr , 21cm  

Tóm tắt :    Xã Quơn Long trƣớc cách mạng tháng 8 năm 1945 (1930-8-

1945); Cuộc kháng chiến trƣờng kỳ chống thực dân pháp của chi bộ và nhân dân xã 

Quơn Long (8 -1945 -7 -1954) ....  

 ĐC.215    

 

153.   Lịch sử Đảng bộ xã Tân Bình (1930 - 2014) . - Tiền Giang : Ban chấp hành Đảng bộ 

xã Tân Bình xuất bản,2017. - 359tr , 21cm  

Tóm tắt :    ủy ban nhân xã Tân Bình giới thiệu tƣơng đối đầy đủ những sự 

kiện chính, những chặng đƣờng lịch sử đấu tranh cách mạng cũng nhƣ trong hòa bình 

xây dựng, gian khổ nhƣng vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân xã Tân Bình dƣới sự lãnh 

đạo của Đảng bộ huyện Cai Lậy ....  

 ĐC.215    

 

154.   Lịch sử Đảng bộ xã Tân Bình Thạnh (1975-2010) . - Tiền Giang : Ban chấp hành 

Đảng bộ xã Tân Bình Thạnh xuất bản,2016. - 143tr , 21cm  

Tóm tắt :    Chi bộ lãnh đạo xây dựng chính quyền cách mạng, khắc phục 

hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất (4/1975-9/1978); Chi bộ Tân Bình Thạnh lãnh 

đạo nhân dân cải tạo nông nghiệp và xây dựng mạng lƣới thƣơng nghiệp ...  

 ĐC.215    

 

155.   Lịch sử Đảng bộ xã Tân Lý Tây (1930-2015) . - Tiền Giang : Ban chấp hành Đảng bộ 

xã Tân Lý Tây xuất bản,2016. - 364tr , 21cm  



Tóm tắt :    Chi bộ ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền về tay 

nhân dân (1930-1945); Chi bộ Tân Lý Tây lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống thực 

dân Pháp (8/1945-7/1954) ...  

 ĐC.215    

 

156.   Lịch sử Đảng bộ xã Tân Phƣớc ( giai đoạn 1930-2005) . - Tiền Giang : Ban chấp 

hành Đảng bộ xã Tân Phƣớc xuất bản,2015. - 254tr , 21cm  

Tóm tắt :    Phong trào cách mạng của nhân dân xã Tân Phƣớc từ khi Đảng ra 

đời lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân (1930-1945) ...  

 ĐC.215    

 

157.   Lịch sử Đảng bộ xã Tân Phú huyện Tân Phú Đông ( giai đoạn 1979-2010) . - Tiền 

Giang : Ban thƣờng vụ huyện ủy Tân Phú Đông xuất bản,2015. - 226tr , 21cm  

Tóm tắt :    Khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành cải tạo - xây dựng quan 

hệ sản xuất mới và ổn định đời sống cho nhân dân (30/4/1975 - 1979); Chi bộ lãnh đạo 

bƣớc đầu thực hiện đƣờng lối đổi mới của Đảng (1987 -1996) ...  

 ĐC.215    

 

158.   Lịch sử Đảng bộ xã Tân Trung ( giai đoạn 1930-2010) . - Tiền Giang : Ban chấp 

hành Đảng bộ xã Tân Trung xuất bản,2015. - 191tr , 21cm  

Tóm tắt :    Làng Tân Niên Trung trong phong trào yêu nƣớc và cách mạng; 

Chi bộ lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) ...  

 ĐC.215    

 

159.   Lịch sử Đảng bộ xã Thạnh Lộc (1930-2010) . - Tiền Giang : Ban chấp hành Đảng bộ 

xã Mỹ Thành Bắc  xuất bản,2015. - 332tr , 21cm  

Tóm tắt :    Đảng bộ xã Thạnh Phú ra đời lãnh đạo nhân dân tham gia đấu 

tranh cách mạng và khởi nghĩa giành chính quyền (5/1936-8/1945); Chi bộ xã Thạnh 

Phú lãnh đạo nhân dân tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lƣợc lần thứ II 

(8/1945-30/41975) ...  

 ĐC.215    

 

160.   Lịch sử Đảng bộ xã Thanh Bình (Giai đoạn 1975 - 2010) . - Tiền Giang : Ban chấp 

hành Đảng bộ xã Thanh Bình xuất bản,2014. - 165tr , 21cm  

Tóm tắt :    Chi bộ Thanh Bình lãnh đạo nhân dân xây dựng chính quyền 

cách mạng, khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định cuộc sống (5/1975-9/1978) ...  

 ĐC.215    

 

161.   Lịch sử đảng bộ  huyện Châu Thành  . - Tiền Giang : Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

Châu Thành xuất bản,2013. - 360tr , 21cm 

T.3, 1975-2005, 360tr     

 ĐC.215    

 

162.   Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã An Hữu(1930- 2005) . - Tiền Giang : Ban tuyên giáo 

huyện Cái Bè,2009. - 228tr , 19cm     

 ĐC.215    



 

163.   Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Hữu Đạo 1930-2005 . - Tiền Giang : Ban Tuyên 

giáo Huyện ủy Châu Thành xuất bản,2013. - 255tr , 21cm     

 ĐC.215    

 

164.   Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Hậu Mỹ Bắc A . - Tiền Giang : Ban tuyên giáo 

huyện Cái Bè,2009 , 19cm 

T.2 1975- 2005, 163tr     

 ĐC.215    

 

165.   Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Hậu Thành . - Tiền Giang : Ban tuyên giáo huyện 

Cái Bè,2009 , 19cm 

T.2 1975- 2005, 148tr     

 ĐC.215    

 

166.   Lịch sử phong trào đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tân Hòa 

Thành (1930 - 1975) . - Tiền Giang : Đảng bộ xã Tân Hòa Thành,2012. - 175tr , 21cm  

Tóm tắt :    Vài nét về vùng đất và con ngƣời xã Tân Hòa Thành; Chị bộ và 

nhân dân xã Tân Hòa Thành đấu tranh giành độc lập dân tộc (1930 - 1945); Chi bộ và 

nhân dân xa Tân Hòa Thành kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lƣợc (1945 - 1954)..  

 ĐC.215    

 

167.   Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng Bộ và nhân dân Gia Thuận 

(1930 - 2005) . - Tiền Giang : Ban chấp hành Đảng Bộ xã Gia Thuận,2012. - 291tr , 

21cm  

Tóm tắt :    Phong trào đấu tranh cách mạng giành chính quyền về tay nhân 

dân (1930 -1945); Chi bộ lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp (8/1945 - 

7/1954) ...  

 ĐC.215    

 

168.   Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Gia Thuận 

(1930 - 2005) . - Tiền Giang : Ban Chấp hành Đảng bộ xã Gia Thuận,2012. - 290tr , 

21cm  

Tóm tắt :    Lịch sử hình thành xã Gia Thuận; Phong trào đấu tranh Cách 

mạng giành chính quyền về tay nhân dân (1930 - 1945); Chi bộ lãnh đạo nhân dân 

kháng chiến chống thực dân Pháp..  

 ĐC.215    

 

169.   Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Thị trấn Tân 

Hòa - xã Tăng Hòa . - Tiền Giang : Ban Chấp hành Đảng bộ Thị trấn Tân Hòa,2011. - 

230tr , 21cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu Tăng Hòa - Thị trấn Tân Hòa xƣa và nay; Đảng Cộng 

Sản Việt Nam ra đời lãnh đạo nhân dân vũ trang; Chi bộ lãnh đạo nhân xã Tăng Hòa thị 

trấn Tân Hòa trong cuộc kháng chiến chống Pháp...  

 ĐC.215    

 



170.   Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Xã Tân 

Đông (1930 - 2005) . - Tiền Giang : Ban Chấp hành Đảng bộ Xã Tân Đông,2015. - 

275tr , 21cm  

Tóm tắt :    Vùng đất - con ngƣời và truyền thống cách mạng; Chi bộ ra đời 

ra đời lãnh đạo nhân dân giành chính quyền về tay nhân dân (1930 -1945)...  

 ĐC.215    

 

171.   Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Phƣớc 

Trung (1930 - 2005) . - Tiền Giang : Ban chấp hành Đảng bộ xã Phƣớc Trung ,2005. - 

187tr , 21cm  

Tóm tắt :    Đảng bộ và nhân dân xã Phƣớc Trung với sự nghiệp đấu tranh 

giành độc lập dân tộc (1930 - 1975); Nhân dân xã Phƣớc Trung từ khi có Đảng đến 

thắng lợi...  

 ĐC.215    

 

172.   Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tân Tây 

(1930 - 2005) . - Tiền Giang : Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Tây,2015. - 161tr , 21cm  

Tóm tắt :    Chi bộ và nhân dân xã Tân Tây từ khi có Đảng cho đến thắng lợi  

của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1930 - 1945; Chi bộ và nhân dân xã Tân 

Tây trong kháng chiến chống Mỹ cứu nƣớc 1954 - 1975...  

 ĐC.215    

 

173.   Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Thị trấn 

Vàm Láng (1930 - 2005) . - Tiền Giang : Đảng bộ thị trấn Vàm Láng - huyện Gò Công 

Đông,2015. - 288tr , 21cm  

Tóm tắt :    Vàm Láng, vùng đất - con ngƣời và truyền thống cách mạng; Chi 

bộ và nhân dân Vàm Láng với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc (1930 - 1975); 

CHi bộ ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân (1930 - 1945)...  

 ĐC.215    

 

174.   Tiểu sử các thành viên trong ban chấp hành Đảng bộ huyện Cái Bè  : Qua các thời 

kỳ. - Tiền Giang : Ban Tuyên Giáo huyện ủy Cái Bè,1998. - 336tr , 19cm  

Tóm tắt :    Tóm tắt tiểu sử của các thành viên trong Ban chấp hành Đảng bộ 

huyện Cái Bè qua các thời kỳ  

 ĐC.215    

 

175.   Truyền thống đấu tranh cách mạng xã Thanh Bình . - Tiền Giang : BCH Đảng bộ 

xã Thanh Bình,1986. - 48tr , 29cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu quá trình đấu tranh của nhân dân Thanh Bình dƣới sự 

lãnh đạo của Đảng.Tìm hiểu truyền hiểu đấu tranh , cách mạng của xã giúp chúng ta, 

nhất là thế hệ trẻ hiện nay tự hào về truyền thống vẻ vang, anh hùng của xã, do thế hệ 

cha anh đã tạo nên  

 ĐC.215    

 

176.   Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng bộ huyện Cai Lậy nhiệm kỳ 2005 - 2010 

. - Tiền Giang : Đảng bộ huyện Cai Lậy xuất bản ,2005. - 119tr , 19cm  



Tóm tắt :    Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cai Lậy khoá VIII 

và định hƣớng phát triển đến năm 2020  

 ĐC.215    

 

177.   Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cai Lậy lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 - 2015 

. - Tiền Giang : Ban tuyên giáo huyện ủy Cai Lậy xuất bản,2010. - 120tr , 19cm     

 ĐC.215    

 

178.   Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gò Công Đông lần thứ IX - nhiệm kỳ 

2005 -2010 . - Tiền Giang : Huyện ủy Gò Công Đông xuất bản,2006. - 172tr , 19cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu với bạn đọc về bài diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu 

Đảng bộ huyện Gò Công Đông nhiệm kỳ 2005 - 2010, bài báo cáo chính trị của Ban 

chấp hành Đảng bộ huyện khoá VIII nhiệm kỳ 2005 - 2010  

 ĐC.215    

 

179.   Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gò Công Đông lần thứ X - nhiệm kỳ 

2010 - 2015 . - Tiền Giang : Ban tuyên giáo huyện ủy Gò Công Đông xuất bản,2010. - 

172tr , 19cm     

 ĐC.215    

 

180.  LẠI TRỌNG THỂ. Lịch sử Đảng bộ và phong trào cách mạng của nhân dân xã Tân 

Thới huyện Tân Phú Đông (1930-2010)  /  Lại Trọng Thể, Đậu Viết Hƣơng biên soạn. 

- Tiền Giang : Đảng bộ xã Tân Thới,2013. - 244tr , 21cm  

Tóm tắt :    Xã Tân Thới trong cuộc đấu tranh giành độc lập thống nhất tổ 

quốc (1930 đến 30 - 4 - 1975); Đảng bộ - nhân dân xã Tân Thới trong công cuộc cải tạo 

- phát triển - đổi mới và xây dựng quê hƣơng (1975 -2005) ...  

 ĐC.215    

 

181.   Điển hình nhân tố mới  : Học tập và làm theo tƣ tƣởng, tấm gƣơng đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh. - Tiền Giang : BTV Đảng bộ khối cơ quan tỉnh Tiền Giang,2013. - 

276tr , 24cm     

 ĐC.217    

 

182.   Giáo dục đạo đức cho cán bộ, Đảng viên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá 

hiện đại hoá đất nứơc  : Tài liệu học tập . - Tiền Giang : Ban tuyên giáo Tỉnh ủy xuất 

bản,2005. - 153tr , 19cm  

Tóm tắt :    Truyền thốngđạo đức của dân tộc ta và xây dựng đạo đức mới 

cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá.  

 ĐC.217    

 

183.   Giáo dục chủ nghĩa yêu nƣớc Việt Nam. Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc của 

Đảng cộng sản Việt Nam. Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo và chính sách tôn 

giáo của Đảng cộng sản Việt Nam  : Tài liệu bồi dƣỡng dành cho cán bộ, Đảng viên ở 

cơ sở. - Tiền Giang : Ban tuyên giáo Tỉnh ủy xuất bản,2001. - 255tr , 19cm  

Tóm tắt :    Giáo dục Chủ nghĩa yêu nƣớcViêt Nam về vấn đề dân tộc, tôn 

giáo và chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam.  



 ĐC.217    

 

184.   Lịch sử ngành tuyên giáo Tỉnh Tiền Giang  : Từ năm 1930-2000. - Tiền Giang : Ban 

tuyên giáo Tỉnh ủy xuất bản,2001. - 173tr , 19cm  

Tóm tắt :    Công tác tƣ tƣởng trong thời kỳ: Vận động cách mạng giải phóng 

dân tộc, Kháng chiến chống thực dân Pháp, Kháng chiến chống Mỹ cứu nƣớc, Xây 

dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.  

 ĐC.217    

 

185.   Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm: 30 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, 

thống nhất tổ quốc (30/04/1975-30/04/2005); 115 năm ngày sinh của Chủ Tịch Hồ 

Chí Minh vĩ đại (19/05/1890-19/05/2005) . - Tiền Giang : Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ xuất 

bản,2005. - 48tr , 27cm  

Tóm tắt :    Kỷ niệm: 30 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống 

nhất tổ quốc; 115 năm ngày sinh của Chủ Tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.  

 ĐC.217    

 

186.   Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm: 60 năm Cách Mạng Tháng 8 (19/8/1945-19/8/2005), 

Quốc khánh nƣớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2005); 60 

năm ngày thành lập công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2005); 75 năm 

ngày truyền thống công tác tƣ tƣởng- văn hoá của Đảng (1/8/1930-1/8/2005) . - Tiền 

Giang : Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ xuất bản,2005. - 47tr , 27cm  

Tóm tắt :    Đề cƣơng tuyên truyền: 60 năm nƣớc Cộng hoà Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam xây dựng và phát triển, 60 năm ngày thành lập CADN Việt Nam, 75 

năm công tác tƣ tƣởng- văn hoá của Đảng.   

 ĐC.217    

 

187.   Tổ chức xây dựng đảng Tiền Giang  : Thành lập ngành tổ chức xây dựng đảng (14-

10- 1930- 14-10-2010). - Tiền Giang : Ngành xây dựng đảng,2010. - 108tr , 28cm     

 ĐC.217    

 

188.   Tuyên huấn khu 8 Trung Nam Bộ (1959 - 1975 )  / Nguyễn Văn Hanh, Chí Nhân chủ 

biên. - Tiền Giang : Ban tuyên giáo tỉnh uỷ Tiền Giang xuất bản,2005 , 24cm 

T.2, 903tr  

Tóm tắt :    Những gƣơng hi sinh, chiến đấu mƣu trí, dũng cảm của các liệt 

sĩ, cán bộ nhân viên Tuyên huấn cũng nhƣ tinh thần yêu nƣớc của đồng bào che chở, 

đùm bọc cán bộ với những kỉ niệm sâu sắc không bao giờ quên  

 ĐC.217    

 

189.   Tuyên huấn Tiền Giang 75 năm (1930-2005): kỷ yếu . - Tiền Giang : Ban tuyên giáo 

Tỉnh ủy xuất bản,2005. - 215tr , 24cm  

Tóm tắt :    Công tác tƣ tƣởng, truyền thống vẻ vang, vài nét về sự hình thành 

và phát triển ngành tuyên huấn.  

 ĐC.217    

 



190.  NGUYỄN VĂN HANH. Tuyên huấn Khu 8 Trung Nam Bộ (1959 - 1975)  : Kỷ niệm 

40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nƣớc (30/4/1975 - 30/4/2015) / Nguyễn 

Văn Hanh, Lê Chí Nhân. - Tiền Giang : Ban Tuyên giáo tỉnh ủy,2015 , 24cm 

T.4, 1099tr  

Tóm tắt :    Trình bày sự kiện: tuyên huấn, giáo dục, báo chí, thông tấn, văn 

nghệ, nhà in, văn phòng, tƣ liệu, chân dung và những hình ảnh họp mặt Tuyên huấn khu 

8...  

 ĐC.217    

 

191.  NGUYỄN VĂN HANH. Tuyên huấn khu 8 trung Nam Bộ (1959-1975)  / Nguyễn 

Văn Hanh, Chí Nhân chủ biên. - Tiền Giang : Ban tuyên giáo Tỉnh ủy xuất bản,2003. - 

551tr , 24cm     

 ĐC.217    

 

192.   Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng - quân - dân xã An Thái Trung . - Tiền 

Giang : Ban tuyên giáo huyện uỷ Cái Bè xuất bản ,2002. - 96tr , 19cm  

Tóm tắt :    Địa lý và nhân văn; Nhân dân xã An Thái Trung thời kỳ 1930-

1945; Cuộc kháng chiến chống Mỹ và tay sai 1955-1975; Nhân dân xã An Thái Trung 

đánh địch lấn chiếm sau hiệp định Pari, tiến tới giải phóng quê hƣơng.  

 ĐC.219    

 

193.   Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân phƣờng 1 thành phố Mỹ 

Tho: 1930 - 2005  : Tài liệu nghiên cứu. - Tiền Giang : BCH Đảng bộ phƣờng 1 xuất 

bản ,2009. - 212tr , 21cm  

Tóm tắt :    Quá trình đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân phƣờng 

1, cùng những thành tựu to lớn trong xây dựng phát triển kinh tế - xã hội...  

 ĐC.219    

 

194.   Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân phƣờng 7 (1976 - 2005)  : 

Tài liệu nghiên cứu. - Tiền Giang : Đảng ủy phƣờng 7 xuất bản ,2009. - 179tr , 21cm  

Tóm tắt :    Quá trình xây dựng của Đảng bộ và nhân dân phƣờng 7 là những 

năm tháng phấn đấu không mệt mỏi sẽ mãi ngân vang trong niềm tự hào của cán bộ, 

Đảng viên và nhân dân  

 ĐC.219    

 

195.   Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Chợ Gạo . - Tiền 

Giang : Ban Thƣờng vụ Huyện ủy Chợ Gạo xuất bản ,2005. - 108tr , 20cm  

Tóm tắt :    Lịch sử Đảng bộ thị trấn Chợ Gạo qua các giai đoạn...  

 ĐC.219    

 

196.   Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Đăng Hƣng Phƣớc 

(1930- 1975) . - Tiền Giang : Ban thƣờng vụ huyện uỷ Chợ Gạo xuất bản,2006. - 199tr , 

21cm  

Tóm tắt :    Khôi phục và củng cố lực lƣợng cách mạng tiến lên Chủ nghĩa 

giành chính quyền về tay nhân dân.  

 ĐC.219    



 

197.   Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã An Thạnh Thủy . - Tiền 

Giang : Ban Thƣờng vụ Huyện ủy Chợ Gạo xuất bản ,2006. - 95tr , 21cm  

Tóm tắt :    Lịch sử Đảng bộ xã An Thạnh Thủy thời kỳ trƣớc Cách mạng 

tháng 8 năm 1945 và thời kỳ giành chính quyền tháng 8 năm 1945, kháng chiến chống 

Pháp 1945 - 1954  

 ĐC.219    

 

198.   Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Bình Phan (1930-1975) 

. - Tiền Giang : Ban thƣờng vụ Huyện uỷ Chợ Gạo xuất bản,2005. - 98tr , 21cm  

Tóm tắt :    Bình Phan vùng đất- con ngƣời; Bình Phan từ khi có Đảng cho 

đến Cách mạng tháng 8 năm 1945, kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lƣợc, chống 

đế quốc Mỹ xâm lƣợc.  

 ĐC.219    

 

199.   Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Hoà Tịnh 1930- 1975 . - 

Tiền Giang : Ban tuyên giáo huyện ủy Chợ Gạo xuất bản,2007. - 84tr , 21cm  

Tóm tắt :    Từ khi có Đảng năm 1930 đến cách mạng tháng Tám 1945, 

Kháng chiến chín năm chống Pháp 1946- 1954, Kháng chiến chống Mỹ cứu nƣớc 1954- 

1975  

 ĐC.219    

 

200.   Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Hòa Định (1930 - 1975) 

. - Tiền Giang : BCH Đảng bộ xã Hòa Định xuất bản ,2007. - 99tr , 21cm  

Tóm tắt :    Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Hòa 

Định giai đoạn 1930 - 1975  

 ĐC.219    

 

201.   Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Lƣơng Hoà Lạc (1930- 

1975)  =   . - Tiền Giang : Ban tuyên giáo huyện ủy Chợ Gạo xuất bản,2006. - 123tr , 

21cm  

Tóm tắt :    Phong trào cách mạng của nhân dân xã Lƣơng Hoà Lạc từ khi có 

Đảng đến cách mạng tháng Tám, Kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nƣớc.  

 ĐC.219    

 

202.   Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Mỹ Phong (1930 -2005)  
: Tài liệu nghiên cứu. - Tiền Giang : Ban chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Phong xuất 

bản,2009. - 271tr , 21cm     

 ĐC.219    

 

203.   Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Song Bình (1930 - 1975) 

. - Tiền Giang : Ban thƣờng vụ Huyện ủy Chợ Gạo xuất bản ,2006. - 188tr , 21cm  

Tóm tắt :    Đảng bộ ra đời và lãnh đạo phong trào đấu tranh giành chính 

quyền qua các giai đoạn: Cách mạng tháng tám năm 1945, kháng chiến chống thực dân 

Pháp(1945-1954), kháng chiến chống Mỹ(1954-1975)  

 ĐC.219    



 

204.   Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tân Bình Thạnh 1930- 

1975 . - Tiền Giang : Ban tuyên giáo huyện ủy Chợ Gạo xuất bản,2007. - 140tr , 21cm  

Tóm tắt :    Quá trình vận động thành lập chi bộ, lãnh đạo nhân dân tham gia 

khởi nghĩa bảo vệ chính quyền cách mạng.  

 ĐC.219    

 

205.   Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tân Mỹ Chánh - 

TP.Mỹ Tho (1930 -2005)  : Tài liệu nghiên cứu. - Tiền Giang : Ban chấp hành Đảng bộ 

xã Tân Mỹ Chánh xuất bản,2009. - 168tr , 19cm     

 ĐC.219    

 

206.   Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Bình (1930 - 

1975) . - Tiền Giang : Ban Thƣờng Vụ huyện ủy Chợ Gạo xuất bản ,2007. - 180tr , 

21cm  

Tóm tắt :    Quá trình vận động thành lập chi bộ, lãnh đạo nhân dân đấu tranh 

giành chính quyền, kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lƣợc...  

 ĐC.219    

 

207.   Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Trung An Thành phố 

Mỹ Tho (1930 - 2005)  : Tài liệu nghiên cứu. - Tiền Giang : BCH Đảng bộ xã Trung An 

xuất bản,2010. - 274tr , 21cm  

Tóm tắt :    Sự ra đời của chi bộ Đảng và lãnh đạo nhân dân xã Trung An 

trong cuộc đấu tranh giành độc lập thống nhất...  

 ĐC.219    

 

208.   Lịch sử đấu tranh cách mạng của đảng bộ và nhân dân phƣờng 1 thành phố Mỹ 

Tho 1930 - 2005  : Tài liệu nghiên cứu. - Tiền Giang : Ban chấp hành Đảng bộ phƣờng 

1 xuất bản,2011. - 212tr , 21cm     

 ĐC.219    

 

209.   Lịch sử đấu tranh cách mạng của đảng- Quân- Dân xã Đông Hoà Hiệp (1930- 

1975) . - Tiền Giang : Ban tuyên giáo huyện Cái Bè,2008. - 200tr , 19cm     

 ĐC.219    

 

210.   Lịch sử đấu tranh cách mạng của nông dân thành phố Mỹ Tho (1930 -2005)  : Tài 

liệu nghiên cứu. - Tiền Giang : Ban chấp hành hội nông dân TP.Mỹ Tho xuất bản,2011. 

- 200tr , 21cm     

 ĐC.219    

 

211.   Lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân Gò Công . - Tiền Giang : Ban lịch sử 

Đảng xuất bản,1987 , 19cm 

T.1 , Chống Pháp, 131tr  

Tóm tắt :    Giới thiệu với bạn đọc về cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Gò 

Công, vƣợt qua khó khăn bám đất, bám dân, phối hợp chiến trƣờng cả nƣớc trong tiến 

công Đông Xuân 1953 - 1954,...   



 ĐC.219    

 

212.   Lịch sử kháng chiến của quân dân xã Mỹ Thiện anh hùng . - Tiền Giang : Ban 

tuyên giáo huyện ủy Cái Bè xuất bản,1997. - 186tr , 19cm  

Tóm tắt :    Xã Mỹ Thiện giai đoạn từ 1930 đến 1945, xã Mỹ Thiện với chín 

năm kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân Mỹ Thiện với cuộc kháng chiến chống 

Mỹ cứu nƣớc.  

 ĐC.219    

 

213.   Lịch sử và truyền thống cách mạng An Hữu . - Tiền Giang : BCH Đảng bộ xã An 

Hữu xuất bản,1986. - 155tr , 19cm  

Tóm tắt :    An Hữu trƣớc cách mạng tháng tám, trong kháng chiến chống 

Pháp, trong kháng chiến chống Mỹ và trong giai đoạn cách mạng cải tạo về xây dựng 

Chủ nghĩa Xã hội.  

 ĐC.219    

 

214.   Tiền Giang bƣớc vào thế kỷ 21  : Chào mừng Đại hội VIII Đảng bộ tỉnh Tiền Giang. - 

Tiền Giang : Ban tuyên giáo tỉnh ủy xuất bản,2005. - 147tr , 28cm  

Tóm tắt :    Những mục tiêu chủ yếu về kinh tế , chính trị, văn hoá đến năm 

2010.  

 ĐC.219    

 

215.  HUỲNH THANH TÂM . Lịch sử kháng chiến của quân - dân xã Mỹ Lƣơng  / 

Huỳnh Thanh Tâm . - Tiền Giang : Ban tuyên giáo Huyện ủy Cái Bè xuất bản ,1998. - 

120tr , 19cm  

Tóm tắt :    Ghi lại những trang sử vẻ vang của quân dân xã Mỹ Lƣơng qua 

các thời kỳ đấu tranh cách mạng  

 ĐC.219    

 

216.  HUỲNH THANH TÂM. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng - quân - dân xã  

Mỹ Trung  / Huỳnh Thanh Tâm biên soạn. - Tiền Giang : Ban tuyên giáo huyện uỷ Cái 

Bè xuất bản  ,2002. - 104tr , 19cm  

Tóm tắt :    Mỹ Trung vùng đất và con ngƣời, phong trào cách mạng của 

nhân dân Mỹ Trung dƣới sự lãnh đạo của Đảng, cuộc kháng chiến chống Mỹ.  

 ĐC.219    

 

217.  HUỲNH THANG TÂM. Lịch sử đấu tranh cách mạng của quân- dân xã Mỹ Đức 

Tây  / Huỳnh Thang Tâm biên soạn. - Tiền Giang : Ban tuyên giáo huyện ủy Cái Bè 

xuất bản,1999. - 108tr , 19cm  

Tóm tắt :    Xã Mỹ Đức Tây những năm 1930-1945, Chín năm kháng chiến 

chống Pháp 1945-1954, Cuộc kháng chiến chống Mỹ 1955-1975  

 ĐC.219    

 

218.  TRẦN TRÁC. Các cấp ủy Đảng ở đồng bằng Sông Cửu Long chỉ đạo chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế theo tinh thần nghị quyết số 21- NQ/TW của bộ chính trị.  / Trần 

Trác, Trần Văn. - H. : Lao động,2005. - 178tr , 19cm  



Tóm tắt :    Tổng quan kinh tế- xã hội, cơ sở lý luận và thực tiễn của Đồng 

Bằng Sông cửu Long; Định hƣớngvà những Giải pháp đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế.  

 ĐC.219    

 

219.   Hƣớng dẫn tổ chức một số nghi thức Nhà nƣớc . - Tiền Giang : Sở Văn hoá Thể thao 

và Du lịch tỉnh Tiền Giang xuất bản ,2008. - 95tr , 24cm  

Tóm tắt :    Tập hợp những phần trích từ các văn bản hiện hành của Nhà 

nƣớc và tham khảo sách, báo, bài viết của một số tác giả, nhà nghiên cứu, các nhà 

chuyên môn và các ngành. Nhằm cung cấp những tài liệu để cán bộ nghiệp vụ tổ chức 

thực hành nghi thức Nhà nƣớc đúng qui định  

 ĐC.22    

 

220.   Một số văn bản về kinh tế tập thể . - Tiền Giang : Liên minh hợp tác xã,2008. - 376tr 

, 24cm  

Tóm tắt :    Các văn bản trung ƣơng, các văn bản của tỉnh,...  

 ĐC.222    

 

221.   Văn bản pháp qui của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 

1990 - 1995 . - Tiền Giang : Sở tƣ pháp ấn hành,1995 , 19cm 

T.1, 459tr  

Tóm tắt :    Phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của các cơ quan, ban 

ngành trong tỉnh và nhu cầu tìm hiểu của công dân đối với các qui định của Hội đồng 

nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lí nhà nƣớc  

 ĐC.222    

 

222.   Văn bản pháp qui của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang . - 

Tiền Giang : Sở tƣ pháp xuất bản,1997 , 19cm 

T.2, 603tr  

Tóm tắt :    Để phục vụ cho công tác quản lí, điều hành các cơ quan ban 

ngành trong tỉnh và nhu cầu tìm hiểu của công dân đối với các quy định của Hội đồng 

nhân dân và Uỷ ban nhân dân  

 ĐC.222    

 

223.   Văn bản pháp qui của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang . - 

Tiền Giang : Sở tƣ pháp xuất bản,1999 , 19cm 

T.3, 491tr 

T.4, 391tr 

T.5, 431tr  

Tóm tắt :    Phục vụ công tác quản lí, điều hành của các cơ quan, ban ngành 

trong tỉnh và nhu cầu tìm hiểu của công dân đối với các qui định của Hội đồng nhân dân 

và Uỷ ban nhân dân  

 ĐC.222    

 

224.   Văn bản pháp qui của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang . - 

Tiền Giang : Sở tƣ pháp tỉnh Tiền Giang xuất bản,1999. - 116tr , 19cm 



Quí II, 116tr  

Tóm tắt :    Giúp cho công tác quản lý, điều hành các ngành, các cấp và nhu 

cầu tìm hiểu của nhân dân đối với các qui định của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân 

dân tỉnh  

 ĐC.222    

 

225.   Văn bản pháp qui của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang . - 

Tiền Giang : Sở tƣ pháp tỉnh Tiền Giang xuất bản,2000 , 19cm 

Quí I, 138tr  

Tóm tắt :    Giới thiệu với bạn đọc văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng 

nhân dân và uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang  

 ĐC.222    

 

226.   Văn bản pháp qui của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang . - 

Tiền Giang : Sở tƣ pháp tỉnh Tiền Giang xuất bản,1999 , 19cm 

Quí III, 143tr  

Tóm tắt :    Giúp cho công tác quản lý, điều hành các ngành, các cấp và nhu 

cầu tìm hiểu của nhân dân đối với các qui định của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân 

dân tỉnh  

 ĐC.222    

 

227.   Văn bản pháp qui của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang . - 

Tiền Giang : Sở tƣ pháp tỉnh Tiền Giang xuất bản,2001 , 19cm 

Quí III, 203tr  

Tóm tắt :    Giúp cho công tác quản lý, điều hành các ngành, các cấp và nhu 

cầu tìm hiểu của nhân dân đối với các qui định của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân 

dân tỉnh  

 ĐC.222    

 

228.   Văn bản pháp qui của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang . - 

Tiền Giang : Sở tƣ pháp tỉnh Tiền Giang xuất bản,2000 , 19cm 

Quí IV, 67tr  

Tóm tắt :    Giúp cho công tác quản lý, điều hành các ngành, các cấp và nhu 

cầu tìm hiểu của nhân dân đối với các qui định của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân 

dân tỉnh  

 ĐC.222    

 

229.   Văn bản pháp qui của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang . - 

Tiền Giang : Sở tƣ pháp tỉnh Tiền Giang xuất bản,2002 , 21cm 

Quí II, 147tr 

Quí III. 02tr 

Quí IV, 319tr     

 ĐC.222    

 

230.   Văn bản pháp qui của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang . - 

Tiền Giang : Sở tƣ pháp tỉnh Tiền Giang ấn hành xuất bản,2004 , 21cm 



Q.II, 315tr  

Tóm tắt :    Văn bản vi phạm pháp luật của hội đồng nhân dân tỉnh về quyết 

định và chỉ thị  

 ĐC.222    

 

231.   Văn bản pháp qui của hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang . - 

Tiền Giang : Sở tƣ pháp tỉnh Tiền Giang ấn hành,2003 , 21cm 

Q.1, 215tr  

Tóm tắt :    Quyết định và chỉ thị về văn bản quy phạm pháp luật của hội 

đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang  

 ĐC.222    

 

232.   Văn bản pháp qui của hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang . - 

Tiền Giang : Sở tƣ pháp tỉnh Tiền Giang xuất bản,2002 , 21cm 

Q.1, 171tr  

Tóm tắt :    Văn bản qui phạm pháp luật của hội đồng nhân dân và ủy ban 

nhân tỉnhTiền Giang  

 ĐC.222    

 

233.   Văn bản pháp qui của hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang . - 

Tiền Giang : Sở tƣ pháp tỉnh Tiền Giang ấn hành,2003 , 21cm 

Q.III, IV, 215tr  

Tóm tắt :    Quyết định và chỉ thị về văn bản quy phạm pháp luật của hội 

đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang  

 ĐC.222    

 

234.   Văn bản pháp quy của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang . - 

Tiền Giang : Sở tƣ pháp tỉnh Tiền Giang xuất bản,2004 , 21cm 

Quí I, 167tr  

Tóm tắt :    Giúp ích cho các đồng chí và các bạn trong công tác học tập và 

nghiên cứu  

 ĐC.222    

 

235.   Văn bản pháp quy của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang . - 

Tiền Giang : Sở tƣ pháp tỉnh Tiền Giang xuất bản,2000 , 19cm 

Quí II + III, 127tr  

Tóm tắt :    Giúp cho công tác quản lý, điều hành các ngành, các cấp và nhu 

cầu tìm hiểu của nhân dân đối với các qui định của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân 

dân tỉnh  

 ĐC.222    

 

236.   Văn bản qui phạm pháp luật  của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh 

Tiền Giang  . - Tiền Giang : Sở tƣ pháp tỉnh Tiền Giang xuất bản,2005 , 21cm 

Quí III, 319tr  



Tóm tắt :    Tạo điền kiện thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành của các 

ngành, các cấp và nhu cầu thông tin, tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, công chức và nhân 

dân đối với các quy định của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh  

 ĐC.222    

 

237.   Văn bản qui phạm pháp luật của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh Tiền 

Giang . - Tiền Giang : Sở tƣ pháp tỉnh Tiền Giang ấn hành xuất bản,2004 , 21cm 

Q.III, 315tr  

Tóm tắt :    Văn bản vi phạm pháp luật của hội đồng nhân dân tỉnh về quyết 

định và chỉ thị  

 ĐC.222    

 

238.   Văn bản qui phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang . - Tiền Giang : 

Sở tƣ pháp tỉnh Tiền Giang xuất bản,2005 , 21cm 

Quí I & II, 195tr  

Tóm tắt :    Tạo điền kiện thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành của các 

ngành, các cấp và nhu cầu thông tin, tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, công chức và nhân 

dân đối với các quy định của ủy ban nhân dân tỉnh  

 ĐC.222    

 

239.   Lịch sử văn phòng huyện ủy Cái Bè 1945 - 2015 . - Tiền Giang : Văn phòng Huyện 

uỷ Cái Bè,2016. - 304tr , 21cm     

 ĐC.223    

 

240.   Tiểu sử trƣởng phó ban ngành huyện Cái Bè: Qua các thời kỳ . - Tiền Giang : Ban 

Tuyên giáo Huyện ủy Cái Bè xuất bản,2005. - 624tr , 19cm  

Tóm tắt :    Ghi lại tiểu sử tóm tắt của gần 400 đồng chí, từng công tác, chiến 

đấu, lao động làm việc ở các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, kinh tế, trƣờng 

học...  

 ĐC.224    

 

241.   Công an nhân dân tỉnh Tiền Giang  : Biên niên sự kiện lịch sử (1945- 1975). - Tiền 

Giang : Bộ công an,2011. - 209tr , 21cm  

Tóm tắt :    Công an Tiền Giang trong kháng chiến chống thực dân pháp xâm 

lƣợc (1945- 1954); Cách mạng tháng tám thành công quốc gia tự vệ cuộc tỉnh Mỹ Tho, 

tỉnh Gò Công ra đời;..  

 ĐC.226    

 

242.   Công an nhân dân tỉnh Tiền Giang: Biên niên sự kiện lịch sử (1945- 1975) . - Tiền 

Giang : Công an Tiền Giang,2011. - 209tr , 21cm  

Tóm tắt :    Công an Tiền Giang trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 

lƣợc (1945- 1954); Công an Tiền Giang trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nƣớc 

1954- 1975;...  

 ĐC.226    

 



243.   Công an Tiền Giang  : 50 năm học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. - Tiền Giang : 

Công an Tiền Giang xuất bản,1998. - 79tr , 28cm  

Tóm tắt :    CATG thực hịên học tập và làm theo 6 điều Bác dạy...  

 ĐC.226    

 

244.   Công an Tiền Giang  : 55 năm chiến đấu và trƣởng thành (19.8.1945 - 19.8.2000). - 

Tiền Giang : Công an Tiền Giang xuất bản,2000. - 110tr , 28cm  

Tóm tắt :    Quá trình phát triển và trƣởng thành của CATG...  

 ĐC.226    

 

245.   Công an Tiền Giang  : 60 năm chiến đấu & trƣởng thành. - Tiền Giang : Công an Tiền 

Giang xuất bản,2005. - 116tr , 28cm  

Tóm tắt :    ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo và hoạt động của các 

đơn vị cá nhân trong công tác chiến đấu và trong phong trào BVANTQ  

 ĐC.226    

 

246.   Công an Tiền Giang: 65 năm chiến đấu và trƣởrng thành 19/8/1945 - 19/8/2010 . - 

Tiền Giang : Công an Tiền Giang xuất bản,2010. - 159tr , 28cm     

 ĐC.226    

 

247.   Hỏi - đáp phòng, chống tội phạm về ma tuý và mại dâm . - Tiền Giang : Sở tƣ pháp 

tỉnh Tiền Giang xuất bản,2008. - 20tr , 21cm  

Tóm tắt :    Nội dung Bộ luật hình sự đề cập đến vấn đề phòng, chống ma tuý 

và mại dâm, các hình thức phạm tội cụ thể.  

 ĐC.226    

 

248.   Hỏi - đáp về phòng chống tội phạm . - Tiền Giang : Sở tƣ pháp tỉnh Tiền Giang xuất 

bản,2008. - 17tr , 21cm  

Tóm tắt :    Giúp cho cán bộ và nhân dân hiểu rõ, thông suốt nội dung Bộ 

luật hình sự, góp phần nâng cao ý thức tự giác đấu tranh, phòng ngừa và chống tội phạm 

trong tình hình hiện nay.  

 ĐC.226    

 

249.   Kỷ yếu an ninh khu 8 Trung Nam Bộ (1961 - 1976) . - Tiền Giang : Ban an ninh Khu 

8 xuất bản ,2005. - 458tr , 21cm  

Tóm tắt :    Nhằm tri ân những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự 

nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nƣớc.  

 ĐC.226    

 

250.   Lịch sử Công an nhân dân huyện Cai Lậy (1945-2010) . - Tiền Giang. : Công an 

huyện Cai Lậy xuất bản,2010. - 447tr , 21cm     

 ĐC.226    

 

251.   Lịch sử công an nhân dân tỉnh Tiền Giang 1945 - 1954 . - Tiền Giang : Công an tỉnh 

Tiền Giang xuất bản,1994 , 19cm 

T.1, 199tr  



Tóm tắt :    Ghi lại những trang sử hào hùng trong giai đoạn kháng chiến 

chống Pháp và chống Mỹ của lực lƣợng CAND Tiền Giang  

 ĐC.226    

 

252.   Lịch sử công an nhân dân Tỉnh Tiền Giang 1954 - 1975 . - Tiền Giang : Công an 

Tiền Giang xuất bản,1995 , 19cm 

T.2, 503tr  

Tóm tắt :    Chuyển hƣớng tổ chức, phục vụ chống do thám, gián điệp, đấu 

tranh thi hành hiệp định Genève, tiến lên phong trào đồng khởi (8/1954 - 3/1961),....  

 ĐC.226    

 

253.   Lịch sử công an nhân dân tỉnh Tiền Giang 1975 - 2000  : Sơ thảo. - Tiền Giang : 

Công an tỉnh Tiền Giang xuất bản,2008 , 21cm 

T.3, 331tr  

Tóm tắt :    Sắp xếp bộ máy tổ chức, giữ vững ANCT, TTATXH, góp phần 

khắc phục hậu quả chiến tranh và xây dựng quê hƣơng (5/1975 - 12/1980),...  

 ĐC.226    

 

254.   Nghị định của Chính phủ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đƣờng bộ và trật 

tự an toàn giao thông đô thị . - Tiền Giang : Ban an toàn giao thông tỉnh Tiền Giang 

xuất bản,1998. - 180tr , 19cm  

Tóm tắt :    Bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 36/CP và Nghị 

định số 49/CP để kịp thời phục vụ công tác tập huấn của các đơn vị và phổ biến rộng rãi 

cho toàn dân.  

 ĐC.226    

 

255.   Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc (1991 -1995)  : Hội nghị tổng kết 

phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh Tiền Giang - tháng 6/1995. - Tiền 

Giang : Công an Tiền Giang xuất bản,1995. - 219tr , 21cm  

Tóm tắt :    Báo cáo tổng kết 5 năm phong trào quần chúng bảo vệ an ninh 

Tổ quốc  

 ĐC.226    

 

256.   Tổng kết lịch sử Công An nhân dân Tiền Giang trong sự nghiệp kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nƣớc (1954 - 1975) . - Tiền Giang : Công An tỉnh Tiền Giang,2015. - 

303tr , 21cm  

Tóm tắt :    Vùng đất - con ngƣời; lực lƣợng an ninh Mỹ Tho, Gò Công và 

thành phố Mỹ Tho công tác, chiến đấu và trƣởng thành trong sự nghiệp kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nƣớc (1954 - 1975) và 5 bài học kinh nghiệp  

 ĐC.226    

 

257.   50 năm hoạt động của toà án nhân dân tỉnh Tiền Giang (1945-1995) . - Tiền Giang : 

Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang xuất bản,1995. - 251tr , 19cm     

 ĐC.227    

 



258.   Hỏi đáp về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân . - Tiền Giang 

: Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang,1998. - 32tr , 21cm  

Tóm tắt :    Những quy định về tiếp công dân và trình tự, thủ tục giải quyết 

khiếu nại, tố cáo của công dân  

 ĐC.227    

 

259.   Kỷ niệm ngày truyền thống ngành Quản lí đất đai Việt Nam - 70 năm xây dựng và 

phát triển (03/10/1945 - 03/10/2015) . - Tiền Giang : Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng,2015. - 95tr , 28cm  

Tóm tắt :    Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển ngành Quản lí Đất đai 

Việt Nam; Quá trình hình thành và phát triển ngành Quản lí Đất đai Tiền Giang; Kết 

quả thực hiện nhiệm vụ quản lí đất đai và đóng góp của ngành Quản lý đất đai...  

 ĐC.227    

 

260.   Kỷ yếu ngành tƣ pháp tỉnh Tiền Giang: Kỉ niệm 60 năm thành lập ngành tƣ pháp 

Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2005) . - Tiền Giang : Sở tƣ pháp tỉnh Tiền Giang xuất 

bản,2005. - 63tr , 21cm  

Tóm tắt :    Để ghi nhận, lƣu trữ và phản ánh những sự kiện, mốc thời gian 

quan trọng về sự hình thành và phát triển cũng nhƣ công lao đóng góp của các tập thể, 

cá nhân qua các thời kỳ của ngành tƣ pháp tỉnh Tiền Giang.  

 ĐC.227    

 

261.   Ngành Kiểm sát Tiền Giang - 40 năm xây dựng & phát triển . - Tiền Giang : Ngành 

Kiểm sát Tiền Giang ,2015. - 112tr , 28cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu hình ảnh, tiểu sử lãnh đạo, cán bộ ngành kiểm sát tỉnh 

Tiền Giang khi mới thành lập, giai đoạn 1979 - 1987, 1987 - 1993, 1993 - 2002,..; Thị 

xã Cai Lậy, huyện Cai Lậy, Cái Bè, Châu Thành..  

 ĐC.227    

 

262.   Ngành Tƣ pháp Tiền Giang những chặng đƣờng phát triển - 70 năm ngày truyền 

thống ngành Tƣ pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2015) . - Tiền Giang : Ngành Tƣ 

pháp,2015. - 56tr , 28cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu hình ảnh công chức, viên chức, những thành tích đạt 

đƣợc, cơ cấu tổ chức ngành Tƣ pháp tỉnh Tiền Giang năm 1945 -2015..  

 ĐC.227    

 

263.   Sổ tay nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở . - Tiền Giang : Sở tƣ pháp Tiền Giang xuất 

bản,2006. - 188tr , 21cm  

Tóm tắt :    Nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở và một số quyết định của pháp luật 

đƣợc vận dụng khi hòa giải...  

 ĐC.227    

 

264.   Tài liệu hỏi - đáp Luật đất đai năm 2003  : Tài liệu phổ biến cho nhân dân . - Tiền 

Giang : Sở tƣ pháp tỉnh Tiền Giang xuất bản,2004. - 74tr , 21cm  



Tóm tắt :    Để phục vụ công tác triển khai thi hành và thực hiện Luật đất đai, 

tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công chức và nhân dân về nội dung của 

Luật  

 ĐC.227    

 

265.   Tòa án  nhân dân tỉnh Tiền Giang 70 năm xây dựng và trƣởng thành (13/9/1945-

13/9/2015) . - Tiền Giang,2015. - 191tr , 28cm  

Tóm tắt :    Quá trình xây dựng và trƣởng thành của hệ thống TAND; Tóm 

lƣợc lịch sử xây dựng và phát triển của hệ thống TAND hai cấp tỉnh Tiền Giang qua các 

giai đoạn ...  

 ĐC.227    

 

266.   Kỷ yếu Đoàn thanh niên nhân dân Cách mạng Việt Nam Trung - Nam Bộ: 1960 -

1975 . - Tiền Giang : Ban Tuyên giáo tỉnh Tiền Giang xuất bản ,2004. - 216tr , 20cm  

Tóm tắt :    Ghi lại vài nét đặc trƣng của phong trào thanh niên Trung Nam 

Bộ thời chống Mỹ của tổ chức Đoàn khu 8 cũ , cùng với những ký ức, cảm tƣởng, hình 

ảnh của một thời đáng nhớ.  

 ĐC.23    

 

267.  LƢU QUANG HUYỀN . Những dấu ấn của một thời hào hùng   / Lƣu Quang Huyền 

biên soạn . - H. : Thanh niên ,2000. - 715tr , 24cm  

Tóm tắt :    Những tấm gƣơng anh hùng của thanh niên miền Nam trên mảnh 

đất " Thành đồng Tổ quốc ", trở thành một trong những tƣ liệu lịch sử quí giá để giáo 

dục truyền thống cách mạng cho thế trẻ Việt Nam'  

 ĐC.239    

 

268.   Hội cựu chiến binh huyện Châu Thành15 năm xây dựng và trƣởng thành . - Tiền 

Giang : Ban Thƣờng vụ huyện ủy Châu Thành xuất bản ,2004. - 117tr , 28cm  

Tóm tắt :    Hoạt động của Hội cựu chiến binh thời gian qua đã chứng tỏ Hội 

là một đoàn thể nhân dân, có vai trò rất quan trọng, nhất là trong điều kiện hiện nay.  

 ĐC.25    

 

269.   Ngƣời con gái sông Tiền . - Tiền Giang : Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Tiền Giang xuất 

bản,1990 , 19cm 

T.1, 201tr.  

Tóm tắt :    Chân dung những ngƣời con gái sông Tiền trong cuộc đấu tranh 

tại Tiền Giang...  

 ĐC.25    

 

270.   Công nhân lao động Mỹ Tho - Gò Công những chặng đƣờng đấu tranh và thắng 

lợi (1930 - 1975) . - Tiền Giang : Liên Đoàn lao động Tiền Giang xuất bản ,1994. - 

182tr , 19cm  

Tóm tắt :    Sự ra đời của tầng lớp lao động mới, những bài học của đàn anh 

trong cuộc đấu tranh đầy gian khổ hy sinh giành độc lập cho dân tộc, giành quyền sống 

cho ngƣời lao động.  

 ĐC.251    



 

271.   Lịch sử Hội Liên hiệp Phụ nữ và phong trào đấu tranh cách mạng của lực lƣợng 

phụ nữ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang giai đoạn 1930 - 2010 . - Tiền Giang : 

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành,2014. - 368tr , 21cm  

Tóm tắt :    Lực lƣợng phụ nữ Châu Thành tham gia đấu tranh giành chính 

quyền về tay nhân dân (1930 - 1945); tham gia kháng chiến chống Pháp xâm lƣợc (1945 

- 1954)...  

 ĐC.255    

 

272.   Lịch sử phụ nữ Tiền Giang (1954 - 1975) . - Tiền Giang : Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh 

Tiền Giang xuất bản ,2001. - 418tr , 21cm  

Tóm tắt :    Sự hoà quyện các đặc thù hoạt động của phụ nữ Tiền Giang thể 

hiện trên các mặt nhƣ: đấu tranh chính trị, đấu tranh vũ trang, công tác binh vận...dù 

trên mặt trận nào phụ nữ Tiền Giang cũng nêu cao phẩm chất tốt đẹp từ nghìn xƣa,  

 ĐC.255    

 

273.   Phụ nữ Tiền Giang chào mừng Đại hội VI hội liên hiệp phụ nữ Tiền Giang: 2001 - 

2006 . - Tiền Giang : BCH Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Tiền Giang xuất bản ,2001. - 65tr , 

27cm  

Tóm tắt :    Nhìn lại hoạt động đạt đƣợc, đề ra phƣơng hƣớng phấn đấu cho 

giai đoạn mới xứng đáng là một đoàn thể chính trị xã hội trong hệ thống chính trị do 

Đảng lãnh đạo.  

 ĐC.255    

 

274.   Văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ: 2001 - 2006 . - Tiền 

Giang : BCH Hội liên hiệp phụ nữ Tiền Giang xuất bản,2001. - 23tr , 29cm  

Tóm tắt :    Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện, thông qua bản tự 

phê bình của BCH nhiệm kỳ V, giới thiệu yêu cầu cơ cấu nhân sự BCH Hội liên hiệp 

phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ VI  

 ĐC.255    

 

275.   Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em . - Tiền Giang : Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc 

trẻ em Tiền Giang xuất bản ,1992. - 58tr , 19cm  

Tóm tắt :    Quy định các quyền cơ bản, bổn phận của trẻ em và việc bảo vệ, 

chăm sóc, giáo dục trẻ em   

 ĐC.256    

 

276.   Danh sách Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng đƣợc Nhà nƣớc tuyên dƣơng của tỉnh Tiền 

Giang . - Tiền Giang : Sở Lao động - thƣơng binh và xã hội tỉnh Tiền Giang xuất 

bản,1996. - 113tr , 28cm  

Tóm tắt :    Nội dung chủ yếu bao gồm danh sách 1598 Bà Mẹ Việt Nam anh 

hùng của tỉnh Tiền Giang đƣợc Chủ tịch nƣớc truy tặng và phong tặng, ảnh chân dung 

của gần 600 Mẹ còn sống.  

 ĐC.257    

 



277.   Kỷ yếu Sở Lao động - Thƣơng binh và xã hội tỉnh Tiền Giang  : Kỷ niệm 70 năm 

ngày truyền thống ngành Lao Động - Thƣơng binh và Xã hội (28/8/1945 - 28/8/2015). - 

Tiền Giang : Sở Lao động - Thƣơng binh và xã hội,2015. - 112tr , 28cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển ngành Lao động - 

Thƣơng binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang..  

 ĐC.257    

 

278.   Uống nƣớc nhớ nguồn  : Kỷ yếu 60 năm ngày thƣơng binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 

27/7/2007). - Tiền Giang : Đảng bộ Tiền Giang xuất bản,2007. - 112tr , 28cm  

Tóm tắt :    Giáo dục thế hệ sau về truyền thống của dân tộc Việt Nam,...  

 ĐC.257    

 

279.   Tài liệu nghiên cứu: Lịch sử phong trào cách mạng của thanh niên - học sinh 

thành phố Mỹ Tho (đầu thế kỷ XX - năm 1975) . - Tiền Giang : Thành Đoàn Mỹ 

Tho,2011. - 184tr , 21cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu vài nét về đất và con ngƣời Mỹ Tho; Phong trào đấu 

tranh cách mạng của than niên - học sinh thành phố Mỹ Tho từ đầu thế kỷ XX - năm 

1930..  

 ĐC.258    

 

280.   Đại hội thi đua yêu nƣớc tỉnh Tiền Giang lần thứ V năm 2005 . - Tiền Giang : Ban 

tổ chức Đại hội thi đua yêu nƣớc,2015. - 147tr , 29cm  

Tóm tắt :    Các văn bản chỉ đạo; Các phát biểu của lãnh đạo Đảng và nhà 

nƣớc; Báo cáo điển hình tại đại hội thi đua yêu nƣớc tỉnh Tiền Giang lần thứ V năm 

2015..  

 ĐC.26    

 

281.   Tâm sáng chí bền . - H. : Thông tấn xã ,2000 , 19cm 

T.1, 46tr 

T.2, 46tr  

Tóm tắt :    Những cá nhân và tập thể trung thành với sự nghiệp cách mạng , 

đi đầu trong đổi mới, dũng cảm, cần cù, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của bản 

thân, đơn vị và gƣơng mẫu trong đời sống thƣờng ngày   

 ĐC.26    

 

282.   Chân dung điển hình Dân vận khéo tỉnh Tiền Giang (2010 - 2015) . - Tiền Giang : 

Ban Dân vận Tỉnh ủy,2015. - 147tr , 29cm  

Tóm tắt :    Kết quả 5 năm (2011 - 2015) thực hiện phong trào thi đua "Dân 

vận khéo" trong hệ thống chính trị của tỉnh Tiền Giang...  

 ĐC.261    

 

283.   Hoa đẹp Tiền Giang  : Ngƣời tốt việc tốt. - Tiền Giang : Sở văn hóa thông tin Tiền 

Giang xuất bản,1981. - 27tr , 19cm  

Tóm tắt :    Tài liệu giới thiệu với bạn đọc về tinh thần làm chủ, ngƣời xã 

viên lao động tiên tiến, bông hoa tiên tiến,....  

 ĐC.261    



 

284.   Kỷ yếu điển hình tiên tiến giai đoạn 2005 - 2010  : Chào mừng Đại hội thi đua yêu 

nƣớc tỉnh Tiền Giang lần thứ IV - năm 2010. - Tiền Giang : Hội đồng thi đua - khen 

thƣởng tỉnh Tiền Giang,2010. - 229tr , 27cm     

 ĐC.261    

 

285.   Lịch sử phong trào công dân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn tỉnh 

Tiền Giang (1975-2008)  : Sơ khảo. - Tiền Giang : Liên đoàn lao động ,2013. - 323tr , 

21cm  

Tóm tắt :    Công đoàn tỉnh Mỹ Tho - Gò Công xây dựng phong trào 

CNVCLĐ năm đầu sau giải phóng (5/19755-3/1976); Công đoàn tỉnh tiền Giang xây 

dựng phong trào công nhân, viên chức, lao động trong công cuộc cải tạo xây dựng quan 

hệ sản xuất mới (3/1976-1988) ...  

 ĐC.263    

 

286.   Sổ tay công tác bảo hiểm xã hội . - In lần 2, có sửa đổi bổ sung. - Tiền Giang : Bảo 

hiểm xã hội Tiền Giang xuất bản,2004. - 119tr , 19cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu với bạn đọc về chế độ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế , 

trách nhiệm nộp BHXH, cách tính thời gian công tác,...  

 ĐC.265    

 

287.   Anh hùng lực lƣợng vũ trang nhân dân tỉnh Tiền Giang . - Tiền Giang : Bộ chỉ huy 

quân sự tỉnh Tiền Giang xuất bản ,1984. - 65tr , 18cm  

Tóm tắt :    Tóm tắt thành tích của các anh hùng lực lƣợng vũ trang của tỉnh 

đƣợc tuyên dƣơng trong thời kỳ chống Mỹ.  

 ĐC.27    

 

288.   Anh hùng lực lƣợng vũ trang nhân dân tỉnh Tiền Giang . - Tiền Giang : Bộ chỉ huy 

quân sự tỉnh Tiền Giang xuất bản,1984. - 65tr , 18cm  

Tóm tắt :    Trong 30 năm kháng chiến chống Pháp và Mỹ, cán bộ, chiến sĩ 

trong lực lƣợng vũ trang nhân dân tỉnh Tiền Giang đã chiến đấu dũng cảm, lao động 

quên mình, góp phần vào chiến thắng to lớn của cả nƣớc  

 ĐC.27    

 

289.   Lịch sử công tác Đảng, công tác chính trị lực lƣợng vũ trang tỉnh Tiền Giang (1940 

- 1975) . - H. : Quân đội nhân dân,2013. - 396tr , 21cm     

 ĐC.27    

 

290.   Lịch sử lực lƣợng vũ trang nhân dân thành phố Mỹ Tho (1940 - 2005) . - H. : Quân 

đội nhân dân,2010. - 392tr , 21cm  

Tóm tắt :    Nhằm thể hiện quá trình ra đời, xây dựng, chiến đấu, phát triển 

và trƣởng thành của lực lƣợng vũ trang nhân dân thành phố dƣới sự lãnh đạo của Đảng 

bộ...  

 ĐC.27    

 



291.   Lịch sử lực lƣợng vũ trang tỉnh Tiền Giang xây dựng và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc 

(1975-2005) . - H. : Quân đội nhân dân,2010. - 276tr , 21cm  

Tóm tắt :    Lực lƣợng vũ trang làm nhiệm vụ quân quản, truy quét địch, góp 

phần xây dựng chính quyền cách mạng...  

 ĐC.27    

 

292.   Lịch sử Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội 1975 - 2010 . - Tiền 

Giang : Phòng cảnh sát QLHC về TTXH,2015. - 198tr , 21cm  

Tóm tắt :    Lực lƣợng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội góp phần 

ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội sau ngày miền Nam giải phóng 

(1975 - 1985)...  

 ĐC.27    

 

293.   Lịch sử trƣờng quân sự tỉnh Tiền Giang (1945-2005) . - H. : Quân đội nhân 

dân,2006. - 216tr , 21cm  

Tóm tắt :    Trƣờng quân sự trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-

1954) và chống đế quốc Mỹ xâm lƣợc (1954-1975)...  

 ĐC.27    

 

294.   Lực lƣợng vũ trang huyện Châu Thành  : Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập quân đội 

nhân dân Việt Nam 22-12-1944- 22-12-2009. - Tiền Giang : Lực lƣợng vũ trang,2009. - 

60tr , 27cm     

 ĐC.27    

 

295.   Mặt trận đƣờng 4 Mỹ Tho (1945 - 1975) . - H. : Quân đội nhân dân,2001. - 380tr , 

21cm  

Tóm tắt :    Đƣờng 4 Mỹ Tho - Truyền thống cách mạng nhân dân khu vực 

Đƣờng 4 Mỹ Tho, kháng chiến chống Pháp - Thành lập mặt trận chống phá giao thông 

16A (1945 - 1954)  

 ĐC.27    

 

296.   Những ngƣời con ƣu tú của Tiền Giang . - Tiền Giang : Ban tuyên giáo tỉnh ủy Tiền 

Giang,1992 , 19cm 

T.1, 199tr  

Tóm tắt :    Giơí thiệu tiểu sử 10 đồng chí  cán bộ ƣu tú của Đảng bộ và nhân 

dân Tiền Giang trong các thời kì cách mạng từ khi Đảng ra đời  

 ĐC.27    

 

297.   Những ngƣời con ƣu tú của Tiền Giang . - Tiền Giang : Ban tuyên giáo tỉnh ủy Tiền 

Giang xuất bản,1993 , 19cm 

T.2, 95tr  

Tóm tắt :    Giới thiệu tiểu sử của 10 đồng chí ƣu tú của Đảng bộ TG  

 ĐC.27    

 

298.   Những ngƣời con ƣu tú của Tiền Giang . - Tiền Giang : Ban tuyên giáo tỉnh ủy Tiền 

Giang xuất bản,1993 , 19cm 



T.2, 94tr  

Tóm tắt :    Cống hiến tuổi xuân cho cách mạng, hạt giống đỏ đầu tiên,ngƣời 

cán bộ kiên cƣờng,...  

 ĐC.27    

 

299.   Tài liệu tuyên truyền: Kỷ niệm 35 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công 

bố Pháp lệnh về cảnh sát nhân dân Việt Nam (20.7.1962 - 20.7.1997) . - Tiền Giang : 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang xuất bản,1997. - 64tr , 21cm  

Tóm tắt :    Lực lƣợng Cảnh sát Nhân dân Tiền Giang: 22 năm chiến đấu, 

xây dựng và trƣởng thành...  

 ĐC.27    

 

300.  THIỆU CƠ. Hồng Gấm  : Chuyện nữ liệt sĩ, anh hùng lực lƣợng vũ trang nhân dân giải 

phóng miền Nam Lê Thị Hồng Gấm / Thiệu Cơ, Đặng Văn Nhƣng. - H. : Phụ nữ,1971. 

- 48tr , 19cm  

Tóm tắt :    Lê Thị Hồng Gấm rất xứng đáng là con em của bà Trƣng, bà 

Triệu...làm rạng rỡ truyền thống anh hàng, bất khuất, trung hậu, đảm đang của phụ nữ 

miền Nam...  

 ĐC.27    

 

301.   Đơn vị và cá nhân anh hùng lực lƣợng vũ trang nhân dân tỉnh Tiền Giang . - H. : 

Quân đội Nhân dân,2011. - 216tr , 21cm     

 ĐC.272    

 

302.   35 năm kháng chiến của quân và dân Cai Lậy Mỹ Tho - Tiền Giang (1940-1945)  . 

- H. : Quân đội nhân dân,2005. - 376tr , 21cm  

Tóm tắt :    Lực lƣợng vũ trang Cai Lậy từ khởi nghĩa nam kỳ đến khởi nghĩa 

giành chính quyền tháng tám 1945.....  

 ĐC.272    

 

303.   Công tác bảo đảm hậu cần trong kháng chiến của quân và dân Mỹ Tho (1940 - 

1975) . - H. : Quân đội nhân dân,2005. - 253tr , 21cm  

Tóm tắt :    Sự ra đời của ngành Hậu cần lực lƣợng vũ trang nhân dân Mỹ 

Tho, xây dựng và phát triển phục vụ cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lƣợc...  

 ĐC.272    

 

304.   Chiến dịch tổng hợp mở mảng chuyển vùng Chợ Gạo (11.1974 - 3.1975) . - H. : 

Quân đội nhân dân,2005. - 386tr , 21cm  

Tóm tắt :    Ôn lại truyền thống đấu tranh oanh liệt của quân và dân ta, xác 

định ý nghĩa và tầm vóc của chiến dịch trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nƣớc ở 

tỉnh Mỹ Tho và Khu 8....  

 ĐC.272    

 

305.   Lịch sử bộ đội biên phòng Tiền Giang (1946 - 1975) . - H. : Quân đội nhân dân,2006 , 

21cm 

T.1, 234tr  



Tóm tắt :    Ghi lại chặng đƣờng chiến đấu, xây dựng và chiến thắng vẻ vang, 

với những sự kiện, những cán bộ chiến sĩ an ninh vũ trang dƣới sự lãnh đạo của Đảng...  

 ĐC.272    

 

306.   Lịch sử sƣ đoàn bộ binh quân khu 9 (1974 - 2000) . - H. : Quân đội nhân dân,2002. - 

184tr , 21cm  

Tóm tắt :    Thành lập Sƣ đoàn bộ binh 8, biên chế tổ chức và nhiệm vụ ban 

đầu,...  

 ĐC.272    

 

307.   Lịch sử Tiểu sử 309 (1949 - 1954) . - H. : Quân đội nhân dân,2009. - 213tr , 21cm  

Tóm tắt :    Nhằm ôn lại quá khứ một thời hào hùng của đơn vị " anh cả " 

trong kháng chiến chống Pháp trên địa bàn Tiền Giang, thể hiện sự trƣởng thành trong 

khó khăn gian khổ, chiến đấu giỏi, công tác tốt của lực lƣợng vũ trang nhân dân Tiền 

Giang.  

 ĐC.272    

 

308.   Những trận đánh của lực lƣợng vũ trang nhân dân Tiền Giang  . - H. : Quân đội 

nhân dân,2006 , 21cm 

T.4, 173tr  

Tóm tắt :    Gồm 10 trận đánh trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu 

nƣớc với các hình thức tác chiến khác nhau, quy mô khác nhau nhƣng đều có chung đặc 

điểm là trên chiến trƣờng đồng bằng  

 ĐC.272    

 

309.   Những trận đánh của lực lƣợng vũ trang nhân dân Tiền Giang  . - H. : Quân đội 

nhân dân,2008 , 21cm 

T.5, 228tr  

Tóm tắt :    Gồm 10 trận đánh trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu 

nƣớc với các hình thức tác chiến khác nhau, quy mô khác nhau nhƣng đều có chung đặc 

điểm là trên chiến trƣờng đồng bằng  

 ĐC.272    

 

310.   Những trận đánh của lực lƣợng vũ trang Tiền Giang (1945 - 1975) . - Tiền Giang : 

Bộ chỉ huy quân sự Tiền Giang xuất bản,1994 , 19cm 

T.2, 178tr  

Tóm tắt :    Ghi lại những trận đánh mang nhiều hình thức chiến thuật khác 

nhau làm cơ sở nghiên cứu khoa học, nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân địa 

phƣơng, giáo dục truyền thống cho các lực lƣợng vũ trang  

 ĐC.272    

 

311.   Những trận đánh của lực lƣợng vũ trang tỉnh Tiền Giang (1945 - 1975) . - H. : 

Quân đội nhân dân,2001 , 20cm 

T.3, 183tr  



Tóm tắt :    Tập hợp trận đánh thời chống Pháp và chống Mỹ, phối hợp giữa 

ba thứ quân, đồng thời cũng chú trọng đến tính độc lập của bộ đội địa phƣơng huyện - 

du kích xã ấp trong thời kỳ chống Mỹ  

 ĐC.272    

 

312.   Quân y Tiền Giang trong 30 năm kháng chiến (1945-1975) . - H. : Quân đội nhân 

dân,2003. - 175tr , 20cm  

Tóm tắt :    Quân y Tiền Giang trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 

xâm lƣợc (1945-1954) và cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1960-1975)  

 ĐC.272    

 

313.   Tiểu đoàn địa phƣơng 514 tỉnh Mỹ Tho (1959-1968) . - H. : Quân đội nhân dân,2003. 

- 228tr , 21cm  

Tóm tắt :    Vài nét về vùng đất , con ngƣời Tiền Giang-địa bàn hoạt động 

của tiểu đoàn địa phƣơng 514  

 ĐC.272    

 

314.   Tiểu đoàn địa phƣơng 514B Gò Công 1968-1973 . - H. : Quân đội nhân dân,2005. - 

134tr , 21cm  

Tóm tắt :    Bối cảnh chung và sự hình thành và quá trình chiến đấu của tiểu 

đoàn 514B  

 ĐC.272    

 

315.   Tiểu đoàn 309 (1949 -1954) . - Tiền Giang : Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang xuất 

bản,1990. - 191tr , 19cm  

Tóm tắt :    Mô tả quá trình xây dựng và chiến đấu, dựng lên khá đậm nét 

hoạt động quân sự của Tiểu đoàn trên khắp ba vùng giải phóng, du kích và tạm chiếm 

của tỉnh Mỹ Tho.  

 ĐC.272    

 

316.   Tiểu đoàn 514C bộ đội địa phƣơng tỉnh Mỹ Tho  : Đơn vị anh hùng lực lƣợng vũ 

trang nhân dân (1968-1984). - H. : Quân đội nhân dân,2003. - 160tr , 21cm  

Tóm tắt :    Đôi nét về vùng đất con ngƣời, các đơn vị vũ trang, đại bàn hoạt 

động ...  

 ĐC.272    

 

317.   Tiểu sử 2009B đơn vị anh hùng lực lƣợng vũ trang nhân dân (1972 - 1977) . - H. : 

Quân đội nhân dân,2001. - 191tr , 20cm  

Tóm tắt :    Những kinh nghiệm quí báu trong chiến đấu xây dựng, trƣởng 

thành của một đơn vị anh hùng thời khói lửa chiến tranh trên chiến trƣờng trọng điểm 

Mỹ Tho.  

 ĐC.272    

 

318.   Vành đai diệt Mỹ Bình Đức - tỉnh Mỹ Tho (1966-1969) . - H. : Quân đội nhân 

dân,2003. - 172tr , 21cm  



Tóm tắt :    Quá trình hình thành vành đai diệt Mỹ Bình Đức (tháng 2-1966 

đến tháng 12-1966)....  

 ĐC.272    

 

319.   Lịch sử khai phá vùng đất Nam Bộ  / Huỳnh Lứa chủ biên, Lê Quang Minh, Lê Văn 

Năm,.... - Tp.Hồ Chí Minh : Thành phố Hồ Chí Minh,1987. - 275tr , 19cm  

Tóm tắt :    Công cuộc cải tạo và xây dựng, quy hoạch đất đai vùng đồng 

bằng sông Cửu Long hiện nay  

 ĐC.3    

 

320.   Đồng bằng sông Cửu Long tài nguyên - môi trƣờng - phát triển  : Báo cáo tổng hợp. 

- H. : Hà Nội,1990. - 403tr , 24cm  

Tóm tắt :    Tài nguyên vùng đồng bằng sông Cửu Long, các loại hình môi 

trƣờng vùng Đ.B.S.C.L sự thích nghi đối với sản xuất,...  

 ĐC.31    

 

321.   Đề cƣơng địa lý địa phƣơng tỉnh Tiền Giang . - Tiền Giang : Phòng phổ thông giáo 

dục Tiền Giang xuất bản,1983. - 58tr , 20cm  

Tóm tắt :    Đề cƣơng này cung cấp cho đội ngũ Thầy, Cô giáo, học sinh các 

cấp những kiến thức cơ bản, thiết yếu tối thiểu về địa lý của Tỉnh nhà,...  

 ĐC.31    

 

322.  LÊ BÁ THẢO. Địa lý Đồng bằng sông Cửu Long  / Lê Bá Thảo. - Đồng Tháp : Đồng 

Tháp,1986. - 158tr , 19cm  

Tóm tắt :    Những đặc điểm vị trí địa lý thuận lợi cho việc phát triển kinh tế 

và những tìm năng tƣơng lai,...  

 ĐC.32    

 

323.   Bản đồ du lịch Tiền Giang  = Tien Giang tourist map. - Tiền Giang : Sở văn hóa, thể 

thao và du lịch Tiền Giang xuất bản,2010 , 54 X 77cm     

 ĐC.33    

 

324.   Thông tin chuyên đề biển, đảo Việt Nam . - Tiền Giang : Thƣ viện tỉnh Tiền Giang 

xuất bản,2013 , 29cm 

T.1: 125tr     

 ĐC.338    

 

325.  ĐOÀN GIỎI. Các con vật trên rừng dƣới biển  / Đoàn Giỏi. - An Giang : Tạp chí văn 

nghệ An Giang xuất bản,1986. - 156tr , 19cm  

Tóm tắt :    Vừa giải trí, vừa tìm hiểu, tham khảo những kiến thức về các loài 

động vật, ...  

 ĐC.38    

 

326.   10 năm xây dựng và phát triển - Kiểm toán Nhà nƣớc khu vực IX . - Tiền Giang : 

Kiểm Toán Nhà nƣớc khu vực IX,2017. - 180tr , 19cm     

 ĐC.4    



 

327.   Công thƣơng Tiền Giang 60 năm phát triển và hội nhập: 14/5/1951 - 14/5/2011 . - 

Tiền Giang : Sở công thƣơng tỉnh Tiền Giang,2011. - 78tr , 27cm     

 ĐC.4    

 

328.   Cẩm nang xúc tiến thƣơng mại - dịch vụ Tiền Giang  . - H. : Thống kê ,2005. - 223tr 

, 20cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu về thông tin kinh tế, thƣơng mại và dịch vụ của tỉnh, 

đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin giao thƣơng của các doanh nghiệp trong và ngoài 

nƣớc...  

 ĐC.4    

 

329.   Cục thuế tỉnh Tiền Giang 25 năm ngành Thuế (1990 - 2015) . - Tiền Giang : Cục 

thuế tỉnh Tiền Giang,2011. - 115tr , 29cm     

 ĐC.4    

 

330.   Kết quả khảo sát đời sống kinh tế hộ gia đình năm 1995 . - Tiền Giang : Cục thống 

kê tỉnh Tiền Giang xuất bản,1996. - 27tr , 19cm  

Tóm tắt :    Tiến hành điều tra mẫu để đánh giá tình hình thu nhập và đời 

sống của các tầng lớp dân cƣ năm 1995  

 ĐC.4    

 

331.   Kỷ yếu 30 năm tài chính Tiền Giang (1976 -2006) . - Tiền Giang : Sở tài chính Tiền 

Giang xuất bản,2006. - 55tr , 28cm  

Tóm tắt :    Ghi lại hình ảnh, sự kiện, mốc thời gian công tác của cán bộ, 

công chức của Ty, Sở Tài chính, các đơn vị thuộc Sở ...  

 ĐC.4    

 

332.   Lịch sử ngành tài chính tỉnh Tiền Giang (1945 - 2015) . - Tái bản lần thứ nhất có bổ 

sung, chỉnh sửa. - Tiền Giang : Sở Tài Chính,2015. - 631tr , 21cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu về vùng đất con ngƣời và kinh tế - Tài chính Mỹ Tho - 

Gò Công trƣớc cách mạng tháng 8 năm 1945...  

 ĐC.4    

 

333.   Lịch sử tài chính tỉnh Tiền Giang (1945 - 2005) . - Tiền Giang : Sở tài chính tỉnh Tiền 

Giang xuất bản,2008. - 307tr , 28cm  

Tóm tắt :    Tìm hiểu một cách cụ thể và có hệ thống lịch sử tài chính Tiền 

Giang, tự hào về truyền thống tốt đẹp của cán bộ, viên chức ngành tài chính qua từng 

thời kỳ,...  

 ĐC.4    

 

334.   Niên giám thống kê tỉnh Tiền Giang  = Statistical yearbook Tien Giang province. - 

Tiền Giang : Cục thống kê,2016. - 338tr , 24cm     

 ĐC.4    

 



335.   Niên giám thống kê tỉnh Tiền Giang 2015 . - Tiền Giang : Cục thống kê,2016. - 279tr 

, 24cm  

Tóm tắt :    Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu; tài khoảng quốc gia và 

ngân sách nhà nƣớc; Doanh nghiệp và cơ sở kinh tế cá thể; Danh nghiệp và cơ sở kinh 

tế cá thể ...  

 ĐC.4    

 

336.   Niên giám thống kê tỉnh Tiền Giang 2018 . - Tiền Giang : Cục thống kê,2016. - 279tr 

, 24cm  

Tóm tắt :    Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu; tài khoảng quốc gia và 

ngân sách nhà nƣớc; Doanh nghiệp và cơ sở kinh tế cá thể; Danh nghiệp và cơ sở kinh 

tế cá thể ...  

 ĐC.4    

 

337.   Niên giám thống kê tỉnh Tiền Giang năm 2008 . - Tiền Giang : Cục thống kê Tiền 

Giang xuất bản,2009. - 302tr , 25cm     

 ĐC.4    

 

338.   Niên giám thống kê tỉnh Tiền Giang năm 2009 . - Tiền Giang : Cục thống kê Tiền 

Giang xuất bản,2010. - 312tr , 25cm     

 ĐC.4    

 

339.   Niên giám thống kê tỉnh Tiền Giang năm 2017 . - Tiền Giang : Cục thống kê tỉnh 

Tiền Giang,2018. - 386tr , 24cm     

 ĐC.4    

 

340.   Niên giám thống kê tỉnh Tiền Giang năm 2019 . - Tiền Giang : Cục thống kê Tiền 

Giang xuất bản,2020. - 402tr , 24cm     

 ĐC.4    

 

341.   Niên giám thống kê tỉnh Tiền Giang: 2002  = Statistical yearbook Tien Giang 

province 2002. - Tiền Giang : Cục thống kê Tiền Giang xuất bản,2003. - 228tr , 25cm  

Tóm tắt :    Hệ thống các số liệu phản ánh các kết quả đã thực hiện đƣợc trên 

các lĩnh vực kinh tế - xã hội của địa phƣơng  

 ĐC.4    

 

342.   Niên giám thống kê tỉnh Tiền Giang: 2003  = Statistical yearbook Tien Giang 

province 2003. - Tiền Giang : Cục thống kê tỉnh Tiền Giang xuất bản,2004. - 240tr , 

2004cm  

Tóm tắt :    Hệ thống số liệu phản ánh các kết quả đã thực hiện đƣợc trên các 

lĩnh vực kinh tế - xã hội của địa phƣơng  

 ĐC.4    

 

343.   Niên giám thống kê tỉnh Tiền Giang: 2004  = Statistical yearbook Tien Giang 

province 2004. - Tiền Giang : Cục thống kê tỉnh Tiền Giang xuất bản,2005. - 242tr , 

25cm  



Tóm tắt :    Hệ thống số liệu phản ánh các kết quả đã thục hiện trên các lĩnh 

vực kinh tế - xã hội của địa phuơng  

 ĐC.4    

 

344.   Số liệu kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Tiền Giang 2001 - 2002 và 6 tháng đầu năm 

2003  : Tài liệu phục vụ đánh giá giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền 

Giang lần thứ VII. - Tiền Giang : Cục thống kê tỉnh Tiền Giang xuất bản ,2003. - 94tr , 

19cm  

Tóm tắt :    Mô tả thực trạng tình hình phát triển kinh tế - xã hội 2 năm rƣỡi 

(2001 - 2002 và 6 tháng đầu năm 2003) của tỉnh bằng các số liệu thống kê...  

 ĐC.4    

 

345.   Số liệu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang 2001 - 2005 . - Tiền Giang : Cục 

thống kê tỉnh Tiền Giang xuất bản ,2005. - 101tr , 19cm  

Tóm tắt :    Mô tả một cách hệ thống sự phát triển kinh tế - xã hội 5 năm qua 

bằng các số liệu thống kê để giúp quý đại biểu đánh giá cụ thể hơn sự tăng trƣởng kinh 

tế - xã hội tỉnh nhà 5 năm vừa qua...  

 ĐC.4    

 

346.   Số liệu thống kê chủ yếu 6 tháng đầu năm 2004 . - Tiền Giang : Cục thống kê tỉnh 

Tiền Giang xuất bản ,2004. - 14tr , 19cm  

Tóm tắt :    Thống kê một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2004...  

 ĐC.4    

 

347.   Tình hình phát triển kinh tế - văn hóa và xã hội tỉnh Tiền Giang 5 năm 1986 - 1990  
: Tài liệu phục vụ Đại hội tỉnh Đảng bộ Tiền Giang lần thứ V. - Tiền Giang : Cục thống 

kê tỉnh Tiền Giang xuất bản ,1991. - 119tr , 19cm  

Tóm tắt :    Những số liệu " mật " dành riêng cho các đại biểu đại hội tham 

khảo....  

 ĐC.4    

 

348.   Tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tiền Giang 2006- 2010 . - Tiền Giang : Cục 

thống kê,2010. - 120tr , 19cm  

Tóm tắt :    Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của đại hội đảng bộ tỉnh 

Tiền Giang lần thứ VII, diện tích, dân số,...  

 ĐC.4    

 

349.   Tài chính Tiền Giang trên đƣờng xây dựng & phát triển  : Kỷ niệm 60 năm ngày 

thành lập ngành tài chính Việt Nam (28.8.1945 - 28.8.2005). - Tiền Giang : Tài chính 

Tiền Giang xuất bản,2005. - 116tr , 27cm     

 ĐC.4    

 

350.   Thông báo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2003 . - Tiền Giang : Cục 

thống kê tỉnh Tiền Giang xuất bản ,2003. - 99tr , 18cm  

Tóm tắt :    Phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

đạt và vƣợt các mục tiêu đã đề ra...  



 ĐC.4    

 

351.   Thông báo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2004 . - Tiền Giang : Cục 

thống kê tỉnh Tiền Giang xuất bản ,2004. - 84tr , 19cm  

Tóm tắt :    Thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2004 

của tỉnh qua các số liệu thống kê...  

 ĐC.4    

 

352.   Thống kê tỉnh Tiền Giang: 35 năm một chặng đƣờng phát triển . - Tiền Giang : 

Ngành thống kê,2011. - 212tr , 21cm     

 ĐC.4    

 

353.   Tiềm năng và định hƣớng kinh tế - xã hội Tiền Giang  = Potentiality and orientation 

in economy and sociality or Tien Giang province. - Tiền Giang : ủy ban Nhân dân tỉnh 

Tiền Giang xuất bản,1995. - 91tr , 26cm  

Tóm tắt :    Khái quát về kinh tế ở địa phƣơng...  

 ĐC.4    

 

354.   Tiền Giang 30năm đổi mới 1985 - 2015 . - Tiền Giang : Cục thống kê tỉnh Tiền 

Giang,2015. - 211tr , 25cm  

Tóm tắt :    Khái quát đƣờng lối mới của Đảng từ 1986 - 2015; Hiện trạng 

Kinh tế - Xã hội tỉnh Tiền Giang qua 30 năm đổi mới 1985 - 2015; Một số nhận xét về 

dân số - Chất lƣợng nguồn nhân lực ...  

 ĐC.4    

 

355.   Tiền Giang 35 năm xây dựng và phát triển 1975-2010 . - Tiền Giang : Cục thống kê 

xuất bản,2010. - 62tr , 19cm     

 ĐC.4    

 

356.   Tiền Giang 40 năm xây dựng và phát triển 1975 - 2015 . - Tiền Giang : Cục thống kê 

tỉnh Tiền Giang,2015. - 442tr , 19cm  

Tóm tắt :    Điều kiện tự nhiên; Tổ chức hành chính tỉnh Tiền Giang qua các 

thời kỳ phát triển; Khái quát kinh tế xã hội qua các thời kỳ xây dựng và phát triển (1975 

- 2015)...  

 ĐC.4    

 

357.   Tiền Giang bƣớc vào thế kỷ 21 . - Tp.Hồ Chí Minh : Văn Nghệ,2001. - 524tr , 24cm  

Tóm tắt :    Cung cấp một lƣợng thông tin rất dồi dào về nhiều phƣơng diện 

của một vùng đất lịch sử giàu tiềm năng và năng động   

 ĐC.4    

 

358.   Tiền Giang tiềm năng - thành tựu và triển vọng  = Tien Giang - economic potentials 

- achievements and prospects. - Tiền Giang : UBND tỉnh Tiền Giang xuất bản,1999. - 

56tr , 28cm     

 ĐC.4    

 



359.  NGUYỄN PHAN QUANG. Thị trƣờng lúa gạo Nam Kỳ: 1860 - 1945  / Nguyễn Phan 

Quang. - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp,2004. - 243tr , 21cm  

Tóm tắt :    Thị trƣờng lúa gạo NK cuối thế kỷ Xĩ đầu thế kỷ XX, vấn đề cải 

thiện lúa gạo nam kỳ  

 ĐC.4    

 

360.  HÀ XUÂN THÔNG. Thuỷ sản ngành kinh tế mũi nhọn  / Hà Xuân Thông chủ biên. - 

H. : Nông nghiệp ,2004. - 392tr , 21cm  

Tóm tắt :    Các phƣơng pháp đánh giá ảnh hƣởng tổng thể và tình hình phát 

triển thủy sản giai đoạn 1991 -  2003, các tác động của phát triển thủy sản đối với nền 

kinh tế quốc dân của cả nƣớc...  

 ĐC.4    

 

361.   Nông nghiệp Tiền Giang 40 năm xây dựng và phát triển . - Tiền Giang : Nông 

nghiệp Tiền Giang,2015. - 147tr , 29cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu 40 năm xây dựng và phát triển nông nghiệp Tiền 

Giang: hình ảnh hoạt động qua các thời kỳ của lãnh đạo tỉnh ủy,...  

 ĐC.42    

 

362.   Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh Tiền Giang năm 2001 . - Tiền Giang : Cục 

thống kê tỉnh Tiền Giang xuất bản. - 174tr , 29cm  

Tóm tắt :    Thu thập những thông tin cơ bản để đánh giá thực trạng và tiềm 

năng của nông thôn - nông nghiệp - thuỷ sản làm căn cứ cho việc xây dựng và phát triển 

kinh tế xã hội trong những năm tới.  

 ĐC.42    

 

363.  NGUYỄN PHÚC NGHIỆP. Kinh tế nông nghiệp Tiền Giang thế kỷ XIX  / Nguyễn 

Phúc Nghiệp. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2003. - 387tr , 21cm  

Tóm tắt :    Quá trình khai hoang và hình thành thôn ấp ở Tiền Giang thế kỷ 

XVII - XVIII, kinh tế nông nghiệp Tiền Giang dƣới triều Nguyễn (1802 - 1861),...   

 ĐC.42    

 

364.   Những điều cần biết về luật đất đai . - Tiền Giang : Sở tƣ pháp tỉnh Tiền Giang xuất 

bản,2006. - 102tr , 21cm  

Tóm tắt :    Góp phần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật đất đai năm 2003 

và các nghị định hƣớng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức và nhân dân  

 ĐC.421    

 

365.   Kỹ thuật trồng tiêu trên đất vƣờn ở Tiền Giang . - Tiền Giang : Sở nông nghiệp tỉnh 

Tiền Giang xuất bản ,1988. - 15tr , 20cm  

Tóm tắt :    Đáp ứng phong trào trồng và thâm canh cây tiêu trên đất vƣờn 

đạt hiệu quả kinh tế cao. Cuốn sách giới thiệu kỹ thuật cơ bản về chọn giống, cách 

trồng, chăm sóc, phòng ngừa sâu bệnh cho cây tiêu...  

 ĐC.424.44    

 



366.   ảnh hƣởng của dịch cúm gia cầm đối với sự tăng trƣởng kinh tế tỉnh Tiền Giang 

năm 2004 . - Tiền Giang : Cục thống kê tỉnh Tiền Giang xuất bản ,2004. - 37tr , 19cm  

Tóm tắt :    Kết quả điều tra, tiến hành tổng hợp và sơ bộ đánh giá để kịp thời 

phục vụ cho việc nghiên cứu, tham khảo của các cấp, các ngành...  

 ĐC.426    

 

367.  NGÔ KỶ. Quyền sở hữu công nghiệp  : Tài liệu cộng đồng / Ngô Kỷ. - Tiền Giang : 

Sở khoa học và công nghệ Tiền Giang xuất bản,2006. - 223tr , 24cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu chung về quyền sở hữu trí tuệ quyền sở hữu công 

nghiệp, hệ thống pháp luật về sở hữu công nghiệp,...  

 ĐC.43    

 

368.  KIM QUYÊN . Món ăn khoái khẩu Nam Bộ  / Kim Quyên . - Tp.Hồ Chí Minh : Văn 

nghệ ,2004. - 94tr , 19cm  

Tóm tắt :    Miêu tả lại cách nấu, cách ăn của ngƣời miền Tây Nam Bộ...  

 ĐC.438.8    

 

369.   Công ty cổ phần đầu tƣ và xây dựng Tiền Giang (TICCO) - 30 năm xây dựng & 

phát triển . - Tiền Giang : Công ty cổ phần đầu tƣ và xây dựng Tiền Giang,2013. - 

120tr , 27cm     

 ĐC.44    

 

370.   Giao thông vận tải Tiền Giang (1975 - 2015) - 40 năm xây dựng và phát triển . - 

Tiền Giang : Giao thông vận tải Tiền Giang,2015. - 112tr , 28cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu 40 năm xây dựng và phát triển ngành Giao thông vận 

tải tỉnh Tiền Giang 1975 - 2015 ...  

 ĐC.45    

 

371.   Lịch sử bƣu điện tỉnh Tiền Giang (1945 - 2005) . - Tp.Hồ Chí Minh : Bƣu điện xuất 

bản,2006. - 389tr , 21cm  

Tóm tắt :    Thông tin liên lạc ở Tiền Giang trƣớc cách mạng tháng tám 1945, 

thông tin liên lạc trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954),...  

 ĐC.461    

 

372.   Kỷ yếu 35 năm hình thành và phát triển (1980 - 2015) . - Tiền Giang : ủy ban Nhân 

dân huyện Châu Thành,2015. - 120tr , 29cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu khái quát quá trình thành và phát triển Đài phát thanh - 

Truyền hình huyện Châu Thành và những hoạt động nổi bật..  

 ĐC.463    

 

373.   Phát Thanh - Truyền thanh - Truyền hình Tiền Giang - Chặng đƣờng 30 năm 

(1979 - 2009) . - Tiền Giang : Phát Thanh - Truyền Thanh - Truyền hình,2009. - 143tr , 

28cm     

 ĐC.463    

 



374.   Luật hợp tác xã và các nghị định của chính phủ về kinh tế hợp tác và hợp tác xã . - 

Tiền Giang : Hội đồng liên minh hợp tác xã Tiền Giang xuất bản,1998. - 255tr , 19cm  

Tóm tắt :    Cung cấp cho các Ban chỉ đạo phát triển hợp tác xã thành phố 

Mỹ Tho, thị xã Gò Công, các huyện và các cán bộ, xã viên hợp tác xã đƣợc thuận lợi 

trong việc nghiên cứu, chỉ đạo, hƣớng dẫn, quản lí, củng cố và phát triển hợp tác xã  

 ĐC.47    

 

375.   Niềm vui . - Tiền Giang : Liên hiệp xã TCN - TCN Tiền Giang xuất bản ,1985 , 19cm 

T.2, 50tr  

Tóm tắt :    Cổ vũ phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng con ngƣời 

mới xã hội chủ nghĩa giành đƣợc thắng lợi ngày một cao hơn...  

 ĐC.47    

 

376.  NGUYỄN THỊ CHÍNH. Phát triển thƣơng mại Tiền Giang giai đoạn 1998 - 2010  / 

Nguyễn Thị Chính. - H. : Trƣờng Đại học khoa học xã hội và nhân văn xuất bản,1998. - 

101tr , 29cm     

 ĐC.48    

 

377.  LƢƠNG MINH. Đời chợ   / Lƣơng Minh, Các Ngọc . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2000. - 

178tr , 19cm  

Tóm tắt :    Công trình nghiên cứu cá nhân giới thiệu về các chợ Sài Gòn và 

chợ các tỉnh....  

 ĐC.48    

 

378.   Tâm lý học - Giáo dục học trong thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và 

đào tạo. . - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia,2017. - 324tr , 24cm     

 ĐC.5    

 

379.   Trƣờng văn hóa II biên niên sự kiện lịch sử (1974 - 2014) . - Tiền Giang : Bộ công 

an Trƣờng văn hóa II,2014. - 311tr , 19cm  

Tóm tắt :    Trƣờng văn hóa An ninh miền Nam (8/1974 - 01/1977); Trƣờng 

bổ túc văn hóa và ngoại ngữ II (01/1977-4/1989) ...  

 ĐC.5    

 

380.   Khoa học công nghệ và môi trƣờng  =   : Các hệ thống quản lý chất lƣợng. - Tiền 

Giang : Sở Khoa học - công nghệ và môi trƣờng Tiền Giang xuất bản ,2001 , 24cm 

T.6, 82tr  

Tóm tắt :    Tham khảo về các hệ thống quản lý chất lƣợng, vấn đề sống còn 

của doanh nghiệp để cải thiện lợi thế cạnh tranh trong xu hƣớng hội nhập khu vực và 

quốc tế...  

 ĐC.51    

 

381.   Khoa học công nghệ và môi trƣờng . - Tiền Giang : Sở Khoa học - công nghệ và môi 

trƣờng Tiền Giang xuất bản ,2001 , 24cm 

T.9, 116tr  



Tóm tắt :    Giới thiệu Luật khoa học và công nghệ, đề tài khoa học công 

nghệ nghiệm thu trong năm 2000....  

 ĐC.51    

 

382.   Khoa học công nghệ và môi trƣờng  =   : Xuân năm 2002. - Tiền Giang : Sở Khoa học 

- công nghệ và môi trƣờng Tiền Giang xuất bản ,2002. - 128tr , 24cm  

Tóm tắt :    Hoạt động khoa học - công nghệ và môi trƣờng Tiền Giang năm 

2001...  

 ĐC.51    

 

383.   Khoa học công nghệ và môi trƣờng  =  . - Tiền Giang : Sở Khoa học - công nghệ và 

môi trƣờng Tiền Giang xuất bản ,2002 , 24cm 

T.8, 104tr 

T.12, 148tr  

Tóm tắt :    Quy chế tổ chức và hoạt động hội đồng khoa học - công nghệ 

tỉnh Tiền Giang; nâng cao chất lƣợng và đƣa thông tin khoa học công nghệ đến với 

ngƣời sản xuất...  

 ĐC.51    

 

384.   Khoa học công nghệ và môi trƣờng  =  . - Tiền Giang : Sở Khoa học - công nghệ và 

môi trƣờng Tiền Giang xuất bản ,2003 , 24cm 

T.6, 124tr 

T.12, 124tr  

Tóm tắt :    Tổ chức kinh tế - xã hội và môi trƣờng gắn với xây dựng cụm 

tuyến dân cƣ vùng ngập lũ Tiền Giang; chƣơng trình hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp 

áp dụng các hệ thống quản lý chất lƣợng quốc tế tại tỉnh Tiền Giang...  

 ĐC.51    

 

385.   Kỷ yếu các đề tài dự án khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội Tiền 

giang 2001-2005 . - Tiền Giang : Sở khoa học và công nghệ Tiền Giang xuất bản,2006. 

- 343tr , 27cm  

Tóm tắt :    Khoa học công nghệ vƣơn lên hội nhập vùng kinh tế trọng điểm 

phía Nam...  

 ĐC.51    

 

386.   Kỷ yếu khoa học - công nghệ Tiền Giang 1990 - 2000 . - Tiền Giang : Sở KH-CN & 

MT xuất bản,2002. - 222tr , 26cm  

Tóm tắt :    Những thông tin ngắn gọn về nội dung và kết quả một số công 

trình nghiên cứu, triển khai, ứng dụng các đề tài, dự án,...trên các lĩnh vực nông nghiệp, 

môi trƣờng, văn hóa, xã hội,..  

 ĐC.51    

 

387.   Kỷ yếu liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Tiền Giang . - Tiền Giang : Liên 

hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Tiền Giang xuất bản,2005. - 68tr , 27cm  



Tóm tắt :    Ghi lại hình ảnh của một số ddaij hội, một số hoạt động của 10 

hội thành viên trong thời gain qua, các ý kiến chỉ đạo đống góp của lãnh đạo địa 

phƣơng...  

 ĐC.51    

 

388.   Thông tin khoa học và công nghệ  . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia,2013 , 

27cm 

S.4: 183tr     

 ĐC.51    

 

389.   Thông tin khoa học và công nghệ  = Bulletin of science and technology. - Tp.Hồ Chí 

Minh : Đại học quốc gia ,2010. - 233tr , 27cm  

Tóm tắt :    Trí thức Trƣờng đại học Tiền Giang với việc đào tạo nguồn nhân 

lực và nghiên cứu, ứng dụng khoa học phục hƣng và hiện đại hoá...  

 ĐC.514    

 

390.   Thông tin khoa học và công nghệ  = Bulletin of science and technology. - Tp.Hồ Chí 

Minh : Đại học quốc gia,2008. - 149tr , 27cm     

 ĐC.514    

 

391.   Thông tin khoa học và công nghệ  = Bulletin of science and technology. - Tp.Hồ Chí 

Minh : Đại học quốc gia,2009. - 261tr , 27cm     

 ĐC.514    

 

392.   Thông tin khoa học và công nghệ  = Bulletin of science and technology. - Tp.Hồ Chí 

Minh : Đại học quốc gia,2009. - 162tr , 27cm     

 ĐC.514    

 

393.   Thông tin khoa học và công nghệ Tiền Giang . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh,2011 , 27cm 

Số 1 - 265tr     

 ĐC.514    

 

394.   Thông tin khoa học và công nghệ Tiền Giang . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh,2012 , 27cm 

Số 3 - 267tr     

 ĐC.514    

 

395.   Kỷ yếu nghiên cứu khoa học ngành giáo dục đào tạo Tiền Giang năm học 2007- 

2008 . - Tiền Giang,2009. - 255tr , 27cm     

 ĐC.53    

 

396.   Kỷ yếu nghiên cứu khoa học ngành Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang năm học 2007 

- 2008 . - Tiền Giang : Sở Giáo dục và Đào tạo,2009. - 255tr , 27cm  

Tóm tắt :    Báo cáo tổng kết công tác nghiên cứu khoa học và xét duyệt sáng 

kiến kinh nghiệm năm học 2007 - 2008 và phƣơng hƣớng năm học 2008 -2009 ...  



 ĐC.53    

 

397.   Lịch sử giáo dục Thành phố Mỹ Tho  : Từ thế kỷ XIX đến năm 2005. - Tiền Giang : 

Phòng giáo dục TPMT xuất bản. - 308tr , 19cm  

Tóm tắt :    Lịch sử giáo dục TPMT từ thế kỷ XIX đến năm 2005...  

 ĐC.53    

 

398.   Lịch sử giáo dục thành phố Mỹ Tho (Từ thế kỷ XIX đến năm 2005) . - Mỹ Tho : 

Phòng Giáo dục ,2010. - 308tr , 19cm  

Tóm tắt :    Giáo dục thành phố Mỹ Tho từ nền móng ban đầu đến cuối thé 

kỷ XIX. Giáo dục thành phố Mỹ Tho đầu thế kỷ XX đến cuối thời Pháp thuộc 1945. 

Giáo dục thành phố Mỹ Tho giai đoạn kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954...  

 ĐC.53    

 

399.  NGUYỄN NGỌC PHAN . Lịch sử giáo dục huyện Cai Lậy (1826 - 2010)  / Nguyễn 

Ngọc Phan biên soạn. - Tiền Giang : Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cai Lậy,2011. - 

336tr , 21cm  

Tóm tắt :    Nho học trên vùng đất mới (1826 - 1861); Giáo dục ở Cai Lậy 

thời Pháp thuộc (1861 - 1945); Giáo dục ở Cai Lậy giai đoạn kháng chiến chống Pháp 

(1945 - 1954)...  

 ĐC.53    

 

400.  PHẠM VĂN KHANH. Lịch sử giáo dục Tiền Giang  : Từ thế kỷ XVII - năm 2005 / 

Phạm Văn Khanh, Nguyễn Phúc Nghiệp. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia,2009. - 

258tr , 24cm  

Tóm tắt :    Giáo dục Tiền Giang dƣới thời phong kiến, thời Pháp thuộc, 

trong kháng chiến chống Pháp..  

 ĐC.53    

 

401.  PHẠM VĂN KHANH. Lịch sử giáo dục Tiền Giang (từ thế kỷ XVII - năm 2005)  / 

Phạm Văn Khanh, Nguyễn Phúc Nghiệp. - Tp.Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia ,2009. - 

258tr , 24cm  

Tóm tắt :    Giáo dục Tiền Giang dƣới thời phong kiến (từ thế kỷ XVII - năm 

1861)...  

 ĐC.53    

 

402.  NGUYỄN PHÚC NGHIỆP. Lịch sử giáo dục Tiền Giang  : Sơ thảo  / Nguyễn Phúc 

Nghiệp, Phạm Diệp Tƣ. - Tiền Giang : Sở Giáo dục - Đào tạo Tiền Giang xuất 

bản,1995. - 95tr , 20cm  

Tóm tắt :    Lịch sử về sự hình thành và phát triển của ngành Giáo dục Tiền 

Giang từ khi Tiền Giang đƣợc khai phá hồi đầu thế kỷ XVII cho đến thời điểm hiện nay  

 ĐC.53    

 

403.  NGUYỄN NGỌC PHAN. Lịch sử giáo dục huyện Cai Lậy 1826-2010  / Nguyễn Ngọc 

Phan biên soạn. - Cai Lậy : Phòng Giáo dục - Đào tạo,2011. - 336tr , 21cm  



Tóm tắt :    Nho học trên vùng đất mới; Giáo dục ở Cai lậy thời Pháp thuộc 

1861-1945; Giai đoạn chống Pháp, chống Mỹ; Giai đoạn thời kỳ đổi mới; Đào tạo nhân 

lực cho mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa...  

 ĐC.53    

 

404.   Cánh buồm đỏ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trƣờng THPT chuyên Tiền Giang . 

- Tiền Giang : Trƣờng THPT chuyên Tiền Giang,2015. - 75tr , 26cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu 20 năm ngày thành lập trƣờng THPT chuyên Tiền 

Giang...  

 ĐC.533    

 

405.   Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trƣờng Trung học Gò Công - THPT Trƣơng Định 

30/9/1955 - 30/9/2015 . - Tiền Giang : Trƣờng Trung học Gò Công - THPT Trƣơng 

Định,2015. - 102tr , 28cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu quá trình xây dựng và phát triển trƣờng THPT Gò 

Công - THPT Trƣơng Định 30/09/1955 - 30/09/2015...  

 ĐC.533    

 

406.   Kỷ yếu trƣờng BTCN khu 8 và cấp II, III Tiền Giang . - Tiền Giang : Sở Giáo dục 

và Đào tạo,2013. - 116tr , 30cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu các hình ảnh tƣ liệu về trƣờng Ban lãnh đạo, Đoàn thể, 

Thầy, Cô và cựu học viên qua các thời kỳ...  

 ĐC.533    

 

407.   Lịch sử trƣờng trung học Nguyễn Đình Chiểu (Mỹ Tho): 1879 - 2005 . - Tp. Hồ Chí 

Minh : Đại học Quốc gia,2009. - 328tr , 24cm  

Tóm tắt :    Dựng lại một cách khách quan và khoa học về quá trình ra đời và 

phát triển của trƣờng Collège de My Tho - Trung học Nguyễn Đình Chiểu qua các giai 

đoạn lịch sử của khoảng thời gian 126 năm với những thay đổi diệu kỳ của đất nƣớc  

 ĐC.533    

 

408.   Sơ thảo lịch sử và truyền thống trƣờng trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu - 

Mỹ Tho (1879 - 2005) . - Tiền Giang : Sở Giáo dục - Đào tạo Tiền Giang,2006. - 227tr 

, 24cm  

Tóm tắt :    Dựng lại một cách khách quan và khoa học về quá trình ra đời và 

phát triển của trƣờng Collège de My Tho - Trung học Nguyễn Đình Chiểu qua các giai 

đoạn lịch sử của khoảng thời gian 126 năm với những thay đổi diệu kỳ của đất nƣớc  

 ĐC.533    

 

409.   Trƣờng THPT Gò Công Đông - Kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển 

05/09/1985 - 05/09/2015 . - Tiền Giang : Trƣờng THPT Gò Công Đông,2015. - 83tr , 

29cm  

Tóm tắt :    Kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển trƣờng THPT Gò Công 

Đông: quá trình hoạt động, kế hoạch chiến lƣợc phát triển...  

 ĐC.533    

 



410.   Trƣờng THPT Trƣơng Định Gò Công  : Kỷ niệm 50 năm thành lập trƣờng 1955 - 

2005. - Tiền Giang : Sở Giáo dục Đào tạo Tiền Giang xuất bản,2005. - 64tr , 30cm  

Tóm tắt :    Nhìn lại những chặn đƣờng phát triển của ngôi trƣờng mang tên 

ngƣời anh hùng dân tộc Trƣơng Định, ...  

 ĐC.533    

 

411.   Trƣờng trung học phổ thông Trƣơng Định Gò Công: Kỷ niệm 55 năm thành lập 

1955 - 2010 . - Tiền Giang : Trƣờng THPT Trƣơng Định xuất bản,2010. - 146tr , 25cm     

 ĐC.533    

 

412.   Biên niên lịch sử trƣờng chính trị Tiền Giang  : Kỷ niệm 50 năm thành lập trƣờng 

Đảng (1949 - 1999), 5 năm thành lập trƣờng chính trị. - Tiền Giang : Trƣờng chính trị 

Tiền Giang xuất bản,1999. - 96tr , 20cm  

Tóm tắt :    Trƣờng đảng Mỹ Tho thời kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 

lƣợc (1949 - 1954), trƣờng Đảng Mỹ Tho và Trƣờng Chính Quyền thời kỳ kháng chiến 

chống Mỹ cứu nƣớc (1954 - 1975),...  

 ĐC.537    

 

413.   Lịch sử trƣờng chính trị tỉnh Tiền Giang (1949 -2004) . - Tiền Giang : Trƣờng chính 

trị tỉnh Tiền Giang xuất bản ,2005. - 215tr , 21cm  

Tóm tắt :    Lịch sử công tác đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ cán bộ, công chức 

của tỉnh nhà qua các thời kỳ cách mạng...  

 ĐC.537    

 

414.   Trƣờng đại học Tiền Giang: 5 năm xây dựng và phát triển . - Tiền Giang : Trƣờng 

đại học Tiền Giang xuất bản,2010. - 118tr , 25cm     

 ĐC.538    

 

415.  NGUYỄN VĂN TẤN. Viện đại học cộng đồng Tiền Giang  / Nguyễn Văn Tấn. - 

Tp.Hồ Chí Minh : Học viện quốc gia hành chánh xuất bản,1970 - 1973. - 76tr , 27cm  

Tóm tắt :    Đại cƣơng về đại học cộng đồng, các yếu tố cần thiết của đƣờng 

lối đại học cộng đồng,....  

 ĐC.538    

 

416.   Kỷ yếu 40 năm ngành Văn hóa, Thể thao & Du lịch Tiền Giang (1975 - 2015)  : 

Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2015). 

- Tiền Giang : Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch,2015. - 103tr , 28cm  

Tóm tắt :    Vài nét về lịch sử ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền 

Giang trƣớc năm 1975, 1975 -2008..  

 ĐC.54    

 

417.   Nghị quyết về công tác văn hóa và thông tin năm 1980 tỉnh Tiền Giang . - Tiền 

Giang : Ty Văn hóa và Thông tin xuất bản,1980. - 57tr , 13cm  

Tóm tắt :    Phƣơng hƣớng phong trào và nội dung nghị quyết, đồng thời nắm 

đƣợc kế hoạch công tác cụ thể ở ấp, xã đến Huyện, Tỉnh  

 ĐC.54    



 

418.   Quy chế hoạt động văn hoá thông tin tỉnh Tiền Giang  : Ban hành kèm theo quyết 

định số 548/QĐUB ngày 9-6-1986 của UBND tỉnh Tiền Giang. - Tiền Giang : Sở Văn 

hoá Thông tin Tiền Giang xuất bản ,1986. - 40tr , 19cm  

Tóm tắt :    Quy chế hoạt động văn hoá thông tin tỉnh Tiền Giang, quyết định 

số 549/QĐ.UB ngày 9 tháng 6 năm 1986 của UBND tỉnh Tiền Giang, về việc qquản lý 

sử dụng máy - băng video cassette trong tỉnh Tiền Giang.  

 ĐC.54    

 

419.   Kỷ yếu hội thảo khoa học: Xã hội hóa hoạt động bảo tàng . - Tiền Giang : Bảo tàng 

Tiền Giang xuất bản ,2007. - 102tr , 24cm  

Tóm tắt :    Một số vấn đề về xã hội hóa hoạt động bảo tàng từ lý luận, khái 

niệm đến thực tiễn...  

 ĐC.544    

 

420.   Tiền Giang văn hóa miền sông nƣớc . - H. : Tạp chí thế giới di sản xuất bản,2006. - 

72tr , 29cm     

 ĐC.544    

 

421.   Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Tiền Giang  : 

Tài liệu hƣớng dẫn . - Tiền Giang : Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Tiền Giang xuất bản 

,2003. - 467tr , 21cm  

Tóm tắt :    Các văn bản tổ chức, hoạt động của ban chỉ đạo, hƣớng dẫn nội 

dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Tiền Giang...   

 ĐC.547    

 

422.   Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Tiền Giang . - 

Tiền Giang : BCĐ cuộc vận động TDĐKXDDSVH tỉnh TG xuất bản. - 467tr , 21cm  

Tóm tắt :    Các văn bản tổ chức, hoạt động của BCĐ hƣớng dẫn nội dung 

cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa...  

 ĐC.547    

 

423.   Phát triển văn hóa nông thôn Tiền Giang đến năm 2015, định hƣớng đến năm 

2020  : Tài liệu thực hiện đề án. - Tiền Giang : Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Tiền 

Giang,2011. - 283tr , 21cm     

 ĐC.547    

 

424.   Tài liệu hƣớng dẫn cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh gia đình văn hoá . 

- Tiền Giang : Sở văn hoá thông tin Tiền Giang xuất bản,1996. - 36tr , 19cm  

Tóm tắt :    Công tác vận động xây dựng nếp sống văn minh - gia đình văn 

hóa ở cơ sở có tài liệu nghiên cứu, hƣớng dẫn tổ chức thực hiện cuộc vận động này  

 ĐC.547    

 

425.   Tọa đàm nâng chất gia đình văn hóa, ấp (khu phố), xã (phƣờng), văn hóa tỉnh 

Tiền Giang 2008 . - Tiền Giang : Sở văn hoá - thể thao & du lịch Tiền Giang xuất 

bản,2008. - 64tr , 29cm     



 ĐC.547    

 

426.   Văn bản hƣớng dẫn phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá . - 

Tiền Giang : BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tỉnh Tiền 

Giang xuất bản,2007. - 272tr , 21cm  

Tóm tắt :    Để thống nhất công tác chỉ đạo, đẩy mạnh việc triển khai thực 

hiện và nâng cao chất lƣợng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá 

trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong thời gian tới...  

 ĐC.547    

 

427.   Văn bản hƣớng dẫn phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa . - 

Tiền Giang : Ban tuyên giáo tỉnh ủy xuất bản,2007. - 272tr , 21cm     

 ĐC.547    

 

428.  LƢƠNG HỒNG QUANG. Văn hoá cộng đồng làng vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

thập kỷ 80 - 90  : Qua trƣờng hợp Bình Phú - Cai Lậy - Tiền Giang / Lƣơng Hồng 

Quang. - H. : Văn hóa - Thông tin ,1997. - 269tr , 21cm  

Tóm tắt :    Tổng quan về cộng đồng Bình Phú, những biến đổi kinh tế - xã 

hội trong sự biến đổi kinh tế - xã hội vùng và những biến đổi văn hóa trong sự biến đổi 

văn hóa vùng ở Bình Phú thập kỷ 80 - 90...  

 ĐC.547    

 

429.   20 năm tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 . - Tiền Giang : Thƣ viện tỉnh Tiền 

Giang,1995. - 21tr , 19cm  

Tóm tắt :    Tập thƣ mục giới thiệu : " 20 năm - tổng tiến công và nổi dậy 

mùa xuân 1975 " nhằm phục vụ đối tƣợng bạn đọc rộng rãi.  

 ĐC.559    

 

430.   ấp bắc - trang sử oai hùng  : Kỷ niệm 40 năm chiến thắng ấp bắc 2/1/1963 - 2/1/2003. 

- Tiền Giang : Sở Văn hoá Thông tin Tiền Giang xuất bản,2003. - 21tr , 29cm  

Tóm tắt :    Tập hợp các tƣ liệu, các văn kiện nói lên sự lãnh đạo của Đảng 

trong trận ấp bắc,...  

 ĐC.559    

 

431.   Thƣ mục Nguyễn Hữu Huân . - Tiền Giang : Thƣ viện Tiền Giang xuất bản. - 24tr , 

30cm  

Tóm tắt :    Tập hợp các tài liệu thƣ tịch viết về Nguyễn Hữu Huân đƣợc in 

và phổ biến từ trƣớc đến nay, cũng nhƣ các tài liệu mới đƣợc sƣu tầm và phát hiện hoặc 

từ trong văn khố hoặc ở ngoài dân gian.  

 ĐC.559    

 

432.   Hội thảo khoa học công tác thuyết minh bảo tàng: những vấn đề lý luận và thực 

tiễn . - Tiền Giang : Bảo tàng Tiền Giang xuất bản,2008. - 254tr , 29cm  

Tóm tắt :    Công tác thuyết minh của bảo tàng về sinh thái Maqueze, tiêu 

chuẩn và kỹ năng nói của thuyết minh viên bảo tàng...  

 ĐC.574    



 

433.   Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang  : 5 nhiệm kỳ đại hội (1983 - 2010). - Tiền 

Giang : Hội nhà báo Tiền Giang xuất bản,2010. - 163tr , 27cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu một số chân dung và bài viết của những ngƣời làm 

báo...  

 ĐC.58    

 

434.   Lịch sử báo Đảng bộ tỉnh Tiền Giang 1930 - 2010 . - Tiền Giang : Ban thƣờng vụ 

tỉnh Tiền Giang xuất bản,2013. - 211tr , 22cm     

 ĐC.58    

 

435.   Một thời làm báo  : Tổng tập. Hồi ký của các nhà báo cao tuổi tại Thành phố Hồ Chí 

Minh. - H. : Thanh niên,2008. - 546tr , 26cm  

Tóm tắt :    Tập hợp những hồi ký của các nhà báo đã có nhiều năm trong 

nghề, ...  

 ĐC.58    

 

436.   Nay  : Văn chƣơng - Triết học - Khoa học - Y học. - Sài Gòn : [Knxb],1937. - 64tr , 

29cm     

 ĐC.58    

 

437.  TRƢƠNG NGỌC TƢỜNG. Báo chí ở Thành phố Hồ Chí Minh  : 100 câu hỏi đáp về 

Sài Gòn - Gia Định TP. Hồ Chí Minh / Trƣơng Ngọc Tƣờng, Nguyễn Ngọc Phan. - 

Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp ,2007. - 370tr , 22cm  

Tóm tắt :    Những vấn đề, sự kiện, nhân vật...nổi bật trong lịch sử báo chí ở 

thành phố từ cuối thế kỷ XIX đến nay  

 ĐC.58    

 

438.  HẢI ĐƢỜNG. Tự học chữ Nho  / Hải Đƣờng biên soạn. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ,1997 

, 20cm 

T.2, 228tr  

Tóm tắt :    Phần tập ghép chữ với lối dùng chữ, tập đặt câu và những câu 

dùng để ứng dụng hằng ngày...  

 ĐC.583    

 

439.   Pháp - âm . - Mỹ Tho : [Knxb],[1976?] , 20cm 

T.1, 48tr  

Tóm tắt :    Bàn về Phật - học, Phật giả, tự - trần,...  

 ĐC.593    

 

440.   Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Tiền Giang  : Thời điểm 0 giờ 

ngày 01/4/2019. - Tiền Giang : Cục thống kê Tiền Giang xuất bản,2020. - 251tr , 29cm     

 ĐC.61    

 

441.   Lịch sử ngành y tế huyện Châu Thành (1945 - 2010) . - Tiền Giang : Ban tuyên giáo 

huyện uỷ Châu Thành xuất bản.,2014. - 335tr , 21cm  



Tóm tắt :    Tổ chức hoạt động của ngành y tế huyện Châu Thành; Ngành y 

tế huyện Châu Thành trong thời kỳ khôi phục, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội sau 

chiến tranh (1975 -1985) ...  

 ĐC.61    

 

442.   Trung tâm Y tế dự phòng Tiền Giang hình thành và phát triển (1975 - 2015) . - 

Tiền Giang : Trung tâm Y tế dự phòng,2015. - 143tr , 26cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu 40 năm hình thành và phát triển trung tâm y tế dự 

phòng Tiền Giang...  

 ĐC.61    

 

443.   Sổ tay hƣớng dẫn xử lý môi trƣờng trong gia đình  : Tài liệu phục vụ truyền thông 

môi trƣờng trong tỉnh Tiền Giang. - Tiền Giang : Sở khoa học, công nghệ và môi trƣờng 

tỉnh Tiền Giang xuất bản,2001. - 96tr , 23cm  

Tóm tắt :    Môi trƣờng và con ngƣời, xử lý và cấp nƣớc sạch  

 ĐC.63    

 

444.   Tài liệu hỏi đáp về phòng chống HIV/ AIDS  : Tài liệu phổ biến cho nâhn dân. - Tiền 

Giang : Sở tƣ pháp Tiền Giang xuất bản,2000. - 90tr , 21cm  

Tóm tắt :    HIV/ AIDS là đại dịch, là căn bệnh nguy hiểm của thế kỷ, là mối 

hểim hoạ sức khoẻ, hạnh phúc, tính mạng và sự đe doạ đến sự tồn tại....  

 ĐC.66    

 

445.   25 năm hội đông y tỉnh Tiền Giang . - Tiền Giang : Hội đông y Việt Nam xuất 

bản,2007. - 98tr , 30cm  

Tóm tắt :    Để tôn vinh và ghi lại những hình ành, những tên tuổi, của các 

bậc tiền bối cùng đông đảo Hội viên đã nhiều năm sát cánh với Hội, đƣa Đông Y Tiền 

Giang vững vàng tiến lên cùng sự phát triển của nghành Đông Y cả nƣớc,...  

 ĐC.68    

 

446.  VIỆT CÚC. 100 y án chữa bệnh bằng thuốc nam  / Việt Cúc. - Tiền Giang : Sở y tế 

Tiền Giang xuất bản,1986. - 181tr , 21cm  

Tóm tắt :    Sách này biên soạn những bệnh án chữa khỏi đã xuất viện do sự 

điều trị tại Cơ sở Thừa kế thuộc viện y dƣợc học dân tộc...  

 ĐC.68    

 

447.  TẠ VĂN PHỤNG. Nam phƣơng gia truyền  / Tạ Văn Phụng. - Tiền Giang : Sở y tế 

Tiền Giang xuất bản,1995 , 19cm 

Q.1, 527tr 

Q.2, 579tr 

Q.3, 536tr  

Tóm tắt :    Các bậc hiền thánh đã bao công nghiên cứu bản thảo, cũng nhƣ 

các phƣơng thuốc, sách vở lƣu truyền...  

 ĐC.68    

 



448.   Thể dục Thể thao Thành phố Mỹ Tho 40 năm hình thành và phát triển (1975 - 

2015) . - Tiền Giang : Thể dục Thể thao Thành phố Mỹ Tho,2015. - 95tr , 29cm  

Tóm tắt :    ý nghĩa vai trò, tầm quan trọng của việc hình thành và phát triển 

ngành TDTT - đối với thành phố Mỹ Tho...  

 ĐC.69    

 

449.   Cẩm nang du lịch Tiền Giang  = Tien Giang Tourist Guidebook. - H. : Thông 

tấn,2009. - 72tr , 18cm  

Tóm tắt :    Tiền Giang mảnh đất nằm dọc theo bờ bắc sông Tiền, một nhánh 

lớn của sông Mê-kông....  

 ĐC.699    

 

450.   Tien Giang Tourist  : Hƣớng dẫn du lịch . - Tiền Giang : Công ty du lịch Tiền Giang 

xuất bản ,[2000?]. - 10tr , 19cm  

Tóm tắt :    Hƣớng dẫn du lịch ở Tiền Giang  

 ĐC.699    

 

451.   Tiền Giang 24G  : Cẩm nang du lịch - di tích danh thắng và các tuor du lịch Tiền 

Giang. - H. : Thông tấn,2009. - 207tr , 18cm  

Tóm tắt :    Tiền Giang không hấp dẫn du khách bởi những kỳ quan thiên 

nhiên, non xanh nƣớc biếc mà thu hút khách bằng những di tích lịch sử, văn hoá nổi 

tiếng...  

 ĐC.699    

 

452.   Tác phẩm dự thi sáng tác mẫu Lo go ( biểu tƣợng) tỉnh Tiền Giang . - Tiền Giang : 

Sở Văn hóa - Thông tin Tiền Giang xuất bản,2007. - 91tr , 24cm     

 ĐC.7    

 

453.  LÊ VĂN NĂM. Nông dân ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh trong tiến trình đô 

thị hóa  / Lê Văn Năm. - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp,2007. - 132tr , 21cm  

Tóm tắt :    Tổng quan tình hình đô thị hóa ngoại thành thành phố Hồ Chí 

Minh, tình hình đô thị hóa ở vùng ngoại thành TP.Hồ Chí Minh,...  

 ĐC.711    

 

454.   Mỹ thuật Tiền Giang 30 năm (1976 - 2006) . - Tiền Giang : Hội văn học nghệ thuật 

Tiền Giang,2007. - 118tr , 25cm     

 ĐC.72    

 

455.   Mỹ thuật Tiền Giang: 30 năm (1976 - 2006) . - Tiền Giang : Hội Văn học Nghệ thuật 

Tiền Giang xuất bản ,2006. - 118tr , 24cm  

Tóm tắt :    Một số tác phẩm tiêu biểu của một số họa sĩ, điêu khắc gia quê 

Tiền Giang hiện đang hoạt động, sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh bạn 

luôn hƣớng về quê hƣơng và luôn xem mảnh đất sông Tiền là nguồn cảm xúc vô tận 

trong sáng tác...  

 ĐC.72    

 



456.   Ca khúc Tiền Giang . - Tiền Giang : Sở văn hóa và thông tin Tiền Giang xuất 

bản,1991 , 20cm 

T.2, 47tr  

Tóm tắt :    Tập hợp nhiều ca khúc về hình ảnh đất nƣớc và con ngƣời Tiền 

Giang : chiều biển, kỷ niệm mùa mƣa, nhớ về anh, ngọn đèn ngôi sao và ánh mắt,...  

 ĐC.74    

 

457.   Cuộc đời và tác phẩm nhạc sĩ Hoàng Việt . - Tiền Giang : Hội văn học nghệ thuật 

Tiền Giang xuất bản,1990. - 109tr , 19cm  

Tóm tắt :    Tập hợp những bài viết về cuộc đời và tác phẩm nhạc sĩ Hoàng 

Việt, thi ca về nhạc sĩ Hoàng Việt, bƣu tích Hoàng Việt,...  

 ĐC.74    

 

458.   Khúc hát Tiền Giang . - Tiền Giang : Sở văn hóa và thông tin Tiền Giang xuất 

bản,1983 , 15cm 

T.2, 40tr  

Tóm tắt :    Khúc hát Tiền Giang đến với các bạn bằng giai điệu và lời hát 

trong sáng và chân tình qua cảm xúc của các nhạc sĩ trong và ngoài tỉnh gởi về  

 ĐC.74    

 

459.   Những bài ca đi cùng năm tháng  : Tập bài hát lƣu hành nội bộ. - Tiền Giang : Sở văn 

hóa thể thao và du lịch Tiền Giang xuất bản,2013. - 324tr , 29cm     

 ĐC.74    

 

460.   Sông Tiền bến hẹn  : Tập ca cổ . - Tiền Giang : Hội Văn học Nghệ thuật Tiền Giang 

xuất bản ,2006. - 399tr , 21cm  

Tóm tắt :    Bao gồm 130 bài vọng cổ và 50 bài ca tài tử của gần 50 tác giả, 

đƣợc tuyển chọn từ 2 cuộc thi cùng nhiều đợt vận động sáng tác lời mới do Hội tổ chức 

trong năm 2005 - 2006  

 ĐC.74    

 

461.   Tập bài ca hƣơng sắc Tiền Giang . - Tiền Giang : Sở văn hóa, thể thao và du lịch Tiền 

Giang,2014. - 59tr , 24cm     

 ĐC.74    

 

462.   Thƣơng quá Việt Nam . - Tiền Giang : Hội văn học nghệ thuật Tiền Giang xuất 

bản,2011. - 235tr , 19cm     

 ĐC.74    

 

463.   Tiếng vọng Cái Bè . - Tiền Giang : Chi hội văn học nghệ thuật Cái Bè xuất bản,1998 , 

19cm 

T.2, 28tr  

Tóm tắt :    Gồm 10 bài ca tân cổ nhằm giới thiệu đất nƣớc, con ngƣời trong 

chiến đấu, lao động và học tập của Cái Bè - Tiền Giang  

 ĐC.74    

 



464.  ĐỖ DŨNG. Nhạc tài tử Nam Bộ  : Hai mƣơi bài - bản tổ / Đỗ Dũng. - Tiền Giang : Hội 

văn học nghệ thuật Tiền Giang xuất bản,2000. - 183tr , 19cm  

Tóm tắt :    Hồn thiên sông núi, đất nƣớc phƣơng nam, nghiệp dĩ và nợ 

tằm,....  

 ĐC.74    

 

465.  NGUYỄN NHUẬN. 50 ca khúc Nguyễn Nhuận  / Nguyễn Nhuận. - Tiền Giang : Hội 

Văn học Nghệ thuật Tiền Giang xuất bản,2003. - 66tr , 27cm  

Tóm tắt :    Gồm 50 ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Nhuận....  

 ĐC.74    

 

466.  VIỆT TRUNG. Tập ca khúc  / Việt Trung. - Tiền Giang : Hội văn học nghệ thuật Tiền 

Giang xuất bản,1999. - 46tr , 19cm  

Tóm tắt :    Tập hợp các ca khúc : mừng cách mạng tháng 8, tiếng hát làng 

tôi, hoa nở trong lòng anh,....  

 ĐC.74    

 

467.   Bài ca lao động . - Tiền Giang : Liên đoàn lao động tỉnh Tiền Giang xuất bản,1995. - 

28tr , 19cm     

 ĐC.741    

 

468.   Bến sông Tiền   : Tuyển tập ca khúc. - Tiền Giang : Hội Văn học Nghệ thuật Tiền 

Giang xuất bản ,2001. - 127tr , 20cm  

Tóm tắt :    Tuyển tập 55 bài hát của 20 tác giả với chủ đề phong phú, đa 

dạng...  

 ĐC.741    

 

469.   Cung bậc sông Tiền  : Tập ca cổ . - Tiền Giang : Hội văn học nghệ thuật Tiền Giang 

xuất bản,2001. - 179tr , 19cm  

Tóm tắt :    Những bài vọng cổ lời mới ra đời thể hiện tâm tƣ, tình cảm của 

ngƣời dân Tiền Giang trong cuộc sống mới muôn màu muôn vẻ  

 ĐC.741    

 

470.   Tập ca khúc Tiền Giang 2005 . - Tiền Giang : Hội Văn học Nghệ thuật Tiền Giang 

xuất bản,2005. - 65tr , 27cm  

Tóm tắt :    Gồm 41 bài hát của 22 tác giả với đề tài phong phú, nội dung đa 

dạng. Tập ca khúc này là bức tranh sinh động khắc họa những hình tƣợng đẹp trong 

cuộc sống hôm nay...  

 ĐC.741    

 

471.   Tuyển tập ca khúc tân - cổ thành phố Mỹ Tho . - Tiền Giang : Sở Văn hóa - Thông 

tin - Thể thao Tiền Giang xuất bản,2007. - 124tr , 28cm  

Tóm tắt :    Gồm 48 bài tân nhạc và 21 bài ca cổ là những nét chấm phá lung 

linh, muôn màu, muôn vẻ tạo nên toàn cảnh một thành phố Mỹ Tho cổ kính, mơ mộng, 

sôi động bên bờ sông Tiền, sông Bảo Định.  

 ĐC.741    



 

472.  TRẦN LINH. Tuyển tập ca khúc  / Trần Linh. - Tiền Giang : Hội văn học nghệ thuật 

Tiền Giang xuất bản,2002. - 43tr , 20cm     

 ĐC.741    

 

473.  DƢƠNG NĂM. Quê hƣơng và chiến sĩ  / Dƣơng Năm. - Tiền Giang : Công an Tiền 

Giang xuất bản,2007. - 44tr , 20cm     

 ĐC.741    

 

474.  KIỀU TIẾN. Bài ca vọng cổ anh hùng Trƣơng Định  / Kiều Tiến. - Tp.Hồ Chí Minh : 

Văn nghệ,2004. - 13tr , 21cm     

 ĐC.741    

 

475.   Bài ca cải lƣơng . - Tiền Giang : Sở Văn hóa - Thông tin Tiền Giang xuất bản,1989 , 

19cm 

T.2, 52tr  

Tóm tắt :    Giới thiệu các bài ca cải lƣơng....  

 ĐC.75    

 

476.   Cải Lƣơng . - Tp. Hồ Chí Minh : Khai Trí,1970. - 5tr , 29cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu lịch sử cải lƣơng và những đặc điểm của cải lƣơng...  

 ĐC.75    

 

477.   Chập cải lƣơng . - Tiền Giang : Sở Văn hóa - Thông tin Tiền Giang xuất bản,1989 , 

19cm 

T.1, 60tr  

Tóm tắt :    Giới thiệu các chập cải lƣơng....  

 ĐC.75    

 

478.  HUỲNH ANH . Tháng tƣ, mùa phƣợng ấy...  : Kịch bản cải lƣơng ngắn  / Huỳnh Anh 

. - Tiền Giang : Hội văn học nghệ thuật Tiền Giang ,2018. - 354tr , 21cm     

 ĐC.75    

 

479.  ĐỖ DŨNG. Đặc điểm ngôn ngữ của ca từ vọng cổ  / Đỗ Dũng. - H : Văn hoá văn 

nghệ,2013. - 189tr , 21cm     

 ĐC.75    

 

480.  ĐỖ DŨNG. Sân khấu cải lƣơng Nam bộ 1918 - 2000  / Đỗ Dũng. - Tp.Hồ Chí Minh : 

Trẻ,2003. - 203tr , 20cm  

Tóm tắt :    Sự ra đời của sân khấu cải lƣơng Nam bộ, những chặng đƣờng 

của sân khấu cải lƣơng Nam bộ,...  

 ĐC.75    

 

481.  ĐỖ DŨNG. Sân khấu cải lƣơng Nam Bộ 1918- 2000  / Đỗ Dũng. - TP.Hồ Chí Minh : 

Trẻ. - 203tr , 20cm     

 ĐC.75    



 

482.  ĐỖ DŨNG. Tuyển tập những bài báo nghiên cứu âm nhạc tài tử - cải lƣơng  / Đỗ 

Dũng. - TP.Hồ Chí Minh : Văn hóa - văn nghệ,2013. - 301tr , 21cm     

 ĐC.75    

 

483.   Đồng bằng sông Cửu Long nơi chiến tranh đi qua . - Tp. Hồ Chí Minh : Thành phố 

Hồ Chí Minh,2003. - 214tr , 26cm  

Tóm tắt :    Phóng sự ảnh về chiến tranh vùng Đồng bằng sông Cửu Long với 

nhiều hình ảnh về cuộc chiến tranh hào hùng của quân dân 12 tỉnh Đồng bằng sông Cửu 

Long...   

 ĐC.76    

 

484.   ảnh nghệ thuật Tiền Giang . - Tiền Giang : Hội văn học nghệ thuật Tiền Giang,2006. 

- 129tr , 25cm     

 ĐC.76    

 

485.   ảnh nghệ thuật Tiền Giang: 20 năm (1986 - 2006) . - Tiền Giang : Hội Văn học Nghệ 

thuật Tiền Giang xuất bản ,2006. - 129tr , 25cm  

Tóm tắt :    Gồm những tác phẩm tiêu biểu của 29 tác giả với nhiều lứa tuổi, 

thế hệ. Hầu hết những tác phẩm giới thiệu về đời sống, nét văn hóa, cùng những lễ hội 

đa dạng đậm đà bản sắc dân tộc của con ngƣời Tiền Giang...  

 ĐC.76    

 

486.  DUY ANH . ảnh nghệ thuật  : Kỷ niệm giải thƣởng thứ 100 / Duy Anh . - Tiền Giang : 

Báo ấp Bắc Tiền Giang xuất bản,2000. - 73tr , 27cm  

Tóm tắt :    Gồm 100 ảnh nghệ thuật của nhà nhiếm ảnh Duy Anh...  

 ĐC.76    

 

487.   Văn xuôi Nam Bộ nửa đầu thế kỷ 20  / Nguyễn Trọng Quản, Hồ Biểu Chánh, Nguyễn 

Chánh Sắt,.... - Tp.Hồ Chí Minh : Văn nghệ,1999 , 24cm 

T.1, 694tr 

T.2, 615tr     

 ĐC.83(91)    

 

488.   Bến sông thơ . - Tiền Giang : Hội nhà văn,2018 , 19cm 

T.13.-159tr     

 ĐC.83(92)    

 

489.   Bến sông thơ . - Tiền Giang : Hội nhà văn,2018 , 19cm 

T.13.-159tr     

 ĐC.83(92)    

 

490.   Bến sông thơ . - Tiền Giang : Hội văn học nghệ thuật,2009 , 19cm 

T.3, 99tr 

T.4, 139tr 

T.5, 162tr     



 ĐC.83(92)    

 

491.   Chạm cốc cội nguồn đông  : Thơ / Nhƣ Anh tuyển chọn và giới thiệu. - H. : Thanh 

niên ,2004. - 256tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

492.   Chiều tƣơi sắc  : Thơ nhiều tác giả / CLB Thơ Thủ Khoa Huân. - Tiền Giang : Hội Văn 

học Nghệ thuật,2016 , 19cm 

T.8, 275tr     

 ĐC.83(92)    

 

493.   Chiều tƣơi sắc nắng . - Tiền Giang : Hội văn học nghệ thuật xuất bản,2009 , 19cm 

T.2, 139tr     

 ĐC.83(92)    

 

494.   Chuyện thầy trò  : Việt Nam và Thế Giới / Võ Văn Lộc, Trần Thị Nhật Thanh tuyển 

chọn. - Tiền Giang : Tổng hợp,1992. - tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

495.   Hƣơng đời  : Thơ. - Tiền Giang : Hội văn học nghệ thuật Tiền Giang xuất bản,1994. - 

75tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

496.   Hƣơng chiều . - Tiền Giang : Hội văn học nghệ thuật Tiền Giang,2011 , 19cm 

T.1, 199tr     

 ĐC.83(92)    

 

497.   Khúc điệu sông Tiền  : Thơ / Trần Đỗ Liêm, Võ Tấn Cƣờng, Trần Thị Ngọc Hồng.... - 

Tiền Giang : Hội văn học nghệ thuật Tiền Giang xuất bản,2000. - 87tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

498.   Lặng lẽ một anh hùng  : Tuyển tập văn-thơ. - Tiền Giang : Ban vì sự tiến bộ Tiền 

Giang xuất bản,2001. - 180tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

499.   Lớn lên cùng cách mạng  : Hồi ký. - Tiền Giang : Ban tuyên giáo tỉnh ủy Tiền Giang 

xuất bản,1995. - 287tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

500.   Những lƣợn sóng xanh  : Thơ. - Tiền Giang : Hội văn học nghệ thuật Tiền Giang xuất 

bản,1981. - 141tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

501.   Nhan sắc một dòng sông  : Thơ. - Tiền Giang : Hội văn học nghệ thuật Tiền Giang 

xuất bản,1985 , 19cm 

T.2 : 1975 - 1985, 173tr     



 ĐC.83(92)    

 

502.   Phấn trắng  : Tuyển tập văn thơ. - Tiền Giang : Hội văn học nghệ thuật Tiền Giang 

xuất bản,2000. - 177tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

503.   Quê mẹ Cái Bè thi tập . - Tiền Giang : Chi hội văn nghệ Cái Bè xuất bản,1998 , 19cm 

T.1, 40tr     

 ĐC.83(92)    

 

504.   Sông Tiền  : Thơ. - Tiền Giang : Câu lạc bộ cán bộ hƣu trí tỉnh Tiền Giang xuất 

bản,2001 , 19cm 

T.1, 94tr     

 ĐC.83(92)    

 

505.   Thơ Tiền Giang  : Tuyển tập. - Tiền Giang : Hội văn học nghệ thuật Tiền Giang xuất 

bản,2003. - 113tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

506.   Thơ Tiền Giang  : Câu lạc bộ thơ. - Tiền Giang : Hội văn học nghệ thuật Tiền Giang 

xuất bản,2004. - 158tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

507.   Thơ Tiền Giang (1975 - 2005) . - H. : Văn nghệ,2005. - 237tr , 19cm  

Tóm tắt :    Tiếng vọng, âm vang của cuộc sống, tình yêu quê hƣơng đất 

nƣớc, tình yêu con ngƣời, những đổi thay của công cuộc đổi mới,... đã đƣợc thể hiện sâu 

đậm qua từng câu thơ, từng bài thơ của các nhà thơ, tác giả thơ Tiền Giang.  

 ĐC.83(92)    

 

508.   Thơ trẻ Tiền Giang  : Tuyển tập. - Tiền Giang : Hội văn học nghệ thuật Tiền Giang 

xuất bản,2002. - 75tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

509.   Truyện ngắn Tiền Giang  : Tuyển tập. - Tiền Giang : Hội Văn học Nghệ thuật Tiền 

Giang xuất bản,2002. - 145tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

510.   Truyện ngắn Tiền Giang (1975 - 2005) . - Tiền Giang : Hội Văn học Nghệ thuật Tiền 

Giang xuất bản,2005. - 400tr , 24cm     

 ĐC.83(92)    

 

511.   Tuyển tập thơ câu lạc bộ thơ Tiền Giang . - Tiền Giang : Hội văn học nghệ thuật 

Tiền Giang xuất bản,2003. - 189tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 



512.   Tuyển tập truyện ngắn . - Tiền Giang : Hội văn học nghệ thuật Tiền Giang xuất 

bản,1995. - 131tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

513.   Tuyển tập truyện ngắn . - Tiền Giang : Hội văn học nghệ thuật Tiền Giang xuất 

bản,1995. - 131tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

514.   Tuyển tập truyện ngắn 1996 . - Tiền Giang : Hội văn học nghệ thuật Tiền Giang xuất 

bãn,1996. - 122tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

515.   Vƣờn trƣa  : Tập thơ tác giả nữ. - Tiền Giang : Hội văn học nghệ thuật Tiền 

Giang,1994. - 82tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

516.  TRẦN ĐỖ LIÊM . Con ngƣời và sông nƣớc Cửu Long  : Tạp văn - ký / Trần Đỗ Liêm 

. - Tiền Giang : Hội Văn học Nghệ thuật Tiền Giang xuất bản ,2001. - 139tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

517.  TRẦN ĐỖ LIÊM . Nỗi niềm sông nƣớc  : Ký - phóng sự - truyện ngắn / Trần Đỗ Liêm 

. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn nghệ ,2005. - 114tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

518.  TRẦN ĐỖ LIÊM . Quê hƣơng tình yêu   : Thơ / Trần Đỗ Liêm . - H. : Hội nhà văn 

,2007. - 143tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

519.  NGUYỄN VĂN VŨ . Quê tôi vùng đất mới  / Nguyễn Văn Vũ . - Tiền Giang : Ban 

tuyên giáo tỉnh ủy Tiền Giang xuất bản ,2001. - 162tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

520.  XUÂN VIỆT . Thơ Xuân Việt   / Xuân Việt . - Tiền Giang : [Knxb],2000 , 15cm 

T.1, 160tr     

 ĐC.83(92)    

 

521.  XUÂN VIỆT . Thơ Xuân Việt   / Xuân Việt . - Tiền Giang : [Knxb],2001 , 20cm 

T.2, Chào thiên niên kỷ mới, 182tr     

 ĐC.83(92)    

 

522.  LÊ QUANG ĐỒNG. Gia tài của tôi  : Tác phẩm tham dự cuộc thi viết tiểu thuyết, 

truyện và kí về đề tài " Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" 2007 - 2010 / Lê 

Quang Đồng. - H. : Công an nhân dân ,2009. - 583tr , 21cm     

 ĐC.83(92)    

 



523.  LÊ QUANG ĐỒNG. Gia tài của tôi  / Lê Quang Đồng. - H. : Công an nhân dân,2009. - 

583tr , 21cm     

 ĐC.83(92)    

 

524.  LÊ QUANG ĐỒNG. Ngƣời ở lại  : Chuyện kể 1954 - 1960  / Lê Quang Đồng. - Tiền 

Giang : Sở Văn hoá - Thông tin Tiền Giang xuất bản  ,2002. - 345tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

525.  P.N. THƢỜNG ĐOAN. Rũ ngƣời  : Thơ / P.N. Thƣờng Đoan. - Tp.Hồ Chí Minh : Văn 

nghệ ,2006. - 93tr , 21cm     

 ĐC.83(92)    

 

526.  NHƢ ANH. Ai tri âm đó  : Tiểu luận văn học / Nhƣ Anh. - H. : Thanh niên,2001 , 

19cm 

T.2, 176tr     

 ĐC.83(92)    

 

527.  NHƢ ANH. Ai tri âm đó  : Tiểu luận văn học / Nhƣ Anh. - Tp.Hồ Chí Minh : Văn 

nghệ,1997 , 19cm 

T.1, 168tr     

 ĐC.83(92)    

 

528.  NHƢ ANH. Ai tri âm đó  : Chân dung thơ / Nhƣ Anh. - H. : Thanh niên,2006 , 19cm 

T.3, 287tr     

 ĐC.83(92)    

 

529.  NHƢ ANH. Ai tri âm đó 8  / Nhƣ Anh. - H : Thanh niên,2013. - 339tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

530.  NHƢ ANH. Bến xƣa  : Thơ / Nhƣ Anh. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,1995. - 83tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

531.  NHƢ ANH. Cuộc lữ  : Thơ luật Đƣờng / Nhƣ Anh. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn 

nghệ,2007. - 110tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

532.  NHƢ ANH. Kho báu  : Thơ / Nhƣ Anh. - H. : Thanh niên,1999. - 78tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

533.  NHƢ ANH. Lửa tình 2  : Thơ Đƣờng luật / Nhƣ Anh. - H : Thanh niên,2013. - 119tr , 

19cm     

 ĐC.83(92)    

 

534.  NHƢ ANH. Ngụ cƣ  : Thơ / Nhƣ Anh. - Tp.Hồ Chí Minh : Văn nghệ,2006. - 99tr , 

19cm     

 ĐC.83(92)    



 

535.  VÕ TẤN CƢỜNG. Cánh thời gian  : Thơ / Võ Tấn Cƣờng. - Tiền Giang : Hội văn học 

nghệ thuật Tiền Giang xuất bản ,2000. - 54tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

536.  VÕ TẤN CƢỜNG. Gọi xanh  : Thơ / Võ Tấn Cƣờng. - Tp.Hồ Chí Minh : Văn 

nghệ,2004. - 65tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

537.  VÕ TẤN CƢỜNG. Nhà thơ và cuộc lƣu đày xứ mộng  / Võ Tấn Cƣờng. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Văn hóa - Văn nghệ Tp. hồ Chí Minh,2011. - 131tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

538.  NGUYỄN CHI. Hƣơng đồng quê  : Phóng sự đồng quê / Nguyễn Chi. - Tiền Giang : 

Hội Văn học Nghệ thuật Tiền Giang xuất bản,1999. - 141tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

539.  NGUYỄN CHI. Hƣơng đồng quê  : Phóng sự đồng quê / Nguyễn Chi. - Tiền Giang : 

Hội văn học nghệ thuật Tiền Giang xuất bản,1999. - 141tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

540.  TRẦN CHÍNH. Đêm gọi tình về  : Tập thơ nhạc / Trần Chính. - Tiền Giang : Sở Văn 

hóa Thể thao và Du lịch Tiền Giang xuất bản,2008. - 35tr , 24cm     

 ĐC.83(92)    

 

541.  TRẦN CHÍNH. Họa mi thôi hót  : Tập thơ cổ nhạc / Trần Chính. - Tiền Giang,2012. - 

111tr , 21cm     

 ĐC.83(92)    

 

542.  HOÀNG THU DUNG. Điều không đơn giản  : Tập truyện ngắn / Hoàng Thu Dung. - 

Tp.Hồ Chí Minh : Văn nghệ ,2004. - 77tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

543.  HOÀNG THU DUNG. Điều không đơn giản  : Truyện ngắn / Hoàng Thu Dung. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Văn nghệ,2004. - 77tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

544.  ĐOÀN GIỎI. Đất rừng phƣơng Nam  : Tiểu thuyết / Đoàn Giỏi. - Hà Nội : Văn hoá - 

Thông tin,2002. - (Văn học hiện đại Việt Nam). - 270tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

545.  ĐOÀN GIỎI. Tuyển tập Đoàn Giỏi   / Đoàn Giỏi. - H. :  Văn học,1997. - 653tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

546.  BẢO ĐỊNH GIANG. Ơn chị  : Thơ văn / Bảo Định Giang. - Tiền Giang : Hội văn nghệ 

tỉnh Tiền Giang xuất bản,1993. - 35tr , 18cm     



 ĐC.83(92)    

 

547.  BẢO ĐỊNH GIANG. Đảng lời nguyền  : Thơ / Bảo Định Giang. - Tp.Hồ Chí Minh : 

Văn nghệ,1991. - 110tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

548.  LINH GIANG. Đêm thao thức  / Linh Giang. - H. : Thanh niên. - 95tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

549.  BẢO ĐỊNH GIANG. Đất nƣớc và con ngƣời Tiền Giang  / Bảo Định Giang. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Văn nghệ,2001. - 237tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

550.  LINH GIANG. Ba Đình vẫn nắng mùa thu  : Thơ / Linh Giang. - Tp.Hồ Chí Minh : 

Văn nghệ,2008. - 198tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

551.  TRÚC GIANG. Cánh đồng  : Truyện dài / Trúc Giang. - Tiền Giang : Trúc Giang xuất 

bản,1983. - tr , 18cm     

 ĐC.83(92)    

 

552.  BẢO ĐỊNH GIANG. Ca dao Bảo Định Giang  : Từ 1945 đến 1989 / Bảo Định Giang. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Văn nghệ,1990. - 292tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

553.  BẢO ĐỊNH GIANG. Hồi chuông ngày ấy  : Thơ văn / Bảo Định Giang. - Tiền Giang : 

Hội văn nghệ Tiền Giang xuât bản,1993. - 95tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

554.  BẢO ĐỊNH GIANG. Mây trắng bến nhà rồng  : Thơ / Bảo Định Giang. - Tp.Hố Chí 

Minh : Văn nghệ ,1989. - 94tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

555.  BẢO ĐỊNH GIANG. Thuyền chở đạo  : Thơ / Bảo Định Giang. - Tp.Hồ Chí Minh : 

Văn nghệ,1994. - 66tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

556.  BẢO ĐỊNH GIANG. Tuyển tập thơ văn Bảo Định Giang  / Bảo Định Giang. - H. : 

Văn học,2004. - 1042tr , 21cm     

 ĐC.83(92)    

 

557.  BẰNG GIANG. Văn học quốc ngữ ở Nam kỳ 1865-1930  / Bằng Giang. - Tái bản lần 

thứ 1. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,1998. - 435tr , 20cm     

 ĐC.83(92)    

 



558.  ĐẬU VIẾT HƢƠNG. Một chữ  : Truyện và ký / Đậu Viết Hƣơng. - Tiền Giang : Hội 

nhà văn,2016. - 247tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

559.  LÊ HÀ. Lời tình tôi viết:1942-1989  / Lê Hà. - Tiền Giang : Tổng hợp,1989. - 51tr , 

19cm     

 ĐC.83(92)    

 

560.  LÊ HÀ. Một trăm mùa xuân và chiều Cẩm Sơn sáng Mỹ Tho  : Thơ / Lê Hà. - Tiền 

Giang : Tổng hợp ,1990. - 106tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

561.  TRẦN THỊ NGỌC HỒNG. Thơ tình ai đọc tháng giêng  : Thơ / Trần Thị Ngọc Hồng. 

- Tiền Giang : Hội văn học nghệ thuật Tiền Giang xuất bản,2006. - 57tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

562.  LÊ HỒNG LÂM. Ký ức ngƣời lính  : Ký & tản văn / Lê Hồng Lâm. - Tiền Giang : Hội 

văn học nghệ thuật Tiền Giang xuất bản,2005. - 98tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

563.  TRẦN ĐỖ LIÊM. Đi dọc Việt Nam  : Thơ / Trần Đỗ Liêm. - Tp.Hồ Chí Minh : Văn 

nghệ,2004. - 79tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

564.  VÕ THỊ KIM LIÊN. Giao mùa  : Thơ / Võ Thị Kim Liên. - Tp.Hồ Chí Minh : Văn 

nghệ,2000. - 95tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

565.  VÕ THỊ KIM LIÊN. Nụ tầm xuân  : Thơ tình / Võ Thị Kim Liên. - Tp.Hồ Chí Minh : 

Văn nghệ,1997. - 69tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

566.  PHƢƠNG NAM. Bông súng trắng  : Tập truyện ngắn / Phƣơng Nam. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Văn nghệ ,2004. - 122tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

567.  TRƢƠNG TRỌNG NGHĨA. Bay lên từ cánh đồng  : Thơ  / Trƣơng Trọng Nghĩa. - 

Tiền Giang : Văn hóa - Văn Nghệ,2019. - 116tr , 20cm     

 ĐC.83(92)    

 

568.  TRƢƠNG TRỌNG NGHĨA. Những mảnh ghép không logic  : Thơ / Trƣơng Trọng 

Nghĩa. - Tp.Hồ Chí Minh : Văn nghệ,2006. - 98tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

569.  MẶC NHÂN. Tuổi thơ...xa rồi  : Truyện ngắn trở về đƣờng xƣa lối cũ / Mặc Nhân. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Văn nghệ ,2007. - 160tr , 21cm     



 ĐC.83(92)    

 

570.  VÕ TRẦN NHÃ. Lá thƣ ấp Bắc  : Ký và truyện ngắn / Võ Trần Nhã. - H. : Giải 

phóng,1972. - 160tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

571.  NGUYỄN NHUẬN. Tiếng lòng  : Thơ / Nguyễn Nhuận. - Tp.Hồ Chí Minh : Văn 

nghệ,2005. - 53tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

572.  KIM QUYÊN. Ngã ba sông  : Thơ / Kim Quyên. - Tp.Hồ Chí Minh : Văn nghệ,2006. - 

143tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

573.  KIM QUYÊN. Ngƣời dƣng khác xứ  : Tập truyện ngắn / Kim Quyên. - Tp.Hồ Chí 

Minh : Văn nghệ,2004. - 197tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

574.  KIM QUYÊN. Nƣớc rút  : Tập truyện ngắn / Kim Quyên. - Tp.Hồ Chí Minh : 

Trẻ,1997. - 160tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

575.  KIM QUYÊN. Nụ hôn đắng  : Tiểu thuyết / Kim Quyên. - Tiền Giang : Sở văn hoá 

thông tin Tiền Giang xuất bản,1990. - 318tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

576.  LÊ ÁI SIÊM. Hoa dại  : Trƣờng ca / Lê ái Xiêm. - H. : Hội nhà văn ,2004. - 58tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

577.  LÊ ÁI SIÊM. Tiếng vọng  : Thơ / Lê ái Siêm. - H. : Hội nhà văn xuất bản,2006. - 69tr , 

19cm     

 ĐC.83(92)    

 

578.  LÊ TƢ. Tiếng nhạc trong lòng đá  : Truyện thiếu nhi / Lê Tƣ. - Tp.Hồ Chí Minh : Văn 

nghệ,2007. - 231tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

579.  NGUYỄN VĂN THẠNH. Cuộc đời và kỷ niệm  : Hồi ký / Nguyễn Văn Thạnh. - H. : 

Chính trị Quốc gia,2001. - 164tr , 21cm     

 ĐC.83(92)    

 

580.  ĐỖ ĐỨC THỊNH. Duyên nợ  : Tiểu thuyết / Đỗ Đức Thịnh. - H. : Quân đội nhân 

dân,2003. - 386tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 



581.  ĐÀO VĂN TÙNG. Dấn thân  : Truyện ký / Đào Văn Tùng. - H. : Quân đội nhân 

dân,2004. - 396tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

582.  THIỆN TÙNG. Gặp lại ngƣời xƣa  : Truyện ngắn / Thiện Tùng. - Tp.Hồ Chí Minh : 

Văn nghệ,1998. - 142tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

583.  TRẦN CÔNG TÙNG. Sợi tơ tằm   : Tập thơ : 1964 - 1999 / Trần Công Tùng. - Tiền 

Giang : Hội văn học nghệ thuật Tiền Giang xuất bản,2000. - 100tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

584.  TRẦN KIM TRẮC. Ông thần thừ  : Truyện ngắn / Trần Kim Trắc. - Tp.Hồ Chí Minh : 

Văn nghệ,1994. - 285tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

585.  TRẦN KIM TRẮC. Khoảng trống thời gian  : Tập truyện ngắn / Trần Kim Trắc. - H. : 

Hội nhà văn,2005. - 303tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

586.  TRẦN KIM TRẮC. Văn hoá đám giỗ  : Tạp văn / Trần Kim Trắc. - Tp.Hồ Chí Minh : 

Văn nghệ,1999. - 184tr , 14cm     

 ĐC.83(92)    

 

587.  VŨ TUẤN. Giai điệu phù sa  : Thơ / Vũ Tuấn. - Tp.Hồ Chí Minh : Văn nghệ,2004. - 

64tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

588.  TRƢƠNG NGUYÊN TUỆ. Khăn rằn ra trận  : Ký sự / Trƣơng Nguyên Tuệ. - Tiền 

Giang : Hội liên hiệp phụ nữ Tiền Giang xuất bản,1990. - 148tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

589.  HÀN QUỐC VŨ. Thiếu nữ  : Thơ / Hàn Quốc Vũ. - Hải Phòng : Hài Phòng,2005. - 

74tr , 18cm     

 ĐC.83(92)    

 

590.  LƢƠNG HIỆU VUI. Huyền thoại bình sơn  : Tiểu thuyết / Lƣơng Hiệu Vui. - H. : 

Công an nhân dân,1997. - 143tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

591.  LƢƠNG HIỆU VUI. Khám chí hòa  : Tiểu thuyết / Lƣơng Hiệu Vui. - Tp.Hồ Chí Minh 

: Văn nghệ,2009. - 443tr , 24cm     

 ĐC.83(92)    

 

592.  LÊ QUANG VUI. Trôi qua giấc mơ  / Lê Quang Vui. - Tiền Giang : Hội nhà văn,2018. 

- 174tr , 24cm     



 ĐC.83(92)    

 

593.  LƢƠNG HIỆU VUI. Xóm cũ  : Tập truyện ngắn / Lƣơng Hiệu Vui. - Tiền Giang : Hội 

văn học nghệ thuật Tiền Giang xuất bản,1994. - 119tr , 19cm     

 ĐC.83(92)    

 

594.   Tuyển tập lý luận phê bình văn học nghệ thuật Tiền Giang . - H. : Hội nhà 

văn,2011. - 223tr , 24cm     

 ĐC.83(952)    

 

595.   Bến sông thơ . - Tiền Giang : Hội văn học nghệ thuật Tiền Giang,2015 , 19cm 

T.10, 159tr.     

 ĐC.85 (92)    

 

596.  TRẦN ĐỖ LIÊM. Vùng đất hồn thơ  : Phê bình, tiểu luận / Trần Đỗ Liêm. - H. : Hội 

nhà văn,2016. - 99tr , 19cm     

 ĐC.85 (92)    

 

597.   Đối mặt  : Hồi ký. - Tiền Giang : Tổng hợp,1988. - 85tr , 19cm     

 ĐC.85(92)    

 

598.   Bông điệp  : Thơ chọn lọc về nhà giáo và nhà trƣờng. - Tiền Giang : Sở giáo dục Tiền 

Giang xuất bản,1987. - 105tr , 19cm     

 ĐC.85(92)    

 

599.   Bến sông thơ . - H. : Hội nhà văn,2017 , 19cm 

T.12.-147tr.     

 ĐC.85(92)    

 

600.   Cuối đời nhìn lại  : Hồi ký. - Tiền Giang : Ban tuyên giáo,2000. - 490tr , 20cm     

 ĐC.85(92)    

 

601.   Một ngày với cựu chỉ huy phó sƣ đoàn 9 Mỹ  : Truyện ký kháng chiến miền trung 

Nam bộ. - Tiền Giang : Tổng hợp,1989 , 19cm 

T.2, 197tr     

 ĐC.85(92)    

 

602.   Một thời để nhớ . - Tiền Giang : Ban liên lạc cựu học sinh trƣờng tiểu học Phan Lƣơng 

Trực xuất bản,2002. - 195tr , 21cm     

 ĐC.85(92)    

 

603.   Những vì sao sáng  : Truyện & ký chọn lọc. - Tiền Giang : Hội văn học nghệ thuật 

Tiền Giang xuất bản,1986. - 230tr , 19cm     

 ĐC.85(92)    

 



604.   Sông Tiền quê mẹ  : Thơ. - Tiền Giang : Hội văn học nghệ thuật Tiền Giang xuất 

bản,1993 , 19cm 

T.2, 24tr     

 ĐC.85(92)    

 

605.   Sông Tiền quê mẹ  : Thơ . - Tiền Giang : Hội văn học nghệ thuật Tiền Giang xuất 

bản,1995 , 19cm 

T.4, 87tr     

 ĐC.85(92)    

 

606.   Sông Tiền quê mẹ  : Thơ. - Tiền Giang : Hội văn học nghệ thuật Tiền Giang xuất 

bản,1996 , 19cm 

T.5, 71tr 

T.6, 111tr     

 ĐC.85(92)    

 

607.   Sông Tiền quê mẹ  : Thơ . - Tiền Giang : Hội văn học nghệ thuật Tiền Giang xuất 

bản,1997 , 19cm 

T.7, 127tr 

T.8, 135tr     

 ĐC.85(92)    

 

608.   Sông Tiền quê mẹ  : Thơ . - Tiền Giang : Hội văn học nghệ thuật Tiền Giang xuất 

bản,1998 , 19cm 

T.9, 135tr 

T.10, 259tr     

 ĐC.85(92)    

 

609.   Sông Tiền quê mẹ  : Thơ. - Tiền Giang : Hội văn học nghệ thuật Tiền Giang xuất 

bản,2000 , 19cm 

T.11, 183tr 

T.12, 247tr     

 ĐC.85(92)    

 

610.   Tác phẩm văn học nghệ thuật viết về đề tài Tiền Giang xây dựng nông thôn mới . - 

TP Hồ Chí Minh : Văn hóa - văn nghệ,2020. - 292tr , 21cm     

 ĐC.85(92)    

 

611.   Tia lửa  : Hồi ký. - Tiền Giang : Hội văn nghệ Tiền Giang xuất bản,1986. - 103tr , 

19cm     

 ĐC.85(92)    

 

612.   Truyện ngắn Tiền Giang (1975 - 2005) . - Tiền Giang : Hội văn học nghệ thụât Tiền 

Giang,2005. - 400tr , 24cm     

 ĐC.85(92)    

 



613.   Truyện ngắn trẻ Tiền Giang . - H. : Hội nhà văn,2013. - 247tr , 19cm     

 ĐC.85(92)    

 

614.  MINH ĐỨC. Bến xƣa  : Thơ / Minh Đức. - Tiền Giang : Hội nhà văn,2017. - 96tr , 

19cm     

 ĐC.85(92)    

 

615.  VÕ TẤN CƢỜNG. Chân dung thủy ngân  : Thơ tình / Võ Tấn Cƣờng. - H : Hội nhà 

văn,2018. - 91tr , 19cm     

 ĐC.85(92)    

 

616.  NGUYỄN THANH HẢI. Cúi chiều nhặt sóng  : Thơ / Nguyễn Thanh Hải. - H. : Hội 

nhà văn,2013. - 102tr , 19cm     

 ĐC.85(92)    

 

617.  LÊ QUANG HUY. Bức tƣợng biết cử động  : Tiểu phẩm / Lê Quang Huy. - H : Hội 

nhà văn,2014. - 139tr , 19cm     

 ĐC.85(92)    

 

618.  LÊ KHÁNH. Mênh mang một dải sông Tiền  / Lê Khánh. - Tiền Giang : Ban tuyên 

giáo huyện uỷ  Châu Thành xuất bản,1994. - 215tr , 19cm     

 ĐC.85(92)    

 

619.  LÊ ĐẠI ANH KIỆT. Tƣớng lĩnh Sài Gòn tự thuật  / Lê Đại Anh Kiệt. - H. : Công an 

nhân dân,2006. - 214tr , 19cm     

 ĐC.85(92)    

 

620.  TRẦN ĐỖ LIÊM. Mơ gọi về...  / Trần Đỗ Liêm. - H. : Hội nhà văn,2013. - 119tr , 19cm     

 ĐC.85(92)    

 

621.  KHA TIỆM LY. Bánh đúc có xƣơng  : Tập truyện / Kha Tiệm Ly. - H. : Hội Nhà 

Văn,2018. - 160tr , 19cm     

 ĐC.85(92)    

 

622.  KHA TIỆM LY. Hƣơng xƣa còn đó  : Tản văn / Kha Tiệm Ly. - H. : Hội nhà văn,2017. 

- 168tr , 19cm     

 ĐC.85(92)    

 

623.  KHA TIỆM LY. Mình ơi  / Kha Tiệm Ly. - Tiền Giang : Hội nhà văn,2020. - (Tủ sách 

kiến thức). - 198tr , 19cm     

 ĐC.85(92)    

 

624.  KHA TIỆM LY. Xóm cô hồn  : Truyện ngắn / Kha Tiệm Ly. - H. : Hội nhà văn,2017. - 

262tr , 19cm     

 ĐC.85(92)    

 



625.  LÁ ME. Vết thủy tinh  : Thơ / Lá me. - TP Hồ Chí Minh : Văn nghệ,2007. - 100tr , 

16cm     

 ĐC.85(92)    

 

626.  LÊ ÁI SIÊM. Những dòng sông mở đất  : Trƣờng ca / Lê ái Siêm. - H. : Hội nhà 

văn,2017. - 147tr , 19cm     

 ĐC.85(92)    

 

627.  LÊ ÁI SIÊM. Xác tình  : Truyện ngắn / Lê ái Siêm. - H : Hội nhà văn,2018. - 187tr , 

19cm     

 ĐC.85(92)    

 

628.  NGUYỄN Q. THẮNG. Mấy vấn đề học thuật Việt Nam  : Tiểu luận / Nguyễn Q. 

Thắng. - H. : Văn học,1995. - 155tr , 19cm     

 ĐC.85(92)    

 

629.  NGỌC THỦY. Khí tiết thời mở cửa  : Tập truyện và ký / Ngọc Thủy. - H : Hội nhà 

văn,2012. - 191tr , 19cm     

 ĐC.85(92)    

 

630.  THU TRANG. Ngƣời mẹ ở Mannville  : Tập truyện ngắn dịch / Thu Trang. - H : Hội 

nhà văn,2015. - 215tr , 19cm     

 ĐC.85(92)    

 

631.  VŨ TUẤN. Mật ngữ đồi thông kim   : Thơ / Vũ Tuấn. - H : Hội nhà văn,2012. - 191tr , 

19cm     

 ĐC.85(92)    

 

632.  NGUYỄN THANH XUÂN. Âm vang Bảo Định Giang  / Nguyễn Thanh Xuân. - TP 

Hồ Chí Minh : Văn nghệ,2009. - 111tr , 19cm     

 ĐC.85(92)    

 

633.  BẰNG GIANG. Tiếng việt phong phú ăn xôi nghe kèn  / Bằng Giang. - H. : Văn 

hoá,1997. - 431tr , 21cm     

 ĐC.87    

 

634.   Văn học dân gian đồng bằng sông Cửu Long . - Tái bản lần thứ 1. - Tp.Hồ Chí Minh 

: Giáo dục,1999. - 492tr , 21cm     

 ĐC.89    

 

635.   Văn học dân gian Tiền Giang  : (Tài liệu photo). - Tiền Giang : Sở văn hóa và thông 

tin Tiền Giang xuất bản,1985 , 29cm 

T.1, 189tr     

 ĐC.89    

 



636.   Văn học dân gian Tiền Giang . - Tiền Giang : Sở văn hóa và thông tin Tiền Giang 

xuất bản,1985 , 19cm 

T.1, 189tr     

 ĐC.89    

 

637.   Đất Long Hƣng  : Lịch sử - truyền thống cách mạng - khảo sát - nghiên cứu - tƣ liệu. - 

Tiền Giang : BCH Đảng bộ huyện Châu Thành xuất bản,2001. - 495tr , 21cm  

Tóm tắt :    Vùng đất cội nguồn, lần giở những trang lịch sử, ngƣời Long 

Hƣng,...  

 ĐC.9    

 

638.   Địa phƣơng chí quận Chợ Gạo . - Tiền Giang,1958. - 27tr , 29cm     

 ĐC.9    

 

639.   Địa phƣơng chí tỉnh Gò Công . - Tp.Hồ Chí Minh : Cục lƣu trữ Trung ƣơng II,1936. - 

48tr , 28cm     

 ĐC.9    

 

640.   Định Tƣờng  : Sử lƣợc - di tích - lịch sử - danh lam - thắng cảnh - giao thông - kinh 

tế.... - Tiền Giang. - 125tr , 30cm     

 ĐC.9    

 

641.   Bình định tỉnh Định Tƣờng . - Tiền Giang : Tiểu khu Định Tƣờng xuất bản,1972. - 

350tr , 30cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển cuả tỉnh Định Tƣờng 

từ xƣa tới nay...  

 ĐC.9    

 

642.   Lịch sử Tiền Giang  : Lớp 8 và 9. - Tiền Giang : Sở giáo dục Tiền Giang xuất 

bản,1986. - 69tr , 19cm  

Tóm tắt :    Tiền Giang thời phong kiến, Tiền Giang chống thực dân Pháp 

xâm lƣợc từ năm 1861 đến trƣớc khi Đảng Cộng sản đông Dƣơng thành lập,....   

 ĐC.9    

 

643.   Mỹ Tho xƣa và nay . - Tiền Giang : Sở thông tin và truyền thông Tiền Giang xuất 

bản,2009. - 150tr , 26cm  

Tóm tắt :    Mỹ Tho thời khai mở, thành phố anh hùng, xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc, những định hƣớng lớn đến năm 2020,...  

 ĐC.9    

 

644.   Nam bộ đất & ngƣời . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2002. - 356tr , 24cm  

Tóm tắt :    Tập hợp các bài viết, các công trình nghiên cứu sử học của các 

nhà nghiên cứu, giáo sƣ, tiến sĩ hoạt động lâu năm trên đất Nam bộ cũng nhƣ ở Sài Gòn 

- TP.HCM  

 ĐC.9    

 



645.   Nam bộ xƣa  / Nguyễn Hạnh sƣu tầm biên tập. - H. : Văn hoá dân tộc ,1998. - 115tr , 

25cm  

Tóm tắt :    Quyển sách "Nam bộ xƣa" đƣợc xuất bản nhân dịp kỉ niệm sự 

kiện 300 năm vùng đất Nam bộ.Tài liệu bao gồm một số ảnh tƣ liệu về các tỉnh Nam 

bộ(lục tỉnh xƣa) khoảng thời gian từ 1925 trở về trƣớc...  

 ĐC.9    

 

646.   Nam bộ xƣa và nay . - Tp.Hồ C hí Minh : Thành phố Hồ Chí Minh ,1998. - 398tr , 

21cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu về các địa danh, các nhân vật, sự kiện và truyền thống 

văn hoá xƣa và nay ở Nam bộ...  

 ĐC.9    

 

647.   Nhân dân Gò Công với truyền thống anh hùng dân tộc Trƣơng Định  : Đề cƣơng 

tuyên truyền nhân kỷ niệm 129 năm ngày giổ Trƣơng Định. - Tiền Giang : Ban tuyên 

giáo Gò Công xuất bản. - 15tr , 30cm  

Tóm tắt :    Bối cảnh lịch sử, sơ lƣợc về thân thế và sự nghiệp anh hùng dân 

tộc Trƣơng Định,...  

 ĐC.9    

 

648.   Quốc triều đăng khoa lục . - Tái bản lần thứ 1. - H. : Bộ Quốc gia Giáo dục xuất 

bản,1962. - (Tủ sách dịch thuật) , 21cm 

Q.1, 276tr     

 ĐC.9    

 

649.   Sử địa  : 200 năm phong trào Tây Sơn. - Tp.Hồ Chí Minh : Đại học sƣ phạm Sài Gòn 

xuất bản,1971. - 232tr , 29cm     

 ĐC.9    

 

650.   Sử địa  : Tập san sƣu tầm khảo cứu, giáo khoa. - Tp.Hồ Chí Minh : Đại học sƣ phạm 

Sài Gòn xuất bản,1966. - 124tr , 29cm     

 ĐC.9    

 

651.   Thông tin chuyên đề Mỹ Tho xƣa và nay . - Tiền Giang : Sở Văn hóa, thể thao và Du 

lịch,2012. - 115tr , 27cm     

 ĐC.9    

 

652.   Tiền Giang nhân vật lịch sử và di tích liên quan . - Tiền Giang : Sở Văn hoá Thể 

thao và Du lịch xuất bản,2008 , 21cm 

 T.1, 199tr  

Tóm tắt :    Tiền Giang một vùng đất lịch sử, anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ 

với chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút, ngƣời anh hùng ấp bắc,..   

 ĐC.9    

 

653.  MẶC NHÂN TÂN VĂN CÔNG . Cầu Rạch Miễu qua bề dày lịch sử  / Mặc Nhân 

Tân Văn Công . - Tp.Hồ Chí Minh  : Trẻ,2009. - 174tr , 21cm  



Tóm tắt :    Sinh vật sông Rạch Miễu, chợ Rạch Miễu, ....  

 ĐC.9    

 

654.  HUỲNH MẪN CHI. Ngƣời và đất Tiền Giang  / Huỳnh Mẫn Chi. - H. : Công an nhân 

dân,2007. - 318tr , 20cm  

Tóm tắt :    Tài liệu viết về những con ngƣời nổi tiếng gắn chặt với đất Tiền 

Giang...  

 ĐC.9    

 

655.  HUỲNH MẪN CHI. Ngƣời và đất Tiền Giang  : Huỳnh Mẫn Chi / Huỳnh Mẫn Chi. - 

H. : Công an nhân dân,2007. - 318tr , 20cm  

Tóm tắt :    Hồ Biểu Chánh và kho tiểu thuyết, soạn giả Trần Hữu Trang...  

 ĐC.9    

 

656.  VIỆT CÚC. Gò Công cảnh cũ ngƣời xƣa  / Việt Cúc, Sơn Nam. - TP.Hồ Chí Minh : 

Trẻ,1999. - 286tr , 20cm  

Tóm tắt :    Gò Công thƣở xƣa, lịch sử và di tích, những nghi lễ xƣa,...  

 ĐC.9    

 

657.  VIỆT CÚC. Gò Công cảnh cũ ngƣời xƣa  : Ký sự, từ thế kỷ 18  đến thế kỷ 20 / Việt 

Cúc. - Tiền Giang : Việt Cúc xuất bản,1969 , 19cm 

T.1, 136tr 

T.2, 103tr  

Tóm tắt :    Gò Công thuở xƣa, cảnh cũ tập quán xƣa, Gò Công khai hóa,....  

 ĐC.9    

 

658.  BẢO ĐỊNH GIANG. Những ngôi sao sáng trên bầu trời văn học Nam bộ nửa sau 

thế kỷ XIX  : Tiểu luận / Bảo Định Giang. - In lần thứ 3. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2001. 

- 422tr , 20cm  

Tóm tắt :    Phong trào đấu tranh của nhân dân Lục tỉnh trong thời gian đầu 

xâm lƣợc của quân Pháp, Nguyễn Đình Chiểu, ngƣời chiến sĩ kiên cƣờng, nhà thơ lớn 

của nhân dân Việt Nam,...  

 ĐC.9    

 

659.  TRẦN TRỌNG KIM. Việt Nam sử lƣợc  : (Tài liệu photo) / Trần Trọng Kim. - In lần 

thứ 5. - Tp.Hồ Chí Minh : Tân Việt xuất bản,1953. - 578tr , 21cm  

Tóm tắt :    Thƣợng cổ thời đại, Bắc thuộc thời đại, tự chủ thời đại,....  

 ĐC.9    

 

660.  HUỲNH LỨA. Góp phần tim hiểu vùng đất Nam bộ các thế kỷ XVII, XVIII, XIX  / 

Huỳnh Lứa. - Tp.Hồ Chí Minh : Khoa học xã hội,2000. - 428tr , 21cm  

Tóm tắt :    Công cuộc duy chuyển dân cƣ và lịch sử khái thác vùng đất Nam 

Bộ, cơ cấu sở hữu ruộng đất và sản xuất nông nghiệp, các ngành nghề thủ công, sự ra 

đời của đô thị và vai trò vị trí của chúng,...  

 ĐC.9    

 



661.  HUỲNH MINH. Định Tƣờng (Mỹ Tho) xƣa  / Huỳnh Minh. - H. : Thanh niên,2001. - 

286tr , 19cm  

Tóm tắt :    Nhân vật lịch sử, di tích lịch sử, văn hoá nghệ thuật thi thơ tân 

cựu,...  

 ĐC.9    

 

662.  HUỲNH MINH. Định tƣờng xƣa và nay  / Huỳnh Minh. - Tiền Giang : Huỳnh Minh 

xuất bản,1969. - 272tr , 21cm  

Tóm tắt :    Định tƣờng với trận đánh rạch gầm lịch sử, Quang trung, Nguyễn 

Huệ đại phá 2 vạn quân Xiêm...  

 ĐC.9    

 

663.  HUỲNH MINH. Gò Công xƣa  : Sƣu khảo các tỉnh thành năm xƣa / Huỳnh Minh. - H. : 

Thanh niên ,2001. - 248tr , 19cm  

Tóm tắt :    Nội dung giới thiệu lịch sử, địa lý tổng quát, di tích, huyền sử, 

giai thoại, danh nhân, nhân vật cận đại, văn hoá, phong tục tập quán của Gò Công...  

 ĐC.9    

 

664.  HUỲNH MINH. Gò Công xƣa và nay  / Huỳnh Minh. - Tiền Giang : Huỳnh Minh xuất 

bản,1969. - 142tr , 21cm  

Tóm tắt :    Lịch sử địa lí, các di tích huyền sử, giai thại và các danh nhân, 

nhân vật cận đại...  

 ĐC.9    

 

665.  HUỲNH MINH. Gò Công xƣa và nay  / Huỳnh Minh sƣu khảo. - TP.Hồ Chí Minh : 

Cánh bằng xuất bản,1969. - 262tr , 21cm     

 ĐC.9    

 

666.  SƠN NAM. Gốc cây, cục đá và ngôi sao. Danh thắng miền Nam  : Tạp văn / Sơn 

Nam. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2006. - 259tr , 20cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu các danh thắng ở miền Nam qua các địa danh ở  Hà 

Tiên, Châu Đốc, Cần Thơ...  

 ĐC.9    

 

667.  NGUYỄN PHÚC NGHIỆP. Những trang ghi chép về lịch sử văn hoá Tiền Giang  / 

Nguyễn Phúc Nghiệp. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,1998. - 286tr , 21cm  

Tóm tắt :    Giúp các bạn trẻ ôn lại nhiều sự kiện về lịch sử văn hoá đã diễn 

ra trên mảnh đất quê hƣơng,..  

 ĐC.9    

 

668.  PHAN THANH SẮC. Gò Công...lặng thầm hƣơng sắc  / Phan Thanh Sắc. - H. : 

Phƣơng đông,2012. - 490tr , 21cm     

 ĐC.9    

 

669.  PHAN THANH SẮC. Gò Công...vọng tiếng đất lành  / Phan Thanh Sắc. - H. : Phƣơng 

đông,2010. - 586tr , 21cm     



 ĐC.9    

 

670.  PHAN THÀNH TÀI. Tìm hiểu tình hình sở hữu ruộng đất và địa danh làng xã tỉnh 

Định Tƣờng qua địa bộ  : Tỉnh Tiền Giang hiện nay / Phan Thành Tài. - TP.Hồ Chí 

Minh : Viện KHXH TP.HCM xuất bản,1836. - 40tr , 29cm     

 ĐC.9    

 

671.  TRƢƠNG NGỌC TƢỜNG. Cù lao năm thôn  / Trƣơng Ngọc Tƣờng, Nguyễn Ngọc 

Phan. - Tiền Giang : Tổng hợp,1987. - 130tr , 19cm  

Tóm tắt :    Nói đến Nam bộ, không thể quên đồng bằng sông Cửu Long và 

không thể không ca ngợi một tặng phẩm của thiên nhiên là phù sa...  

 ĐC.9    

 

672.   Hoạt động và ảnh hƣởng của cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ở Bến Tre   : Ban 

Tuyên giáo tỉnh ủy Bến Tre. - Bến Tre  : Công an nhân dân ,2020. - 472tr , 24cm     

 ĐC.91    

 

673.   Tứ Kiệt và cuộc khởi nghĩa của nông dân Cai Lậy nửa cuối thế kỷ XIX . - Tiền 

Giang : Huyện ủy - UBND huyện Cai Lậy xuất bản,2011. - 75tr , 21cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu khái quát cuộc khởi nghĩa của Tứ vị anh hùng trong 

cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp...  

 ĐC.91    

 

674.   Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút (20 - 1 - 1785) . - Tiền Giang : Ban Tuyên giáo và 

Ty Thông tin Văn hoá tỉnh Tiền Giang xuất bản , 1977. - 166tr , 19cm  

Tóm tắt :    Là sản phẩm tuyệt vời của nghĩa quân Tây Sơn, là  chiến thắng 

vang dội nhất trong lịch sử chống xâm lƣợc của dân tộc ở miền Nam Tổ Quốc, hôì nửa 

sau thế kỷ  XVIII, xảy ra trên sông nƣớc Tiền Giang  

 ĐC.913    

 

675.   Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút 20 - 1 - 1785 . - Tiền Giang : Sở Văn hóa Thông 

tin Tiền Giang xuất bản,2005. - 63tr , 27cm  

Tóm tắt :    Giáo dục truyền thống yêu nƣớc chống ngoại xâm của dân tộc, 

cung cấp một số tƣ liệu mới làm sáng tỏ những vấn đề liên quan đến trận thủy chiến 

năm xƣa  

 ĐC.913    

 

676.   Rạch Gầm - Xoài Mút trận quyết chiến chiến lƣợc tuyệt vời của lịch sử dân tộc, 

niềm tự hào bất diệt của chúng ta   : Tài liệu phục vụ đợt sinh hoạt truyền thống trong 

nhân dân tỉnh Tiền Giang nhân kỷ niệm lần thứ 200 ngày chiến thắng Rạch Gầm - Xoài 

Mút (19 -1 - 1785 - 19 -1-1985). - Tiền Giang : Ban Tuyên huấn tỉnh uỷ tỉnh Tiền Giang 

xuất bản ,1984. - 35tr , 20cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu một cách tƣơng đối có hệ thống toàn bộ diễn tiến lịch 

sử của trận đánh Rạch Gầm - Xoài Mút  

 ĐC.913    

 



677.   Rạch Gầm Xoài Mút: huyền tích và sự kiện . - Tiền Giang : Bảo tàng Tiền Giang 

xuất bản,2007. - 90tr , 18cm  

Tóm tắt :    Anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ với vùng đất Nam bộ, thuỷ quân 

Việt Nam dƣới cờ Tây Sơn,...  

 ĐC.913    

 

678.  LÊ HOÀNG ĐỊNH. Hoàng Việt nhất thống dƣ địa chí  / Lê Hoàng Định. - Huế : 

Thuận Hoá,1999. - 10tr , 30cm  

Tóm tắt :    Đƣờng trạm trên sông Dinh Trấn Định...  

 ĐC.913    

 

679.   Võ Duy Dƣơng với Đồng Tháp Mƣời  / Võ Duy Dƣơng, Nguyễn Hữu Chiến, Lê Kim 

Hoàng.... - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2005. - 193tr , 24cm  

Tóm tắt :    Tài liệu giới thiệu đến bạn đọc cuộc đời sự nghiệp của Võ Duy 

Vƣơng...  

 ĐC.914    

 

680.  PALLU (LEOPOLD). Lịch sử cuộc viễn chinh Nam Kỳ năm 1861  / Leopold Pallu. - 

Tp.Hồ Chí Minh : Phƣơng đông,2008. - 346tr , 19cm     

 ĐC.914    

 

681.   Kỷ yếu hội thảo khoa học Mỹ Tho từ cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940 đến cách 

mạng tháng Tám năm 1945 . - Tiền Giang : Tỉnh ủy Tiền Giang xuất bản,2005. - 243tr 

, 24cm  

Tóm tắt :    Ôn lại truyền thống đấu tranh oanh liệt của nhân dân ta,xác định 

các vấn đề thực tiễn đã diễn ra chua đƣợc kết luận rõ.Từ đó rút ra bài học, kinh nghiệm 

để phục vụ công tác lãnh đạo của Đảng bộ trong thơi2 kỳ thực hiện công nghiệp hoá, 

hiên đại hoá...  

 ĐC.916    

 

682.   Lịch sử khởi nghĩa Nam kỳ . - H. : Chính trị Quốc gia,2002. - 774tr , 24cm  

Tóm tắt :    60 năm cuộc khởi nghĩa Nam kỳ mhằm nêu cao truyền thống 

kiên cƣờng, bất khuất của một dân tộc "thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất nƣớc, nhất 

định không chịu làm nô lệ"...  

 ĐC.916    

 

683.   Mỹ Tho - Gò Công trong khởi nghĩa Nam Kỳ 23 tháng 11 năm 1940 . - Tiền Giang : 

Ban tuyên giáo tỉnh uỷ Tiền Giang xuất bản,2001. - 205tr , 19cm  

Tóm tắt :    Hoàn cảnh lịch sử và những điều kiện của cuộc khởi nghĩa ở Mỹ 

Tho - Gò Công; chuẩn bị khỡi nghĩa; cuộc khỡi nghĩa nổ ra đồng loạt khắp tỉnh.  

 ĐC.916    

 

684.   Những mẩu chuyện về cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ  : Kỷ niệm 50 năm cuộc khởi nghĩa 

Nam Kỳ: 23 / 11/ 1940 - 23 / 11 / 1990 . - Tiền Giang : Ban tuyên giáo tỉnh uỷ Tiền 

Giang xuất bản,1990. - 78tr , 19cm     

 ĐC.916    



 

685.   Tiền Giang trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ  : Tháng 11 - 1940. - Tiền Giang : Ban 

nghiên cứu lịch sử Đảng Tiền Giang xuất bản,1985. - 127tr , 19cm  

Tóm tắt :    Tiền Giang - truuyền thống yêu nƣớc và Cách mạng, đêm trƣớc 

của cuộc khởi nghĩa, diễn biến cuộc khởi nghĩa, ...  

 ĐC.916    

 

686.  MẶC NHÂN TVC. Mỹ Tho xƣa trong Nam kỳ lục tỉnh 1861 - 1945  / Mặc nhân 

TVC, Võ Thành Dũng sƣu khảo. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ ,2011. - 155tr , 24cm  

Tóm tắt :    Lƣợc sử hình thành Thành phố Mỹ Tho; Nền hành chính Mỹ 

Tho; Nếp sống ngƣời Việt, ngƣời Hoa, ngƣời Pháp và những ngƣời khác; Hệ thống giao 

thông; Di sản văn hóa vang bóng một thời; Những dấu chân lịch sử trên đất Mỹ Tho; 

Mỹ Tho qua báo chí, thơ văn, âm nhạc  

 ĐC.916    

 

687.  NGUYỄN VĂN VŨ. Câu chuyện ông Mƣời Kỳ  / Nguyễn Văn Vũ. - Tiền Giang : Ban 

tuyên giáo tỉnh uỷ Tiền Giang xuất bản,2005. - 136tr , 19cm  

Tóm tắt :    Vài nét về sự hình thành xã Phú Mỹ; Thân thế và sự nghiệp ông 

Mƣời Kỳ; Phú Mỹ trong cuộc khỡi nghĩa Nam kỳ...  

 ĐC.916    

 

688.   Giấy chứng nhận quá trình hoạt động tham gia cách mạng của Đ/C Nguyễn Thị 

Dành tức bà Bảy Triều . - Tiền Giang : Tổng nha tài chánh xuất bản,1976. - 1tr , 27cm  

Tóm tắt :    Giấy chứng nhận quá trình hoật động tham gia cách mạng của 

Đ/C Nguyễn Thị Dành tức bà Bảy Triều...  

 ĐC.92    

 

689.   Lịch sử kháng chiến quân dân Tiền Giang (1940-1975) . - H. : Quân đội nhân 

dân,2008. - 658tr , 22cm  

Tóm tắt :    Từ khởi nghĩanam kỳ đến tổng khỡi nghĩa giành chính quyền 

tháng tám 1945 (1940-1945)  

 ĐC.92    

 

690.   Phớt qua trang sử oai hùng của xã Vĩnh Kim  : Dƣới thời Pháp thuộc. - Tiền Giang : 

Chi hội phụ huynh học sinh vĩnh kim xuất bản,1972. - 18tr , 27cm  

Tóm tắt :    Dƣới thời Pháp thuộc  1928 không có chánh quyền 3 tháng, 1940 

một hầm sâu giữa chợ chôn 40 xác của đồng bào vô tội....  

 ĐC.92    

 

691.   Đồng bằng khu Trung Nam Bộ chống Mỹ cứu nƣớc ( 1965 - 1975) . - Tiền Giang : 

Khu 8 - Trung Nam Bộ xuất bản,1997 , 19cm 

T.2, 325tr  

Tóm tắt :    Hai chân ba mũi đánh Mỹ trong chiến tranh cục bộ, khu 8 với 

tổng công kích - tổng khởi nghĩa xuân Mậu Thân 1968,...  

 ĐC.93    

 



692.   Đồng bằng trung khu Nam Bộ chống Mỹ cứu nƣớc (1954 - 1964) . - Tiền Giang : 

Khu 8 - Trung Nam Bộ xuất bản,1997 , 24cm 

T.1, 234tr  

Tóm tắt :    Tình thế mới - nhiệm vụ cách mạng mới, tấn công nổi dậy đồng 

loạt toàn khu, hai chân ba mũi đánh bại chiến tranh đặc biệt,...  

 ĐC.93    

 

693.   Cái Bè và những chiến công . - Tiền Giang : Ban Tuyên giáo huyện ủy Cái Bè xuất 

bản,1991 , 19cm 

T.1, 91tr 

T.2, 64tr 

T.3, 79tr  

Tóm tắt :    Suốt 30 năm cùng với quân dân toàn miền Nam, dân quân Cái Bè 

đã kiên cƣờng đấu tranh và đã chịu nhiều gian khổ hy sinh,...  

 ĐC.93    

 

694.   Cái Bè và những chiến công . - Tiền Giang : Ban tuyên giáo huyện ủy Cái Bè xuất 

bản,1996 , 19cm 

T.5, 150tr  

Tóm tắt :    Ngƣời đội trƣởng, hội cƣ anh hùng, đội biệt động An Hữu,...  

 ĐC.93    

 

695.   Công tác binh vận trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nƣớc ở Tiền Giang 

(1954 - 1975) . - Tiền Giang : BCH tỉnh Đảng bộ Tiền Giang xuất bản,1998. - 374tr , 

19cm  

Tóm tắt :    Phát họa lại những nét nổi bật về công tác binh vận của tỉnh nhà 

trong suốt 20 năm chống Mỹ, cứu nƣớc...  

 ĐC.93    

 

696.   Cuộc kháng chiến 30 năm của quân dân Tiền Giang 1945 -1975 . - Tiền Giang : Ban 

chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang xuất bản,1988. - 431tr , 19cm  

Tóm tắt :    Đầt nƣớc con ngƣời, năm đầu kháng chiến, đẩy mạnh chiến tranh 

du kích giành thế chủ động chiến trƣờng...  

 ĐC.93    

 

697.   Cuộc kháng chiến 30 năm của quân và dân Tiền Giang (1945 - 1975)  : Tài liệu 

tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội QPTD 

22/12/1944. - Tiền Giang : Ban tuyên giáo tỉnh uỷ Tiền Giang xuất bản,1994. - 29tr , 

20cm  

Tóm tắt :    Đất nƣớc, con ngƣời Tiền Giang, cuộc kháng chiến chống Pháp, 

Mỹ,...  

 ĐC.93    

 

698.   Khu VIII - Trung Nam Bộ kháng chiến chống Mỹ, cứu nƣớc ( 1954 - 1975 ) . - H. : 

Chính trị quốc gia,2001. - 759tr , 21cm  



Tóm tắt :    Cán bộ Đảng viên, chiến sĩ và đồng bào Khu VIII - Trung Nam 

Bộ đã trung thành, tận tuỵ, không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, vận dụng thông 

minh sáng tạo và đầy hiệu quả đƣờng lối chính trị, quân sự,...  

 ĐC.93    

 

699.   Kỷ yếu hội thảo khoa học chiến thắng Ba Rài (15/9/1967) . - Tiền Giang : Ban tuyên 

giáo tỉnh uỷ Tiền Giang xuất bản. - 319tr , 24cm  

Tóm tắt :    Âm mƣu và thủ đoạn của Mỹ, nguỵ đối với vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long trong hai năm 1966 - 1967...  

 ĐC.93    

 

700.   Lịch sử đấu tranh cách mạng của nông dân thành phố Mỹ Tho (1930 - 2005) . - Mỹ 

Tho : Hội Nông dân,2011. - 200tr , 21cm  

Tóm tắt :    Khái quát về tự nhiên và lịch sử vùng đất Mỹ Tho. Nông dân Mỹ 

Tho trong phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày (1930 - 

1945). Nông dân thị xã Mỹ Tho trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp tái xâm 

lƣợc(1945 -1954)...  

 ĐC.93    

 

701.   Lịch sử đấu tranh cách mạng của phụ nữ thành phố Mỹ Tho (1930 - 2005) . - Tiền 

Giang : Hội Liên hiệp Phụ nữ,2011. - 200tr , 21cm  

Tóm tắt :    Vùng đất thành phố Mỹ Tho và nét đẹp của phụ nữ. Phụ nữ Mỹ 

Tho đấu tranh chống áp bức, tham gia giành chính quyền dƣới sự lãnh đạo của Đảng 

(1930 - 1945)  

 ĐC.93    

 

702.   Lịch sử đấu tranh cách mạng của phụ nữ thành phố Mỹ Tho 1930 - 2005  : Tài liệu 

nghiên cứu. - Tiền Giang : Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Mỹ Tho xuất bản,2011. - 

199tr , 21cm     

 ĐC.93    

 

703.   Lịch sử kháng chiến của quân và dân huyện Cái Bè (1940-1975) . - H. : Quân đội 

nhân dân,2009. - 518tr , 21cm  

Tóm tắt :    Cái Bè- vùng đất con ngƣời trong đấu tranh chống giặc ngoại 

xâm...  

 ĐC.93    

 

704.   Lịch sử truyền thống xã Long An (1930 - 2005)  / Nguyễn Xuân An, Nguyễn Công 

Thời biên soạn. - H. : Chính trị Quốc gia,2010. - 264tr , 21cm     

 ĐC.93    

 

705.  NGUYỄN VĂN HANH. Tuyên huấn khu 8 Trung Nam bộ  : 1959-1975 / Nguyễn 

Văn Hanh, Lê Chí Nhân chủ biên. - Tiền Giang : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền 

Giang,2015 , 24cm 

T.4,  Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nƣớc (30/4/1975-30/4/2015), 

1099tr     



 ĐC.93    

 

706.   40 năm chiến thắng ấp bắc  = 40 years of Apbac victory. - Tiền Giang : Ban Tuyên 

giáo tỉnh ủy Tiền Giang xuất bản,2002. - 35tr , 29cm  

Tóm tắt :    Ghi lại những hình ảnh tƣ liệu quí báo, hình tƣợng có tính khái 

quát về ấp bắc qua 40 năm đƣợc sắp xếp theo dòng lịch sử  

 ĐC.932    

 

707.   Chiến thắng ấp Bắc  : Kỷ yếu hội thảo khoa học . - Tiền Giang : Ban tuyên giáo tỉnh 

ủy Tiền Giang xuất bản ,1993. - 286tr , 19cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu hơn 20 bản tham luận của các nhà nghiên cứu khoa 

học và các nhân chứng lịch sử đã tập trung xoay quanh chủ đề " chiến thắng ấp Bắc " 

trên nhiều lãnh vực chính trị, quân sự, văn hóa, xã hội..  

 ĐC.932    

 

708.   Chiến thắng ấp Bắc  : Kỷ niệm 30 năm chiến thắng ấp Bắc (2/ 01/ 1963 - 2/ 01/ 1993). 

- Tiền Giang : Ban tuyên giáo tỉnh uỷ Tiền Giang xuất bản,1992. - 229tr , 19cm  

Tóm tắt :    Nâng cao lòng tự hào về truyền thống yêu nƣớc, ý chí chiến đấu 

kiên cƣờng quyết đánh, quyết thắng, tinh thần dũng cảm sáng tạo, từ đó phát huy trí tuệ 

và ý chí trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hƣơng ngày một giàu đep.  

 ĐC.932    

 

709.   Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 ở Tiền Giang  : Kỷ yếu tọa 

đàm khoa học. - H. : Quân đội nhân dân,2010. - 284tr , 21cm  

Tóm tắt :    Quân và dân TG trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết mậu 

thân 1968...  

 ĐC.932    

 

710.   Cuộc tấn công và nổi dậy mùa xuân 1975 ở Tiền Giang . - Tiền Giang,1999. - 13tr , 

30cm     

 ĐC.932    

 

711.   ấp Bắc sống mãi . - Tiền Giang : Báo ấp bắc xuất bản,1983. - 31tr , 19cm  

Tóm tắt :    Tinh thần ấp bắc sống mãi, chiến thắng ấp bắc,...  

 ĐC.932    

 

712.   ấp Bắc trang sử anh hùng  = AP BAC - A heroic page of the history. - Tiền Giang : 

Sở VHTT Tiền Giang xuất bản,1992. - 31tr , 27cm     

 ĐC.932    

 

713.   Quá trình hình thành và phát triển của vùng giải phóng 20 tháng 7 tỉnh Mỹ Tho  

(20 / 07 / 1963 - 30 / 04 / 1975)  : Kỷ yếu Hội thảo khoa học. - H. : Quân đội nhân 

dân,2008. - 355tr , 21cm     

 ĐC.932    

 



714.   Thông tin chuyên đề 50 năm chiến thắng ấp Bắc (2/1/1963-2/1/2013) . - Tiền Giang : 

Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch,2012. - 91tr , 27cm     

 ĐC.932    

 

715.   Trận ấp Bắc  nhìn từ hai phía . - Tp.Hồ Chí Minh : Văn nghệ,1992. - 139tr , 21cm  

Tóm tắt :    Tài liệu thể hiện những chi tiết sống động, cụ thể, đầy tính chân 

thật, ác liệt của cuộc chiến, thể hiện đến cao độ tinh thần chiến đấu quả cảm của chiến sĩ 

ta, bản lĩnh chỉ huy, tài thao lƣợc của sĩ quan quân đội ta,....  

 ĐC.932    

 

716.   Vành đai diệt Mỹ Bình Đức . - Tiền Giang : Ban nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh Tiền 

Giang xuất bản. - 122tr , 19cm  

Tóm tắt :    "Vành đai Bình Đức" với cuộc chiến đấu của quân và dân ta ở đó 

đã trở thành trƣờng huấn luyện tinh thần và phƣơng pháp đánh Mỹ...  

 ĐC.932    

 

717.  VƢƠNG THANH ĐIỀN . Chiến thắng ấp Bắc  / Vƣơng Thanh Điền. - H. : Quân đội 

nhân dân ,1963. - 59tr , 19cm  

Tóm tắt :    Những bài tƣờng thuật về trận ấp Bắc và mấy trận thắng của 

quân dân miền Nam trong phong trào " thi đua ấp Bắc giết giặc lập công "  

 ĐC.932    

 

718.  SHEEHAN (NELL). Sự lừa dối hào nhoáng  : Jonh Paul Vann và nƣớc Mỹ ở Việt 

Nam / Nell Sheehan. - Tp.Hồ Chí Minh : Thành phố Hồ Chí Minh ,1990. - 488tr , 21cm  

Tóm tắt :    "Sự lừa dối hào nhoáng" là một trong nhung cuốn sách hay nhất 

viết về cuộc chiến tranh Việt Nam, hay nói cho chính xác hơn, về sự dính líu của Mỹ ở 

Việt Nam...  

 ĐC.932    

 

719.  SHEEHAN (NEIL) . Sự lừa dối hào nhoáng  : Một ngƣời Mỹ trong cuộc chiến tranh 

Việt Nam / Neil Sheehan. - H. : Công an nhân dân,2003. - 950tr , 21cm  

Tóm tắt :    Lịch sử loài ngƣời đã chứng tỏ khả năng cách mạng đẩy lùi quân 

xâm lƣợc dù là ngƣời Trung Hoa, Mông Cổ, Mãn Châu, Pháp, dĩ nhiên cả ngƣời Mỹ,...  

 ĐC.932    

 

720.   Các di tích lịch sử văn hoá Quốc gia tại Tiền Giang . - Tiền Giang : Sở Văn hoá 

Thông tin Tiền Giang xuất bản,2006. - 143tr , 21cm  

Tóm tắt :    Cung cấp thêm tƣ liệu về 20 di tích lịch sử đƣợc nhà nƣớc xếp 

hạng là di tích lịch sừ, văn hoá Quốc gia trên địa bàn tỉnh Tiền Giang để bạn đọc tham 

khảo nhất là bạn đọc trẻ.  

 ĐC.96    

 

721.   Chào mừng quý khách đến Tiền Giang  : Việt Nam - Điểm đến của thiên niên kỷ 

mới. - H. : Thông tấn xã ,2003. - 48tr , 19cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu về danh lam thắng cảnh của tỉnh Tiền Giang   

 ĐC.96    



 

722.   Di tích lịch sử - văn hoá tỉnh Tiền Giang . - Tiền Giang : Trƣờng Trung học sƣ phạm 

Tiền Giang xuất bản,1995. - 43tr , 21cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu những di sản văn hoá, di tích lịch sử  của quê hƣơng 

Tiền Giang.  

 ĐC.96    

 

723.   Di tích lịch sử - văn hoá tỉnh Tiền Giang . - Tiền Giang : Trƣờng Trung học Sƣ phạm 

Tiền Giang xuất bản,1995. - 43tr , 21cm  

Tóm tắt :    Đây là tập san giới thiệu 9 di tích lịch sử - văn hoá của Tiền 

Giang đồng thời là tài liệu giáo dục về những di sản văn hoá, truyền thống tốt đẹp của 

Tiền Giang...  

 ĐC.96    

 

724.   Tên đƣờng ở Thành Phố Mỹ Tho . - Tiền Giang : Ban thƣờng vụ thành ủy thành phố 

Mỹ Tho xuất bản,2011. - 155tr , 28cm  

Tóm tắt :    Đôi nét về sự hình thành những con đƣờng ở thành phố Mỹ Tho, 

bản đồ thành phố Mỹ Tho,..  

 ĐC.96    

 

725.  LÊ ÁI SIÊM. Tiền Giang những di tích nổi tiếng  / Lê ái Siêm. - Tiền Giang : Sở 

thƣơng mại-du lịch và Sở văn hoá - thông tin Tiền Giang xuất bản,2002. - 180tr , 19cm  

Tóm tắt :    Đôi nét vế Tiền Giang, Chùa Vĩnh Tràng, chùa bửu lâm...  

 ĐC.96    

 

726.   Hỏi đáp về tập tục tín ngƣỡng và lễ thức theo vòng đời ngƣời: xƣa & nay . - Tiền 

Giang : Sở văn hoá, Thể thao & Du lịch Tiền Giang xuất bản,2008. - 259tr , 21cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu những phong tục và lễ nghi cổ truyền ở Tiền Giang đã 

tồn tại trong lịch sử  

 ĐC.97    

 

727.  MAI MỸ DUYÊN. Các món bánh dân gian vùng Tiền Giang  : Báo cáo khoa học / 

Mai Mỹ Duyên. - Tiền Giang : Sở văn hoá thông tin Tiền Giang xuất bản,2003. - 34tr , 

30cm  

Tóm tắt :     Danh mục các loại ẩm thực của vùng Tiền Giang khá phong 

phú; trong đó các món bánh rất đa dạng về hình thức, phong phú về hƣơng vị và cách 

chế biến.  

 ĐC.97    

 

728.  MAI MỸ DUYÊN. Lễ giỗ truyền thống các họ ngƣời Việt ở Tiền Giang  : Tóm tắt 

báo cáo khoa học / Mai Mỹ Duyên. - Tiền Giang : Sở Văn hoá Thông tin Tiền 

Giang,1999. - 8tr , 30cm  

Tóm tắt :    Tổng quan văn hoá Tiền Giang, lễ giỗ các họ ngƣời Việt ở Tiền 

Giang...  

 ĐC.97    

 



729.  TRẦN PHƢƠNG HÙNG. Đề tài: nghiên cứu lễ hội truyền thống ở Tiền Giang, đề 

xuất hƣớng bảo tồn và phát huy vốn văn hóa dân tộc   / Trần Phƣơng Hùng. - Tiền 

Giang : ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang xuất bản ,1998. - 166tr , 29cm  

Tóm tắt :    Nội dung của đề tài nghiên cứu gồm một số khái niệm về lễ hội, 

cơ sở vật chất cho hoạt động lễ hội và vấn đề thờ cúng, đối tƣợng thờ ở đình - miếu 

trong tỉnh Tiền Giang...  

 ĐC.97    

 

730.  TRẦN HỒNG LIÊN. Cộng đồng ngƣ dân Việt ở Nam bộ  : Nghiên cứu trƣờng hợp : 

Xã Phƣớc Tỉnh, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và xã Vàm Láng, huyện Gò 

Công Đông, tỉnh Tiền Giang / Trần Hồng Liên chủ biên. - H. : Khoa học xã hội,2004. - 

317tr , 24cm  

Tóm tắt :    Cộng đồng ngƣ dân Việt xã Phƣớc Tỉnh, cộng đồng ngƣ dân xã 

Vàm Láng  

 ĐC.97    

 

731.   Một số vấn đề khảo cổ học ở miền Nam Việt Nam . - H. : Khoa học xã hội,1997. - 

601tr , 24cm  

Tóm tắt :    Nghiên cứu - công bố - phổ biến những tri thức khảo cổ học; 

Điều tra và khai quật khảo cổ học ở Tiền Giang; ...  

 ĐC.98    

 

732.   Xí nghiệp in Tiền Giang  : Sự hình thành, phát triển và tổ chức Công đoàn. - Tiền 

Giang : BCH Công đoàn XN in TG xuất bản,2004. - 43tr , 27cm     

 ĐC439.7    

 

733.  HUỲNH ANH . Cờ nghĩa giồng Sơn Quy   : Kịch bản cải lƣơng dài  / Huỳnh Anh . - 

Tiền Giang : Hội văn học nghệ thuật Tiền Giang ,2018. - 542tr , 21cm     

 ĐC75.    

 

734.  PHẠM THIỀU. Nguyễn Hữu Huân nhà yêu nƣớc kiên cƣờng nhà thơ bất khuất  / 

Phạm Thiều, Cao Tự Thanh, Lê Minh Đức. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2001. - (Nam bộ 

nhân vật chí). - 196tr , 20cm  

Tóm tắt :    Một số vấn đề về tiểu sử và thơ văn của Nguyễn Hữu Huân...  

 DC.0(91)    

 

735.   Tiền Giang 30-4  :  . - Tiền Giang : Ban tuyên giáo tỉnh uỷ Tiền Giang xuất 

bản,1995. - 122tr , 19cm  
Tóm tắt :    Gồm những bài viết về chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy xuân 

1975 tại Tiền Giang nhằm phản ánh khí thế tiến công, nổi dậy của quân và dân Mỹ Tho 

- Gò Công góp phần cùng cả nƣớc kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 

nƣớc trƣờng kỳ và gian khổ...  

 ĐC.932 

 

736.   Thƣ mục về phong trào Tây Sơn  =   / Nguyễn Khắc Thuần chủ biên. - Tiền Giang 

: Ban tuyên huấn tỉnh ủy Tiền Giang xuất bản,1985. - 243tr , 19cm  



Tóm tắt :    Tài liệu viết về đất Tây Sơn và căn cứ địa Tây Sơn trong buổi đầu 

của cuộc khởi nghĩa với sứ mệnh bảo vệ độc lập dân tộc...  

 ĐC.913(2) 

 


